1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp:
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4

	1
	Thông tin về hàng hoá chào thầu
	Nhà thầu đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại Mẫu số 10B chương IV (*)
	Không đề xuất cụ thể một trong các thông tin: ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất tại Mẫu số 10B chương IV (*)

	2
	Đối với vật tư, vật liệu chính phần xây dựng (Xi măng, thép xây dựng, thép mạ kẽm, gạch, đá, cát, bulong và đai ốc các loại ...)
	Vật tư, vật liệu chào thầu đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật yêu cầu thông số kỹ thuật vật liệu, vật tư nhà thầu cung cấp nêu tại BẢNG YÊU CẦU VỀ CHỦNG LOẠI VẬT TƯ Chương 5 - Yêu cầu về kỹ thuật
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đáp ứng yêu cầu, kể cả sau khi được yêu cầu làm rõ, bổ sung

	3
	Đối với vật tư, thiết bị điện chính (hàng hóa) gồm:
+ Tấm pin năng lượng mặt trời
+ Hệ thống Inverter cho pin NLMT
+ Tủ đấu nối PV (DC connection box)
+ Tủ điện AC đấu nối các PV inverter
+ Tủ đấu nối kết hợp hệ thống PV ắc quy máy phát (multicluster box)
+ Cáp hạ áp
+ Hệ thống lưu trữ năng lượng BESS gồm tủ điều khiển, tổng công suất 100kW- 430kWh
+ Máy cắt hạ áp (MCB)
+ Máy cắt hạ hế (MCCB)
+ Aptomat cấp nguồn từ các tấm pin tới tủ Inventer
s+  Bộ chống sét lan truyền bảo vệ PV
+ Phần mềm Hệ thống điều khiển Microgrid
+ Máy tính chủ MGC/SCADA, kèm 02 màn hình LCD 27" full HD
+ Thiết bị chuyển mạch (Ethernet Switch) Industrial 24 cổng
+ Thiết bị tường lửa kết nối TTĐK
+ 3G ROUTER
+ Tủ Server và các phụ kiện hoàn thiện
+ Thiết bị IO
+ Đồng hồ chức năng Multimeter
+ Hệ thống lưu điện UPS 3000VA/2700W
+ Ống luồn cáp HDPE D85/65
+ Vật tư xây dựng
	Có đề xuất đáp ứng các yêu cầu tại các điểm a, b, c, d dưới đây

	Không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không đáp ứng, kể cả sau khi được yêu cầu làm rõ, bổ sung một trong các yêu cầu tại các điểm a, b, c dưới đây


	a
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Hàng hóa chào thầu đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật tại Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật tại Chương V, Mục III -Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, có tài liệu chứng minh tính đáp ứng.
	- Không chào Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu tại Chương V, Mục III -Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, hoặc; 
- Một trong các thông số kỹ thuật không đáp ứng theo yêu cầu tại Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật tại Chương V, Mục III -Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật, hoặc;
- Một số thông số kỹ thuật chào thiếu sau khi đã được làm rõ bổ sung nhưng nhà thầu không bổ sung hoặc sau khi làm rõ nhưng không đáp ứng, hoặc;
- Không có tài liệu chứng minh tính đáp ứng sau khi đã được yêu cầu làm rõ.

	b
	Biên bản thử nghiệm
	Có biên bản thử nghiệm đáp ứng quy định tại chương V, mục III-Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB cho hàng hóa có cùng chủng loại, nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu được yêu cầu tại Chương V, mục 5-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu được nêu tại Chương V, mục 5 -Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB.
	Biên bản thử nghiệm không đáp ứng quy định tại chương V, mục III-Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB sau khi đã được yêu cầu bổ sung, làm rõ, hoặc;
 Không có biên bản thử nghiệm được nêu tại Chương V, mục III-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa hoặc có nhưng có hạng mục thử nghiệm không đáp ứng yêu cầu được nêu tại Chương V, mục III-Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB sau khi đã được yêu cầu bổ sung, làm rõ.

	c
	Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (chỉ chấp nhận các văn bản xác nhận được ký kể từ ngày 01/T/N-3 trở về sau, trong đó: T là tháng có thời điểm đăng thông báo mời thầu, N là năm có thời điểm đăng thông báo mời thầu)
	- Có ít nhất 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá có cùng chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất với hàng hoá chào thầu được yêu cầu tại Chương V, mục 5-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa đã vận hành ổn định, đạt yêu cầu trong thời gian tối thiểu 24 tháng trước thời điểm đóng thầu trên lưới điện Việt Nam. 
Đối với hàng hoá sản xuất trong nước theo chuyển giao công nghệ không phải cung cấp xác nhận vận hành theo quy định tại Điều 6 của NĐ214/2025/NĐ-CP thì nhà thầu phải cung cấp ít nhất 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá do bên chuyển giao công nghệ  sản xuất, vận hành thành công trên lưới điện trong thời gian tối thiểu 24 tháng trước thời điểm đóng thầu
	Có ít hơn 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau đáp ứng theo yêu cầu sau khi đã được yêu cầu bổ sung, làm rõ.















Đối với hàng hoá sản xuất trong nước theo chuyển giao công nghệ không phải cung cấp xác nhận vận hành theo quy định tại Điều 6 của NĐ214/2025/ NĐ-CP nhưng nhà thầu cung cấp ít hơn 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau chứng minh hàng hoá do bên chuyển giao công nghệ sản xuất, vận hành thành công trên lưới điện trong thời gian tối thiểu 24 tháng trước thời điểm đóng thầu sau khi đã được yêu cầu bổ sung, làm rõ.

	4
	Phương án kỹ thuật thay thế
	+ Nhà thầu chào một (01) ký mã 
hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng 
sản xuất cho một đơn vị tính của 
hàng hóa (một cái, một chiếc…) 
trong mỗi danh mục hàng hoá 
nêu tại bảng phạm vi cung cấp.
+ Nhà thầu chào xuất xứ hàng 
hoá đúng theo yêu cầu tại CDNT 
5.3 của HSMT trong trường hợp 
Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ 
theo nhóm nước, vùng lãnh thổ.
	+ Sau khi làm rõ, nhà thầu vẫn chào nhiều hơn 01 xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hoá (một cái, một chiếc…) của mỗi danh mục hàng hoá nêu tại bảng phạm vi cung cấp. 
+ Nhà thầu chào nhiều hơn 01 (một) ký mã hiệu, nhãn hiệu cho một đơn vị tính của hàng hoá chào thầu hoặc chào nhiều hơn 01 (một) hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hoá chào thầu.
+ Nhà thầu không chào xuất xứ hàng hoá đúng theo yêu cầu tại CDNT 5.3 của HSMT trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ. Lưu ý: Trường hợp nhà thầu chào nhiều nước sản xuất khác nhau thì thực hiện theo quy định tại Mục 5, Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu, nếu vẫn không xác định được một nước sản xuất cụ thể thì nhà thầu sẽ được đánh giá là chào hơn một phương án kỹ thuật.

	
	Kết luận
	Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	2.1. Công tác chuẩn bị thi công
 a. Có sơ đồ tổ chức thi công, thành lập ban chỉ huy công trường, có đầy đủ các chức danh, nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ huy công trường.
b. Có đề xuất phương án tổ chức thi công cho từng hạng mục công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế nêu tại Chương V Phần 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
	Có đề xuất hợp lý, đầy đủ cả 2 nội dung a, b. 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đủ cả 2 nội dung a, b.
	Không đạt

	2.2. Biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục:
Mô tả biện pháp thi công cụ thể như sau: công tác giao nhận mặt bằng; công tác ván khuôn; công tác cốt thép; công tác bê tông; công tác tiếp địa; công tác lắp Tấm pin năng lượng mặt trời, inverter, tủ đấu nối, thiết bị đi kèm; công tác hoàn thiện và công tác nghiệm thu; … theo yêu cầu tại Chương V, Phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật.
	Có đề xuất hợp lý, khả thi đáp ứng các yêu cầu
	Đạt

	3.1.  
	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Tiến độ thi công: 
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	3.1. Thời gian thi công:
Đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày, kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng.
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp:
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Có đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Có đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Có đề xuất hợp lý, khả thi, phù hợp và đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công: có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình; hệ thống quản lý chất lượng phải phù hợp qui mô công trình trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình; có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng công trình phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
	Không đạt

	4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình: Có đề xuất hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu
	Đạt

	
	Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu 
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	5.1. An toàn lao động

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
	Không đạt

	5.2. Phòng cháy chữa cháy

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ quy định pháp luật về PCCC
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
	Không đạt

	5.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường  
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp 
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Bảo hành và uy tín nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	6.1. Bảo hành

	Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng 
	Có đề xuất đáp ứng yêu cầu 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng hoặc không đề xuất.
	Không đạt

	6.2. Kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp, hàng hóa, EPC, EC, PC với EVNCPC và các đơn vị thành viên EVNCPC (Danh sách các đơn vị thành viên theo Điều lệ của EVNCPC tại thời điểm đánh giá hợp đồng):

	a. Đối với các hợp đồng đã đăng tải thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025:

	Trong vòng 36 tháng tính đến tháng có thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hoặc có ít hơn 03 hợp đồng bị đánh giá không đạt tiến độ hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo, do EVNCPC hoặc/và các đơn vị thành viên EVNCPC đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu sau 20 ngày kể từ ngày đăng tải.
	Đạt

	
	Trong vòng 36 tháng tính đến tháng có thời điểm đóng thầu, nhà thầu có từ 03 hợp đồng trở lên bị đánh giá không đạt tiến độ hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo do EVNCPC hoặc/và các đơn vị thành viên EVNCPC đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tối thiểu sau 20 ngày kể từ ngày đăng tải.
	Không đạt

	b. Đối với các hợp đồng thực hiện theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014: 
	Trong vòng 36 tháng tính đến tháng có thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hoặc có ít hơn 03 hợp đồng bị EVNCPC hoặc/và các đơn vị thành viên EVNCPC thông báo bằng văn bản không đạt tiến độ hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo (kèm biên bản làm việc với nhà thầu hoặc báo cáo của tư vấn giám sát).
	Đạt

	
	Trong vòng 36 tháng tính đến tháng có thời điểm đóng thầu, nhà thầu có từ 03 hợp đồng trở lên bị EVNCPC hoặc/và các đơn vị thành viên EVNCPC thông báo bằng văn bản không đạt tiến độ hoặc chất lượng hàng hóa không đảm bảo (kèm biên bản làm việc với nhà thầu hoặc báo cáo của tư vấn giám sát).
	Không đạt

	Kết luận
	Tất cả các nội dung được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 nội dung được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Tuân thủ quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	Nhà thầu tuân thủ quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:
a) Có cam kết về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình  
b) Có cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình.
	Có các cam kết đáp ứng theo yêu cầu 
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu, kể cả sau khi bổ sung làm rõ
	Không đạt


Ghi chú: 
(*): Nhà thầu nghiên cứu kỹ nội dung các ghi chú tại bảng số 10B chương IV để điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, tránh trường hợp hồ sơ dự thầu không được xem xét đánh giá vì không đủ thông tin hàng hoá theo CDNT 5.3 của HSMT.
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Phần thứ hai. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU
Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
Mục này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
1. Giới thiệu chung về dự án 
a) Dự án:
· Tên dự án: Mở rộng nguồn cung cấp điện tại Đảo bé Lý Sơn năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung.
· Nguồn vốn: KHCB và vay TDTM kế hoạch ĐTXD.
· Quyết định đầu tư: Quyết định số 4599/QĐ-QNPC ngày 27/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
· Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 5177/QĐ-QNPC ngày 11/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
b) Địa điểm: 
· Vị trí: Công trình được thực hiện trên địa bàn đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
· Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có;
· Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…
c) Quy mô:
- Loại công trình và chức năng: Công trình năng lượng, cấp IV.
- Quy mô và các đặc điểm khác:
- Lắp đặt thêm 01 hệ thống tấm pin NLMT, tổng công suất dự kiến là 111kWp trên diện tích đất còn lại của nhà máy 628m2 và trên mái của nhà máy.
- Lắp đặt thêm 03 Inverter cho hệ thống pin NLMT với công suất mỗi Inverter là: 2 Inverter 50kW và 01 Inverter 40kW.
- Lắp đặt 01 hệ thống lưu trữ năng lượng 100kW (sử dụng hệ thống BESS).
- Trang bị một hệ thống điều khiển giám sát kết nối về TTĐK QNPC bao gồm:
+ Thiết bị được giám sát, điều khiển:
++ Hệ thống máy phát Diesel hiện hữu
++ Hệ thống nguồn năng lượng mặt trời hiện hữu
++ Hệ thống nguồn Acquy hiện hữu
++ Hệ thống nguồn BESS trang bị mới
++ Hệ thống nguồn năng lượng mặt trời trang bị mở rộng
+ Quy mô trang bị:
++ Trang bị hệ thống điều khiển bao gồm phần cứng và phần mềm hiện đại thực hiện giám sát, điều khiển và quản lý vận hành các thiết bị trong hệ thống và có khả năng dự phòng kết nối với lưới điện và các nguồn năng lượng gió, sóng biển trong tương lai.
++ Trang bị hệ thống SCADA, thông tin liên lạc tại đảo bé Lý Sơn để kết nối về TTĐK PC Quảng Ngãi theo quy định.
++ Cấu hình tại TTĐK PC Quảng Ngãi để kết nối với hệ thống điều khiển tại Đảo Bé Lý Sơn.
2. Giới thiệu chung về gói thầu
a) Phạm vi công việc của gói thầu;
· Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Mở rộng nguồn cung cấp điện tại Đảo bé Lý Sơn năm 2026 với quy mô chủ yếu như sau:
- Lắp đặt thêm 01 hệ thống tấm pin NLMT, tổng công suất dự kiến là 111kWp trên diện tích đất còn lại của nhà máy 628m2 và trên mái của nhà máy.
- Lắp đặt thêm 03 Inverter cho hệ thống pin NLMT với công suất mỗi Inverter là: 2 Inverter 50kW và 01 Inverter 40kW.
- Lắp đặt 01 hệ thống lưu trữ năng lượng 100kW (sử dụng hệ thống BESS).
- Trang bị một hệ thống điều khiển giám sát kết nối về TTĐK QNPC bao gồm:
+ Thiết bị được giám sát, điều khiển:
++ Hệ thống máy phát Diesel hiện hữu
++ Hệ thống nguồn năng lượng mặt trời hiện hữu
++ Hệ thống nguồn Acquy hiện hữu
++ Hệ thống nguồn BESS trang bị mới
++ Hệ thống nguồn năng lượng mặt trời trang bị mở rộng
+ Quy mô trang bị:
++ Trang bị hệ thống điều khiển bao gồm phần cứng và phần mềm hiện đại thực hiện giám sát, điều khiển và quản lý vận hành các thiết bị trong hệ thống và có khả năng dự phòng kết nối với lưới điện và các nguồn năng lượng gió, sóng biển trong tương lai.
++ Trang bị hệ thống SCADA, thông tin liên lạc tại đảo bé Lý Sơn để kết nối về TTĐK PC Quảng Ngãi theo quy định.
++ Cấu hình tại TTĐK PC Quảng Ngãi để kết nối với hệ thống điều khiển tại Đảo Bé Lý Sơn.
b) Thời hạn hoàn thành.
Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 150 ngày kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng.
Nhà thầu phải lập Bảng báo cáo tiến độ và Biểu đồ nhân lực theo sơ đồ ngang chi tiết cho từng công việc.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: 195 ngày 
- Thời gian xin giấy phép và thi công xây dựng: Không quá 150 ngày kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng; 
- Thời gian quyết toán hợp đồng: Không quá 45 ngày kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao)
III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật
1.1. Điều kiện môi trường làm việc: 
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	450C

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00C

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển
	Đến 1000m

	Vận tốc gió lớn nhất (đối với thiết bị làm việc ngoài trời)
	160 km/h


	1.2. Yêu cầu Hệ thống lưới điện: 
	* Lưới điện 0,4kV:
	Điện áp danh định của hệ thống (kV)
	0,4

	Sơ đồ
	3 pha
	1 pha

	Chế độ nối đất trung tính
	Trung tính nối đất trực tiếp
	Trung tính nối đất trực tiếp

	Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV)
	≥ 0,4
	≥ 0,23

	Tần số (Hz)
	50


	1.3. Đặc điểm lưới điện: khu vực nhiệt đới, thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lụt.
	1.4. Yêu cầu kỹ thuật chung:
	1.4.1. Đối với vật tư, thiết bị
(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.
(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 
(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.
(4) Có đầy đủ biên bản thí nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thí nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II.1-Các yêu cầu chi tiết của E-HSMT.
(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
1.4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật):
Phần này mô tả để làm rõ nội dung về thí nghiệm được nêu tại tiểu mục 2.1 mục 3 chương III tiêu chuẩn đánh giá. Trong đó lưu ý thể hiện rõ tối thiểu các nội dung sau:
[bookmark: _Hlk168385650]- Biên bản thí nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.
- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.
- Nhà thầu ghi rõ từng hạng mục thí nghiệm của VTTB tương ứng với số biên bản thí nghiệm (Test) tại “trang, tờ , mục…” của từng hạng mục thí nghiệm, số biên bản thí nghiệm (test).
1.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)
	TT
	TÊN VTTB
	Catalogue
	Biên bản thử nghiệm điển hình
	Xác nhận của người sử dụng
	Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương)

	1 
	Tấm pin năng lượng mặt trời
	x
	x
	
	x

	2 
	Hệ thống Inverter cho pin NLMT
	x
	x
	
	x

	3 
	Tủ đấu nối PV (DC connection box):
	x
	
	
	x

	4 
	Tủ điện AC đấu nối các PV inverter
	x
	
	
	x

	5 
	Tủ đấu nối kết hợp hệ thống PV ắc quy máy phát (multicluster box)
	x
	
	
	x

	6 
	Cáp hạ áp
	x
	x
	x
	

	7 
	Hệ thống lưu trữ năng lượng BESS gồm tủ điều khiển, tổng công suất 100kW- 430kWh.
	x
	x
	
	x

	8 
	Máy cắt hạ áp (MCB)
	x
	x
	x
	x

	9 
	Máy cắt hạ hế (MCCB)
	x
	x
	x
	x

	10 
	Aptomat cấp nguồn từ các tấm pin tới tủ Inventer
	x
	
	
	x

	11 
	Bộ chống sét lan truyền bảo vệ PV CS-PV
	x
	
	
	x

	12 
	Phần mềm Hệ thống điều khiển Microgrid
	x
	
	
	x

	13 
	Máy tính chủ MGC/SCADA, kèm 02 màn hình LCD 27" full HD
	x
	
	
	

	14 
	Thiết bị chuyển mạch (Ethernet Switch) Industrial 24 cổng 
	x
	
	
	

	15 
	Thiết bị tường lửa kết nối TTĐK
	x
	
	
	

	16 
	3G ROUTER
	x
	
	
	

	17 
	Tủ Server và các phụ kiện hoàn thiện
	x
	
	
	

	18 
	Thiết bị IO
	x
	
	
	

	19 
	Đồng hồ chức năng Multimeter
	x
	
	
	

	20 
	Hệ thống lưu điện UPS 3000VA/2700W
	x
	
	
	

	21 
	Ống luồn cáp HDPE D85/65
	x
	
	
	



Ghi chú:
- Dấu “X” là nội dung yêu cầu bắt buộc nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh. (Bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
- Catalogue: Catalogue hoặc bản vẽ thiết kế sản xuất của chính nhà sản xuất, chứng minh các thông số đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết.
- Biên bản thí nghiệm điển hình: 
Biên bản thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm độc lập cho hàng hóa có cùng chủng loại, nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu được yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, có đầy đủ các hạng mục thí nghiệm, yêu cầu thí nghiệm điển hình được nêu tại Chương V, B.II.1 Các yêu cầu chi tiết Chương V của E-HSMT.
- Xác nhận của người sử dụng cuối cùng (End user): 
+ Có ít nhất 02 giấy xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng chứng minh hàng hoá có cùng chủng loại, nhà sản xuất, nước sản xuất với hàng hoá chào thầu được yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa đã vận hành ổn định, đạt yêu cầu trong thời gian tối thiểu 24 tháng trước thời điểm đóng thầu trên lưới điện Việt Nam.
+ Chỉ chấp nhận các văn bản xác nhận được ký kể từ ngày 01/T/N-3 trở về sau, trong đó T là tháng có thời điểm đăng thông báo mời thầu, N là năm có thời điểm đăng thông báo mời thầu.
- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thí nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.
- Đối với phần mềm điều khiển Microgrid yêu cầu cấp tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm dự án tương tự.
- Đối với Áp tô mát: Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
1.5. Yêu cầu chi tiết thông số kỹ thuật VTTB:
Nhà thầu điền/cập nhật đầy đủ các thông tin/ thông số kỹ thuật của hàng hóa/dịch vụ chào thầu vào Bảng chào thông số kỹ thuật (tuyên bố đáp ứng kỹ thuật) theo yêu cầu chi tiết của từng hàng hoá/ dịch vụ sau đây và nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp Bảng chào thông số kỹ thuật trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật).
1. Hệ thống tấm Pin mặt trời:
1.1. Các tiêu chuẩn áp dụng:
· IEC 60904: Thiết bị quang điện;
· IEC 61724: Hiệu năng hệ thống quang điện;
· IEC 61727: Hệ thống quang điện - Đặc tính của giao điện hệ thống nối lưới;
· IEC 61730: Tiêu chuẩn an toàn của tấm pin quang điện;
· IEC 61829: Mảng pin quang điện - Đo đặc tính dòng - áp tại công trường;
· IEC 62093: Hệ thống phụ trợ của nhà máy điện mặt trời - Tiêu chuẩn thiết kế cho môi trường tự nhiên;
· IEC 62446-1: Hệ thống quang điện - Yêu cầu cho thí nghiệm, tài liệu tham khảo và bảo dưỡng – Phần 1: Hệ thống nối lưới trực tiếp;
· IEC 62548: Mảng pin quang điện - Yêu cầu thiết kế;
· IEC 62852: Đấu nối các thành phần DC trong hệ thống quang điện - Yêu cầu an toàn và thí nghiệm;
· IEC 61557-1: An toàn điện trong hệ thống điện phân phối hạ áp đến 1000VAC và 1500VDC;
· TCVN 6781-2018 (IEC 61215): Mô đun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm Mô đun quang điện (PV) tinh thể silic;
· TCVN 10896-2015 (IEC 61646): Mô đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu hệ thống năng lượng mặt trời.
Các tấm PV sử dụng tấm pin công nghệ đơn tinh thể (Mono- crystalline) solar panel 585Wp/tấm. Thông số kỹ thuật chính như sau:
· Công suất lớn nhất Pmax: 585W.
· Điện áp làm việc lớn nhất Vmp: 44,02V.
· Điện áp hở mạch Voc: 52,70V.
· Dòng điện làm việc lớn nhất Imp: 13,29A
· Kích thước: 2278 x 1134 x 30mm.
· Khối lượng: 31kg.
· Hiệu suất chuyển đổi quang điện: 22,65%.
1.2. Bảng thông số kỹ thuật tấm Pin mặt trời:
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Công suất đỉnh Watt- Pmax (W)
	585 Wp
	

	4
	Điện áp tối đa - Vmpp (V)
	44.02V
	

	5
	Công suất tối đa hiện tại- Impp (A)
	13.29A
	

	6
	Điện áp mạch mở- Voc (V)
	52.70V
	

	7
	Dòng ngắn mạch- Isc (A)
	14.01A
	

	8
	Hiệu suất mô-đun (%)
	22.65%
	

	9
	Dung sai đầu ra công suất (W)
	0 ~ +5
	

	10
	STC
	Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5
	

	11
	Nhiệt độ hoạt động
	-40 ~ + 70 ℃
	

	12
	Điện áp hệ thống tối đa
	1500 VDC (IEC)
	

	13
	Xếp hạng cầu chì Max Series
	30A
	

	14
	Hệ số nhiệt độ của Pmax
	-0,35% / ℃
	

	15
	Hệ số nhiệt độ của Voc
	-0,28% / ℃
	

	16
	Hệ số nhiệt độ của Isc
	0,048% / ℃
	



2. Hệ thống Inverter cho pin NLMT:
2.1. Các tiêu chuẩn áp dụng:
· TCVN 12231:2018 (IEC 62109): An toàn của bộ chuyển đổi điện dùng trong hệ thống quang điện (PV);
· IEC 61727: Các hệ thống pin mặt trời - Các đặc tính của giao diện sử dụng;
· IEC 62116: Inverter quang điện nối lưới điện - Trình tự kiểm tra chức năng phòng tránh cô lập (Islanding);
· IEC 62109: An toàn của các thiết bị chuyển đổi công suất trong nhà máy điện mặt trời;
· IEC 60068: Điều kiện hoạt động của môi trường;
· IEC 61000-6-3: Khả năng tương thích điện tử (EMC);
· IEC 61683: Hệ thống quang điện - Điện lạnh - Phương pháp đo hiệu suất.
2.2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
Inverter phải đưa ra được dòng xoay chiều 3 pha đáp ứng được các tiêu chuẩn về điện áp, tần số, sóng hài và độ lệch pha theo quy định hiện hành tại Thông tư 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025. Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng. Đồng thời bộ biến đổi cần có chức năng chống hòa lưới khi lưới điện không có điện và việc chuyển nguồn tự dùng phải tuyệt đối không gây nguy cơ mất an toàn đến nguồn điện tự dùng hiện hữu.
Với công suất của hệ thống pin như trên ta chọn 03 Inverter với công suất mỗi Inverter là: 2 Inverter 50kW và 01 Inverter 40kW. Thông số kỹ thuật như sau:
· Input DC:
+ Điện áp vào DCmax: 1000V.
+ Dải điện áp có thể MPPT: 570-950V.
+ Điện áp min: 570V.
· Output AC:
+ Công suất định mức: 40 - 50kW.
+ Điện áp lưới: 400VAC.
+ Dải tần số lưới AC: 50 Hz / 45 - 55 Hz.
+ Max output curent: 66,9A.
+ Hệ số công suất tại tải định mức: > 0,99.
+ Hiệu suất biến đổi: 98,9%.
2.3. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu thiết bị
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Công suất DC đầu vào lớn nhất
40kWp
50kWp
	Wp
	

46200
70000
	

	5
	Số bộ MPPT
40kWp
50kWp
	Bộ
	
4
5
	

	6
	Điện áp dãy PV
	V
	200 ÷ 1100
	

	7
	Điện áp định mức PV
	VDC
	585
	

	8
	Công	suất	định	mức AC ngõ	ra (@230V,50Hz)
40kWp
50kWp
	W
	

33000
50000
	

	9
	Điện áp danh định AC
	V
	3/N/PE, 230/400
	

	10
	THD tại công suất định mức
	%
	≤ 3
	

	11
	Hệ số công suất tại công suất định mức
	
	≥ 0.99
	

	12
	Dải tần số hoạt động
	Hz
	45 ÷ 55/55 ÷ 65
	

	13
	Hiệu suất
40kWp
50kWp
	%
	
≥ 98.5
≥ 98.5
	

	14
	Cấp bảo vệ
40kWp
50kWp
	IP
	
≥ IP66
≥ IP66
	

	15
	Có cổng kết nối RJ45, RS485, terminal dạng chân/ vít (đảm bảo kết nối với thiết bị giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu)
	
	
Đáp ứng
	

	16
	Khối lượng
40kWp
50kWp
	kg
	
≤ 58
≤ 62
	

	17
	Nhiệt độ làm việc
	ºC
	-25 ÷ +60
	

	18
	Tiêu chuẩn
	
	IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-ARN-N 4105:2018, VDE -ARN-N 4110:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438 hoặc tương đương
	

	19
	Tài liệu kỹ thuật
	
	Có
	



3. Tủ đấu nối PV (DC connection box):
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Vỏ tủ 
	
	
	

	
	Nhà sản xuất/nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu 
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61439
	

	
	Cấp bảo vệ
	
	IP 41
	

	
	Kích thước: Cao x Rộng x Sâu
	mm
	Theo thiết kế
	

	2
	Thanh cái
	
	P+N
	

	
	Dòng điện định mức
	A
	100
	

	
	Khả năng chịu đựng ngắn mạch 
	kA
	20
	

	3
	Aptomat lộ vào / Phân đoạn
	
	
	

	
	Nhà sản xuất/nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Chủng loại MCCB
	VDC
	220
	

	
	Số cực  
	
	2
	

	
	Số lượng
	
	2
	

	
	Dòng định mức
	A
	≥ 40
	

	
	Tiếp điểm phụ
	
	Đáp ứng các mạch
cần thiết
	

	
	Khả năng điều khiển đóng/ cắt từ xa
	
	Đáp ứng
	

	4
	Aptomat lộ ra
	
	
	

	
	Nhà sản xuất/nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Chủng loại MCB
	VDC
	220
	

	
	Số cực
	
	1P+1N
	

	
	Số lượng
	
	34
	

	
	Dòng điện định mức
	A
	≥ 16
	

	
	Tiếp điểm phụ (NO+NC)
	
	> 2
	

	5
	Bộ chống sét lan truyền bảo vệ PV 
	
	
	

	
	Nhà sản xuất/nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	
	Chủng loại
	
	3 cực (3P)
	

	
	Khả năng chịu dòng sét 
	
	≥ 40kA
	

	6
	Các đồng hồ đo: U, I, khóa chế độ, đèn báo pha,… theo thiết kế.
	
	Đáp ứng
	

	
7
	Trọn bộ các vật tư, phụ kiện cần thiết để lắp đặt, đấu nối hoàn thiện theo yêu cầu thiết kế.
	
	Đáp ứng
	


4. Tủ điện AC đấu nối các PV inverter (bao gồm busbar) (550x200x600):
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	5
	Điện áp định mức
	V
	400
	

	6
	Điện áp chịu đựng xung sét từ pha đến đất (1,2/50µs)
	kVpeak
	6
	

	7
	Điện áp chịu đựng định mức ở tần số 50 Hz giữa pha và khung
	kVrms
	3
	

	8
	Thanh cái
	3P+N
	Đồng, được gắn cố định vào vỏ tủ thông qua cách điện
	

	
	- Tiết diện
	mm2
	Nêu cụ thể
	

	
	- Dòng định mức của thanh cái đồng
	A
	400
	

	
	- Dòng chịu đựng ngắn mạch định mức
	kA
	35
	

	9
	MCCB 4P-200A
	Cái
	1
	

	10
	MCCB 4P-40A
	Cái
	1
	

	11
	MCB 2P-125A
	Cái
	8
	

	12
	Đầu cốt đồng đấu nối các MCCB
	Trọn bộ
	1
	

	13
	Độ bảo vệ
	
	IP42
	


5. Tủ đấu nối kết hợp hệ thống PV ắc quy máy phát (multicluster box):
· Là bộ tích hợp hệ thống sử dụng kết nối và điểu phối các bộ solar inverter, battery inverter và tải, phối hợp theo đúng chương trình cài đặt.
· Khi mở rộng chỉ cần kết nối thêm bộ baterry inverter theo từng cluster, có thể ghép nhiều bộ.
· Có chức năng kết nối truyền thông với các thiết bị khác và đưa tín hiệu về trung tâm giám sát hoặc thiết bị điều khiển trung tâm.
Bảng thông số kỹ thuật tủ đấu nối kết hợp hệ thống PV ắc quy máy phát (multicluster box).
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Điện áp định mức
	230V (1 pha), 380V (3 pha)
	

	5
	Dãy điện áp AC
	200-240V (1 pha)
300-400V (3 pha)
	

	6
	Tần số định mức
	50Hz
	

	7
	Khả năng kết nối đến battery inverter
	
	

	-
	Số lượng thiết bị tối đa được kết nối
	36
	

	-
	Công suất AC/ Dòng điện AC tại 250C
	180kW/3x260A
	

	-
	Công suất AC/ Dòng điện AC tại 450C
	144kW/3x209A
	

	-
	Thiết bị bảo vệ
	Máy cắt
	

	8
	Kết nối đến hệ thống PV
	
	

	-
	Số pha
	1 pha/ 3 pha
	

	-
	Công suất AC/ Dòng điện AC tại 250C
	300kW/3x435A
	

	9
	Kết nối đến tải
	
	

	-
	Công suất/ Dòng điện tại 250C
	300kW/3x435A
	

	10
	Nhiệt độ vận hành
	-250C ÷ 500C
	

	11
	Độ ẩm
	0% đến 100%
	

	12
	Cấp bảo vệ
	IP 54
	



6. Cáp hạ áp đấu nối:
· Yêu cầu chung:
- Cáp điện 1 đến 4 lõi, ruột đồng hoặc nhôm, dùng để truyền tải, phân phối điện, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép:
     	+ 900C khi vận hành bình thường tại dòng định mức.
		+ 2500C Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5s.
[bookmark: _Toc78357723][bookmark: _Toc78967178][bookmark: _Toc79496930]- Điện áp định mức: 0,6/1 kV.
[bookmark: _Toc78357724][bookmark: _Toc78967179][bookmark: _Toc79496931]- Điện áp chịu đựng tần số 50Hz (5 phút)	: 3,5 kV.
[bookmark: _Toc78357725][bookmark: _Toc78967180][bookmark: _Toc79496932]- Ruột dẫn tròn ép chặt theo TCVN 6612:2007/IEC 60228:2004.
1. [bookmark: _Toc215564735][bookmark: _Toc215566367][bookmark: _Toc215566448][bookmark: _Toc49075328]
2. [bookmark: _Toc215564736][bookmark: _Toc215566368][bookmark: _Toc215566449]
3. [bookmark: _Toc215564737][bookmark: _Toc215566369][bookmark: _Toc215566450]
4. [bookmark: _Toc215564738][bookmark: _Toc215566370][bookmark: _Toc215566451]
5. [bookmark: _Toc215564739][bookmark: _Toc215566371][bookmark: _Toc215566452]
6. [bookmark: _Toc215564740][bookmark: _Toc215566372][bookmark: _Toc215566453]
7. [bookmark: _Toc215564741][bookmark: _Toc215566373][bookmark: _Toc215566454]
7.7. [bookmark: _Toc215564742][bookmark: _Toc215566374][bookmark: _Toc215566455]
· Tiêu chuẩn chế tạo: 
Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2013, TCVN 6612:2007, IEC60502-1, IEC60228.
· [bookmark: _Toc49075330][bookmark: _Toc78357726][bookmark: _Toc78967181][bookmark: _Toc79496933][bookmark: _Toc79497713]Bảng thông số kỹ thuật:
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất 
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
M(3x10+1x10)
M(3x50+1x35)
M(2x10)
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5935-1:2013, IEC60502-1, IEC60228
	

	5
	Tiết diện danh định mỗi lõi
M(50)
M(35)
M(10)
	mm2
	
“50”
 “35”
“10”
	

	6
	Hình dạng và kiểu lõi
	
	Tròn, cấp 2, nén chặt
	

	7
	Vật liệu chế tạo lõi
	
	Đồng mềm
	

	8
	Số sợi tối thiểu mỗi lõi
M(50),
M(35)
M(10)
	Sợi
	
“6”
“6”
“6”
	

	9
	Hệ thống chống thấm nước dọc trục
	
	Nêu cụ thể tên, mã hiệu vật liệu
	

	10
	Vật liệu cách điện
	
	XLPE màu đen, hàm lượng tro ≥ 2,0%
	

	11
	Chiều dày trung bình lớp cách điện nhỏ nhất
M(50)
M(35)
M(10)
	mm
	

1,0
0,9
0,7
	

	12
	Vật liệu chế tạo lớp độn
	
	Sợi pp mềm
	

	13
	Vật liệu chế tạo lớp vỏ bên trong
	
	PVC
	

	14
	Lớp bảo vệ chống va đập cơ học
	
	Nêu cụ thể
	

	15
	Lớp vỏ bọc bên ngoài
- Vật liệu chế tạo
- Chiều dày trung bình 
	
mm
	
PVC
Nêu cụ thể
	

	16
	Dòng điện liên tục cho phép
M(50)
M(35)
M(10)
	A
	

Nêu cụ thể
Nêu cụ thể
	

	17
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz-5 phút
	kVrms
	3,5
	

	18
	Điện trở 1 chiều ở 200C
M(50)
M(35)
M(10)
	/km
	
≤ 0,387
≤ 0,524
≤ 1,83
	

	19
	Đường kính ngoài của cáp, D
M(50)
M(35)
M(10)
	mm
	
Nêu cụ thể
	

	20

	Đường kính ruột dẫn, d
M(50)
M(35)
M(10)
	mm
	Nêu cụ thể
	

	21
	Khối lượng cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể
	

	22
	Chiều dài dây dẫn/rulô
	m
	Nêu cụ thể
	

	23
	Kích thước rulô
	mm
	Nêu cụ thể
	

	24
	Khối lượng rulô (kể cả cáp)
	kg
	Nêu cụ thể
	

	25
	Tuổi thọ thiết bị dự kiến
	năm
	Nêu cụ thể
	

	26
	Tài liệu hướng dẫn vận hành
	
	Có
	



7. Hệ thống lưu trữ năng lượng BESS gồm tủ điều khiển, tổng công suất 100kW- 430kWh:
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Yêu cầu tối thiểu
	Nhà thầu chào

	A
	Yêu cầu chung của sản phẩm.
	
	

	
	Hệ thống lưu trữ năng lượng pin và thiết bị phụ trợ (BESS)
	- Hệ thống BESS bao gồm các thành phần chính:
+ Hệ thống ắc quy.
+ BMS - Hệ thống Quản lý ắc quy.
+ PCS - Hệ thống Chuyển đổi Nguồn.
+ Tủ điện Hệ thống Quản lý Lưới điện Vi mô.
- Các thành phần chính của hệ thống BESS phải đảm bảo khả năng tương thích vận hành (các yêu cầu tại Mục 3. Các yêu cầu khác): Nhà thầu phải nêu rõ và cung cấp các tài liệu hỗ trợ.
- Hệ thống thiết bị phụ trợ đấu nối (tủ điện, cáp điện, mô-đun điều khiển/rơle, cảm biến, đồng hồ đo, máng cáp, ống bảo vệ, dây tín hiệu, tiếp địa, v.v.).
	

	I
	Hệ thống BESS
	
	

	1
	Hệ thống pin
	Mã hiệu /Nhà sản xuất/ Xuất xứ: Nêu cụ thể
	

	1.1
	Công suất thiết kế
	- ≥ 430 kWh. 
- Cấu trúc module, số lượng module ≥ 02.
- Loại pin: Lithium.
	

	1.2
	Điện áp định mức DC
	- Nêu cụ thể.
- Hoạt động tương thích và ổn định với hệ thống chuyển đổi nguồn điện (PCS).
	

	1.3
	Nhiệt độ hoạt động tối đa
	Nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép: 45°C
	

	1.4
	Độ ẩm tương đối
	0% - 95% Không ngưng tụ
	

	1.5
	Cấp độ bảo vệ tủ
	tối thiểu IP 54
	

	1.6
	Thời gian tự chủ công suất
	Thời gian huy động để đạt công suất cực đại (120 kW): ≤ 1 phút.
	

	1.7
	Các thông số cơ bản
	- Thông số pin:
+ Loại pin: Lithium.
+ Quản lý: Tích hợp.
+ Cấu trúc: Module.
+ Tuổi thọ thiết kế tối thiểu: ≥ 10 năm (6000 chu kỳ) với nhiệt độ hoạt động thường xuyên là 25°C.
- Trong giai đoạn vận hành, việc xác định tốc độ lão hóa pin sẽ dựa trên:
+ Giá trị Tình trạng Sức khỏe (SoH) được ghi nhận trên Hệ thống Quản lý Pin tại thời điểm kiểm tra.
+ Hoặc đơn vị kiểm định độc lập do Chủ đầu tư yêu cầu.
	

	1.8
	Tổn thất khi vận hành ở chế độ chờ
	≤ 25 W
	

	1.9
	Phương pháp làm mát
	Air conditioning
	

	1.10
	Phòng cháy chữa cháy
	Perfluorohexanone, aerosol
	

	1.11
	Độ ồn
	< 70 dB
	

	1.12
	Chứng nhận an toàn quốc tế
	IEC 62933, IEC 62477, IEC 61000, G99, UN 3536 hoặc tương đương.
	

	2
	 BMS - Hệ thống quản lý pin
	Mã hiệu /Nhà sản xuất/ Xuất xứ: Nêu cụ thể.
Quản lý và giám sát hệ thống pin lưu trữ năng lượng được đề cập ở mục 1.7.
	

	2.1
	Giám sát
	- Quản lý và giám sát:
1./ Hệ thống BESS:
- Khả năng nạp/xả.
- Chế độ vận hành.
- Trạng thái hoạt động của tất cả các cụm pin.
- Trạng thái hoạt động của tất cả các PCS.
- Trạng thái hoạt động của tổng phụ tải điện (phụ tải do Chủ đầu tư quyết định)).
- Ghi nhận/cảnh báo sự kiện hệ thống.
2./ Tại cấp thiết bị trong hệ thống BESS, tại các cổng vào/ra:
- Mỗi cụm pin: Điện áp DC, Nhiệt độ.
- Mỗi bộ PCS: Điện áp DC, Điện áp AC.
	

	2.2
	Tính toán
	- Trạng thái sạc/xả (SoC) của từng cụm pin (để quyết định mỗi cụm pin nào được cấp điện theo giá trị cài đặt).
- Trạng thái sức khỏe (SoH) của cụm pin (để cảnh báo tình trạng lão hóa của mỗi cụm pin theo giá trị cài đặt).
	

	2.3
	Quản lý
	- Nhiệt độ.
- Dung lượng pin.
- Mức độ an toàn.
	

	2.4
	Bảo vệ
	- Quá dòng (hệ thống).
- Ngắn mạch (hệ thống).
- Quá tải (Ắc quy & Hệ thống).
- Ngưỡng xả quá mức (Ắc quy & Hệ thống).
- Quá nhiệt (Ắc quy).
- Mất dung lượng ắc quy (Ắc quy).
	

	2.5
	Giao tiếp
	- Có khả năng giao tiếp nội bộ (các thành phần trong hệ thống BESS) và bên ngoài (với hệ thống Scada hiện hữu của TTDL) qua giao thức tiêu chuẩn Modbus RTU hoặc Modbus TCP/IP.
	

	3
	Hệ thống chuyển đổi công suất (PCS - Power Conversion System)
	Mã hiệu/Nhà sản xuất/Nước sản xuất: Nêu cụ thể.
	

	
	Nối lưới AC
	
	

	3.1
	Điện áp lưới định mức
	Điện áp kết nối định mức: 400 VAC
	

	3.2
	Dao động điện áp cho phép
	Tối đa: ± 10%
	

	3.3
	Tần số ngõ vào
	50 Hz
	

	3.4
	Dao động tần số
	± 2 Hz
	

	3.5
	Công suất định mức toàn phần
	≥ 100 kW 
- Cấu trúc Module, số lượng module ≥ 01.
	

	3.6
	Biến dạng hài
	Tổng biến dạng sóng hài dòng điện: THD dòng ≤ 3% ở công suất định mức.
Tổng biến dạng sóng hài điện áp: THD áp ≤ 5% ở công suất định mức.
	

	3.7
	Hệ số công suất
	-0.9 ÷ +0.9
	

	
	Điểm kết nối DC
	
	

	3.8
	Phạm vi thay đổi điện áp DC
	Tương thích với dung lượng battery sử dụng (thay đổi theo công suất ngõ ra cần huy động cho từng module pin)
	

	3.9
	Công suất định mức ngắt nạp
	≥ 100% công suất định mức
Công suất định mức ngắt nạp (khi nạp từ lưới vào pin)
	

	3.10
	Công suất định mức nạp
	≥ 95% công suất định mức
Công suất định mức nạp (xả từ pin vào lưới)
	

	
	Yêu cầu về vận hành
	
	

	3.11
	Khả năng quá tải
	≥ 120% trong 1 phút.
105% - 120%: trong 10 phút.
105%: Hoạt động liên tục.
	

	3.12
	Tần số ngõ ra
	50 Hz ± 2 Hz
	

	3.13
	Hệ số công suất
	≥ 0,9 to 1
	

	3.14
	Công suất phụ tải
	≥ 100 kW (hệ số công suất =1)
	

	3.15
	Hiệu suất
	≥ 95%
	

	3.16
	Biến dạng hài
	Tổng biến dạng sóng hài dòng điện: THD dòng ≤ 3% ở công suất định mức.
Tổng biến dạng sóng hài điện áp: THD áp ≤ 5% ở công suất định mức.
	

	3.17
	Mất cân bằng điện áp
	≤ 5% cho mất cân bằng 100% phụ tải
	

	3.18
	Quy định sai lệch điện áp ngõ ra
	≤ 10% lúc chuyển chế độ, phục hồi dung sai trong < 100 ms
	

	
	Môi trường
	
	

	3.19
	Nhiệt độ vận hành tối đa
	Nhiệt độ vận hành tối đa cho phép: 50°C
	

	3.20
	Độ ẩm hoạt động tối đa
	95%, không ngưng tụ
	

	
	Chuẩn giao tiếp
	
	

	3.21
	Giao thức
	Modbus RTU, Modbus TCP/IP
	

	3.22
	Màn hình
	Touchscreen
	

	
	Tiêu chuẩn, chứng nhận
	
	

	3.23
	Chất lượng
	Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất
	

	3.24
	Tiêu chuẩn 
	- IEC/EN 62477-1, IEC 61000, IEC 62933 hoặc tương đương.
	

	II
	Tủ điện hệ thống quản lý lưới điện vi mô. (Micro-grid Management System)
	Mã hiệu/ Nhà sản xuất/Nước sản xuất: Nêu cụ thể
	

	1
	Tiêu chuẩn sản xuất:
	IEC 62477, IEC 61000
	

	2
	Cấu trúc tủ:
	- Vật liệu: thép mạ kẽm.
- Độ dày: Khung, vỏ, cửa: ≥ 2.0 mm.
- Xử lý bề mặt: sơn tĩnh điện mặt trong và ngoài (màu sẽ do Chủ đầu tư chọn).
- Cấp độ bảo vệ: tối thiểu IP 54.
	

	3
	Tham số công suất
	
	

	3.1
	Công suất lưới điện (KW)
	≥ 100
	

	3.2
	Công suất tải (KW)
	≥ 100
	

	3.3
	Công suất đầu vào PV tối đa (KWp)
	≥ 140
	

	3.4
	Công suất đầu vào Max.DG (KW)
	≥ 200
	

	3.5
	Công suất PCS (KW)
	≥ 100
	

	3.6
	Công suất STS (KW)
	≥ 100
	

	
	Công suất định mức
	≥ 100kW
	

	
	Điện áp lưới định mức
	AC 380V/400V
	

	
	Phạm vi điện áp đầu vào
	-20%~+15%
	

	
	Phạm vi điện áp đầu ra
	-20%~+15%
	

	
	Dòng điện định mức
	150A
	

	
	Khả năng quá tải
	110%
	

	
	Tần số định mức
	50Hz/60Hz
	

	
	Dải tần số
	± 5Hz
	

	
	Thời gian chuyển đổi lưới điện
	≤ 20ms
	

	
	Hiệu suất
	98%
	

	
	Phương pháp lắp đặt
	Module
	

	
	Phương pháp giao tiếp
	CAN/RS485
	

	3.7
	Điện áp định mức (V)
	400
	

	3.8
	Tần số định mức (Hz)
	50/60 
	

	3.9
	Khả năng quá tải
	110%
	

	3.10
	Thời gian chuyển mạch kết nối lưới điện và ngoài lưới điện
	20 ms
	

	3.11
	Efficiency
	≥ 95%
	

	3.12
	Nguồn điện (KW)
	1
	

	3.13
	Cổng giao tiếp
	LAN/RS485
	

	3.14
	Giao thức truyền thông
	Modbus TCP/RTU
	

	4
	Môi trường
	
	

	
	Nhiệt độ hoạt động (℃)
	20~45
	

	
	Nhiệt độ lưu trữ (℃)
	20~60
	

	
	Độ ẩm tương đối
	≤ 95% không ngưng tụ
	

	
	Phương pháp làm mát
	Làm mát không khí thông minh
	

	
	Lớp bảo vệ
	IP 54
	

	
	Phương pháp đấu nối
	3W+N+PE
	

	
	Phụ kiện:
	- Thanh dẫn: Đồng mạ thiếc.
- Phải có nắp bảo vệ khi mở cửa tủ.
- Tất cả các dây cáp kết nối phải được uốn cong.
- Tất cả các dây cáp ra vào tủ phải đi qua nút chặn và sử dụng kẹp cáp nhựa.
- Nối đất.
	








8. Máy cắt hạ thế MCB:
[bookmark: _Toc416348565][bookmark: _Toc416347787][bookmark: _Toc416347624][bookmark: _Toc416347312][bookmark: _Toc416343906][bookmark: _Toc416343523][bookmark: _Toc418778637][bookmark: _Toc446516879]8.1. Yêu cầu chung:
[bookmark: _Toc416348582][bookmark: _Toc416347804][bookmark: _Toc416347641][bookmark: _Toc416347329][bookmark: _Toc416343924][bookmark: _Toc416343541][bookmark: _Toc418778654][bookmark: _Toc446516896]1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:
1.1 MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.
1.2 MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.
1.3 MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.
1.4 MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.
8.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
8.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
[bookmark: _Hlk37771054]Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).
-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).
-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
[bookmark: _Hlk37771796]Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
-  Ghi nhãn (Marking).
-  Quy định chung (General).
-  Cơ cấu truyền động (Mechanism).
-  Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).
- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).
-  Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).
-  Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).
-  Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).
-  Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).
- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).
-  Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).
-  Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).
ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:
- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).
iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
-  Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).
-  Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).
-  Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).
-  Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).
-  Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).
- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).
-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).
-  Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).
iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
-  Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).
-  Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).
-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).
v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
-  Đặc tính cắt (Tripping characteristic).
vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).
-  Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).
-  Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
-  Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).
- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
-  Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).
- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).
ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).
8.4. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB:
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	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	5 
	Chủng loại
	
	Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
	

	6 
	Số cực
	
	01 cực, 02 cực
	

	7 
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
	

	8 
	Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha)
	VAC
	230/400
	

	9 
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	10 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
	A
	MCB 1 pha 1 cực: 16,40,
MCB 1 pha 2 cực: 125.
	

	11 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức
	kA
	> 6
	

	12 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	> 6
(Ics = 100% Icn)
	

	13 
	Số lần thao tác ở dòng điện định mức
	Lần
	> 4.000
	

	14 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 4
	

	15 
	Đặc tính cắt theo IEC 60898
	
	Loại C
(Trên 5 In đến và bao gồm 10 In)
	

	16 
	Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút
	kV
	> 2
	

	17 
	Dòng điện và thời gian quy ước không cắt
	
	1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
	

	
	
	
	1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A)
	

	18 
	Đầu nối dây 
	
	Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
	

	19 
	Bề rộng của MCB
	mm
	Nêu cụ thể
	

	20 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
	

	21 
	Đóng gói 
	
	MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	22 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Đáp ứng
	

	23 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Đáp ứng
	


9.  Máy cắt hạ thế MCCB:
9.1. Yêu cầu chung:
1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:
1.1 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.
1.2 MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.
2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
3. Các yêu cầu về thử nghiệm:
a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 
Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).
-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).
-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).
b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
i. Trình tự thử nghiệm - Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):
-  Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).
-  Đặc tính điện môi (Dielectric properties).
-  Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).
-  Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).
-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
ii. Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):
-  Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).
-  Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).
-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
-  Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).
-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
iii. Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):
-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
-  Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).
-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
iv. Trình tự thử nghiệm - Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:
-  Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).
-  Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).
-  Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).
9.2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB:
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	5 
	Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
	

	6 
	Số cực
	
	04 cực
	

	7 
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
	

	8 
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 
- MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In
- MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In 
	

	9 
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) 
	VAC
	230/400
	

	10 
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	VAC
	> 690 
	

	11 
	Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp)
	kVp
	> 8
	

	12 
	Tần số định mức
	Hz
	50
	

	13 
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In):
	A
	(Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp)
	

	
	MCCB 04 cực
	“
	40; 200
	

	14 
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	Cấp A (cắt nhanh)
	

	15 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức
	kA
	
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	> 25
	

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	> 36
	

	
	MCCB có In = 320-800A
	“
	> 50
	

	
	MCCB có In > 1.000A
	“
	> 65
	

	16 
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu
	

	17 
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu
	Lần
	(không tải/có tải ở dòng định mức)
	

	
	MCCB có In = 50-100A
	“
	8.500/1.500
	

	
	MCCB có In = 125-315A
	“
	7.000/1.000
	

	
	MCCB có In = 320-630A
	“
	4.000/1.000
	

	
	MCCB có 630 < In < 2.500A
	“
	2.500/500
	

	
	MCCB có In > 2.500A
	
	1.500/500
	

	18 
	Phụ kiện đi kèm:  
	
	
	

	18.1
	Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc
	
	Bao gồm
	

	18.2
	Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ
	
	Bao gồm
	

	18.3
	Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế)
	
	08 miếng (đối với MCCB 4 cực)
	

	
	
	
	
	

	18.4
	Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers)
	
	08 miếng (đối với MCCB 4 cực)
	

	
	
	
	
	

	19 
	Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế)
	
	Nêu cụ thể
	

	20 
	Bề rộng của MCCB
	mm
	Nêu cụ thể
	

	21 
	Nhãn thiết bị
	
	Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
	

	22 
	Đóng gói 
	
	MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	23 
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Theo yêu cầu 
	

	24 
	Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
	
	Theo yêu cầu 
	


10. Aptomat cấp nguồn từ các tấm pin tới tủ Inventer:
	TT
	Hạng mục
	ĐV
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Điện áp định mức
	VDC
	>1000V
	

	5
	Điện áp cách điện
	VDC
	>1000V
	

	6
	Điện áp chịu đựng xung sét định mức
	kV
	 6
	

	7
	Dòng định mức
	A
	25A
	

	8
	Độ bền cơ (chu kỳ đóng mở)
	lần
	 20000
	

	9
	Độ bền điện (chu kỳ đóng mở)
	lần
	 300
	

	10
	Nguyên tắc bảo vệ
	
	Nhiệt – từ
	

	11
	Bảo vệ quá dòng (overload protection)
	
	(0.8-1) Iđm
	

	12
	Bảo vệ ngắn mạch (Short circuit
protection)
	
	(2-10) Iđm
	



11. Bộ chống sét lan truyền bảo vệ PV CS-PV:
* Tiêu chuẩn áp dụng:
Tất cả các hệ thống bảo vệ sét đánh trực tiếp và nối đất cần được thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn:
· IEC 61643 -11:2011: Quy định bảo vệ chống quá điện áp lan truyền đến các hệ thống điện hạ thế.
· IEC 61643 - 32:2017: Quy định thiết bị bảo vệ chống sét kết nối với các bộ DC lắp đặt trong hệ thống quang điện.
· IEC 62305 - 3:2010: Quy định các bảo vệ thiệt hại vật chất đối với các cấu trúc và nguy hiểm đến tính mạng con người bằng các thiết bị chống sét cấp 1 tại các đầu DC, AC các thiết bị nghịch lưu và biến áp nguồn cùng đảm bảo điện trở nối đất hiệu quả không vượt quá quy định hiện hành.
· IEC 62305 - 4:2010: Quy định các bảo vệ các hệ thống điện và điện tử trong cấu trúc của hệ thống pin mặt trời.
* Hệ thống chống xung quá áp lan truyền DC (SPD-DC):
	Bảo vệ chống quá áp, hay bị nhiễu do sét đánh hoặc do xả tĩnh điện tác động đến các modul PV (pin năng lượng mặt trời - photovoltaic).
	Bảo vệ các modul PV khỏi các tác động nhiễu điện ngược từ các bộ sạc/inverter hay từ tủ đấu nối điện PV.
	Bảo vệ quá áp và quá dòng cho dây dẫn và thiết bị trong hệ thống pin năng lượng mặt trời.
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Điện áp PV lớn nhất (Ucpv)
	V
	≥ 1000
	

	5
	Dòng xả định mức (8/20 µs) (In)
	kA
	≥ 20
	

	6
	Dòng xả lớn nhất (8/20 µs) (Imax)
	kA
	≥ 40
	

	7
	Nhiệt độ hoạt động
	°C
	-40 ÷ 70
	

	8
	Độ kín
	IP
	≥ IP20
	

	9
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61643
Hoặc tương đương
	



* Hệ thống chống xung quá áp lan truyền AC (SDP-AC):
· Có chức năng bảo vệ quá áp và quá dòng cho dây dẫn và thiết bị trong hệ thống pin năng lượng mặt trời.
· Cắt lọc xung nhiễu gây nguy hại đến thiết bị. (Nhiễu do sét đánh, xả tĩnh điện hay ảnh hưởng của nguồn tác động ngược từ bộ sạc, inverter về hệ PV).
Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Kiểu lắp đặt
	
	DIN Rail
	

	5
	Điện áp định mức (Un)
	V
	380/220
	

	6
	Dòng xả định mức (8/20 µs) (In)
	kA
	≥ 20
	

	7
	Dòng xả lớn nhất (8/20 µs) (Imax)
	kA
	≥ 40
	

	8
	Thời gian tác động
	ns
	< 25 ns
	

	9
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 61643
Hoặc tương đương
	



12.  Hệ thống điều khiển Microgird:
12.1. Vật tư thiết bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ tại đảo bé Lý Sơn và Trung tâm điều khiển PC Quảng Ngãi:
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Nhà thầu chào

	I
	HỆ THỐNG PHẦN MỀM
	
	
	

	

1.1
	Gói phần mềm SCADA cho hệ thống lưới điện lai ghép PV- ESS-Diesel tại Đảo Bé Lý Sơn, bao gồm:
Module hệ thống điều khiển lưới điện siêu nhỏ
(MGC-Microgrid Controller) để điều khiển hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng, máy phát điện Diesel với những chức năng chính như sau:
· Điều khiển các chế độ hoạt động Off-Grid:
+ Off-grid with ESS Forming
+ Off-grid with DG Forming
+ ESS to DG Transition
+ DG to ESS Transition
+ Black start
· Điều khiển công suất tác dụng (điện mặt trời, pin lưu trữ, máy phát, Accu)
· Điều khiển tối ưu công suất nguồn năng lượng tái tạo để cấp nguồn cho phụ tải
· Điều khiển các thiết bị đóng cắt
Module xử lý đầu cuối phục vụ chức năng thu thập dữ liệu và Gateway
Module cơ sở dữ liệu thời gian thực (RTDB) Module giao diện Người-Máy (HMI)
Module hệ thống thông tin dữ liệu quá khứ (HIS) với các ứng dụng:
· Chức năng báo cáo;
· Nền tảng Web để giám sát từ xa
Tái hiện quá khứ (Playback) Phần mềm hệ điều hành + Office
	
Gói
	
1,0
	

	II
	HỆ THỐNG PHẦN CỨNG
	
	
	

	2.1
	Máy tính chủ MGC/SCADA, kèm 02 màn hình LCD 27" fullHD
	Bộ
	2,0
	

	
2.2
	Thiết bị chuyển mạch (Ethernet Switch) Industrial 24 cổng 10/100/1000 Mbps
	
Bộ
	
2,0
	

	2.3
	Thiết bị tường lửa kết nối TTĐK PC Quảng Ngãi
	Bộ
	1,0
	

	2.4
	Tủ Server và các phụ kiện hoàn thiện
	Tủ
	1,0
	

	2.5
	Thiết bị Modem 3/4G kết nối với TTĐK
	Bộ
	1,0
	

	2.6
	Thiết bị IO (16-Output, 24-Input)
	Bộ
	1,0
	

	2.7
	Đồng hồ chức năng Multimeter
	Bộ
	5,0
	

	2.8
	Hệ thống lưu điện UPS 3000VA/2700W (Thời gian lưu tối đa: 2h)
	Bộ
	1,0
	

	2.9
	Phụ kiện lắp đặt
	Lô
	1
	

	2.10
	Cáp cấp nguồn, cáp tín hiệu phục vụ kết nối
	Lô
	1
	

	2.11
	Thiết bị bố sung cải tạo cho MCCB hiện hữu
	Lô
	1
	

	III
	DỊCH VỤ LIÊN QUAN
	
	
	

	3.1
	Lắp đặt thiết bị, vật tư tại các điểm liên quan
	Gói
	1,0
	

	
3.2
	Cài đặt, khai báo, cấu hình tích hợp, Thử nghiệm và đưa vào vận hành hệ thống SCADA tại Đảo Bé- Lý Sơn
	
Gói
	
1,0
	

	
3.3
	Tích hợp hệ thống SCADA/MGC trên hệ thống SCADA/DMS/DAS tại Trung tâm điều khiển PCQN
	
Gói
	
1,0
	

	3.4
	Đào tạo vận hành hệ thống
	Gói
	1,0
	



12.2. Tổng thể về Hệ thống điều khiển Phân cấp điều khiển:
Khi được kết nối về Trung tâm điều khiển điện lực Quảng Ngãi, phân cấp điều khiển hệ thống lưới điện lai ghép tại đảo bé Lý Sơn được thực hiện với các cấp như sau:
· Cấp 1: Cấp Trung tâm điều khiển:
– Thông qua các Module Gateway, lưới điện lai ghép tại đảo bé Lý Sơn được điều khiển và giám sát bởi Trung tâm điều khiển PC Quảng Ngãi. Hệ thống máy tính SCADA/MGC tại đảo bé Lý Sơn được đặt trong phòng điều khiển sẽ được liên lạc với Trung tâm điều khiển qua giao thức IEC 60870-5-104.
· Cấp 2: Cấp điều khiển nhóm thiết bị:
Hệ thống SCADA/MGC thu thập cơ sở dữ liệu và thực hiện điều khiển toàn bộ lưới điện lai ghép, bao gồm các thiết bị máy phát Diesel, Inverter, PCS,…
· Cấp 3: Cấp điều khiển thiết bị:
Cấp điều khiển thiết bị được thực hiện bằng giao diện, công tắc, nút ấn… được lắp đặt trên thiết bị hoặc ở phía trước tủ thiết bị.
12.3. Công nghệ của Hệ thống điều khiển:
Hệ thống Điều khiển đáp ứng các yêu cầu chính được mô tả dưới đây:
· Hệ thống phần mềm của HTĐK cần được tích hợp trên hệ thống máy tính SCADA/MGC, tích hợp các chức năng HMI, Gateway, HIS & Web Server được xây dựng trên cùng một nền tảng của một nhà sản xuất. Hệ thống đảm bảo tiết giảm thời gian kết nối và chạy thử nghiệm, nghiệm thu nhà máy, tối ưu công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.
· Hệ thống phần cứng của HTĐK phải hoạt động theo theo cơ chế dự phòng đảm bảo việc xảy ra hư hỏng một phần tử sẽ không làm ảnh hưởng, gián đoạn quá trình hoạt động của toàn bộ hệ thống.
· Hệ điều hành áp dụng là Windows 11 hoặc mới nhất.
· Hệ thống thu thập và trao đổi dữ liệu giữa TTĐK PCQN và HTĐK của lưới điện lai ghép đảo bé Lý Sơn phải hỗ trợ các giao thức tiêu chuẩn như IEC 60870-5- 104, IEC 60870-5-101, IEC 61850, FTP, Modbus, OPC…
· Giao thức IEC60870 -5-104 được thiết kế cho việc truyền tải các dữ liệu thời gian thực từ cơ sở dữ liệu của Hệ thống điều khiển lên hệ thống SCADA/DMS/DAS của Trung tâm điều độ và/hoặc Trung tâm điều khiển.
· Giao thức IEC60870 -5-104 được trang bị trên Hệ thống điều khiển phải được chứng nhận bởi Tổ chức Quốc tế.
· Tất cả các thiết bị được kết nối với hệ thống mạng nội bộ (LAN) với tốc độ Ethernet 100/1000Mbps, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục ngay cả trong trường hợp có bất kỳ một phần tử đơn lẻ nào của hệ thống mạng bị sự cố.
· HTĐK phải được trang bị phần cứng, phần mềm và thiết bị viễn thông để thực hiện các chức năng thu thập dữ liệu từ thiết bị tập trung dữ liệu của các nhà máy để giám sát và xử lý sự cố thiết bị (Inverter, DC combiner box, InverterStation, PCS, máy phát Diesel, thiết bị đóng cắt.) và thiết bị nhị thứ điều khiển, bảo vệ (relay, IO, meter, thiết bị mạng...).
· HTĐK phải có khả năng làm việc tương thích với nhiều nhà sản xuất khác nhau. Các giải pháp để đảm bảo tính tương thích với nhiều nhà sản xuất khác nhau sẽ được xử lý ở bộ tập trung dữ liệu.
· HTĐK phải cung cấp cho nhân viên vận hành khả năng thực hiện được các chức năng giám sát và xử lý sự cố nhanh các thiết bị điện trong hệ thống trong các trường hợp vận hành bình thường, bất thường cũng như sự cố. Yêu cầu này được đặt ra nhằm đảm bảo khả năng thực hiện thao tác nhanh, chính xác và an toàn của nhân viên vận hành HTĐK. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản cần phải được đáp ứng bao gồm:
· Danh sách dữ liệu cần phải thu thập:
+ Khả năng thu thập SOE và các thông tin liên quan đến sự cố có trong các thiết bị của hệ thống. Yêu cầu này rất quan trọng vì nó sẽ đảm bảo cho nhân viên HTĐK có thể quyết định chính xác khả năng đưa lại vận hành thiết bị sau sự cố.
· + Khả năng reset từ xa hệ thống để đưa vào trạng thái sẵn sàng cho công tác khôi phục sau sự cố.
· + Khả năng thu thập các dữ liệu của các thiết bị trong hệ thống như ( Inverter Station, Dataloger, PCS, máy phát Diesel, trạm thời tiết, DC combiner box,  ) và các hệ thống phụ trợ khác.
· HTĐK hỗ trợ nhiều loại dữ liệu thời gian thực và được trang bị hệ thống lưu trữ dữ liệu quá khứ (HIS) chuyên dùng cho các dạng dữ liệu của quá trình vận hành có gắn thời gian (time-series data) với nhãn thời gian đến đơn vị milisecond và có thể lưu trữ ít nhất 2 năm. Hệ thống dữ liệu quá khứ (HIS) phải được thiết kế dựa trên công nghệ client-server và non-SQL cung cấp khả năng phát triển các ứng dụng đa dạng. Công nghệ này được sử dụng để phát triển hệ quản trị dữ liệu quá khứ (Historian Data) phục vụ cho các ngành có đặc điểm dữ liệu được sinh ra trong quá trình vận hành một cách liên tục (processing industry). Công nghệ này cho phép khả năng lưu trữ được lượng dữ liệu lớn và truy vấn ngẫu nhiên (ad-hoc quiery) nhưng tiết kiệm được tài nguyên bộ nhớ và năng lực CPU của hệ thống máy tính trung tâm.
· Dữ liệu thời gian thực và quá khứ tại HTĐK có thể được truy cập bởi các đơn vị và cá nhân được cấp quyền bằng các ứng dụng tiêu chuẩn như: các ứng dụng văn phòng Microsoft Office, các ứng dụng thể hiện dữ liệu dạng đồ họa, truy cập từ xa qua ứng dụng Web, các ứng dụng cung cấp dữ liệu qua email, SMS. phục vụ các công tác của các bộ phận chuyên môn như: thống kê, lập kế hoạch, báo cáo định kỳ, dự báo cho quy hoạch, phát triển.
· Hệ thống điều khiển có các thành phần chính như sau:
+ Hệ thống thu thập dữ liệu vận hành từ các thiết bị trong lưới điện lai ghép, đảm bảo tương thích với nhiều loại thiết bị, giao thức và đường truyền khác nhau và hạ tầng mạng thông tin. Hệ thống cần phải thu thập và trao đổi các thông tin dữ liệu phục vụ giám sát và quản lý vận hành thông qua các loại giao thức khác nhau bao gồm IEC60870-5-101/104, IEC61850, DNP3, Modbus, FTP, Telnet, webservice.., Hệ thống này bao gồm cả các chức năng quản lý truyền tin, cấu hình kết nối, tiền xử lý dữ liệu,.
+ Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm - bao gồm hệ CSDL thời gian thực (Real- Time DB), hệ CSDL quá khứ (HIS). Hệ thống này sẽ trực tiếp trao đổi dữ liệu với hệ thống thu thập dữ liệu ở trên.
+ Hệ thống giao diện người vận hành (HMI), gồm các thành phần cần thiết để khai thác dữ liệu vận hành thời gian thực cho mục đích giám sát và điều khiển thiết bị điện theo qui trình vận hành.
+ Hệ thống ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý vận hành và trao đổi dữ liệu với các đơn vị chức năng khác trong các Công ty. Hệ thống này bao gồm các chức năng nhưng không bị giới hạn bởi:
· Chức năng cung cấp thông tin giám sát và dữ liệu qua Web;
· Chức năng báo cáo;
· Các chức năng cần thiết khác.
· Hệ thống khiển lưới điện siêu nhỏ (MGC-Microgrid Controller) để điều khiển hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng, máy phát điện Diesel với những chức năng chính như sau:
· Điều khiển các chế độ hoạt động Off-Grid:
+ Off-grid with ESS Forming.
+ Off-grid with DG Forming.
+ ESS to DG Transition.
+ DG to ESS Transition.
+ Off-grid with ACCU Forming.
+ Black start.
· Điều khiển công suất tác dụng (điện mặt trời, pin lưu trữ, máy phát, Accu).
· Điều khiển tối ưu công suất nguồn năng lượng tái tạo để cấp nguồn cho phụ tải.
· Điều khiển các thiết bị đóng cắt.
· Hệ thống bảo trì và phát triển, hệ thống này cho phép người sử dụng có thể bảo trì và nâng cấp trung tâm trong quá trình vận hành. Hệ thống cung cấp các công cụ cần thiết để người sử dụng cập nhật cơ sở dữ liệu, mở rộng kết nối, xây dựng HMI và các tác vụ cần thiết khác.
· Hệ thống máy tính bao gồm: Máy tính chủ và các màn hình...
· Hệ thống các thiết bị mạng bao gồm: Switch, Firewall, Router, Modem.
· Hệ thống thiết bị ngoại vi.
12.4. Đặc tính thiết kế chính của hệ thống:
a. Tuân thủ các tiêu chuẩn
Phần mềm và phần cứng của hệ thống phải sản xuất và phát triển theo các tiêu chuẩn rộng rãi trong công nghiệp, chủ yếu là chuẩn OSF/MOTIF, ANSI/IEEE, ISO và IEC. Điều đó cho phép CĐT dùng các sản phẩm của nhiều nhà sản xuất khác nhau khi nâng cấp, mở rộng, sửa chữa mà không bị phụ thuộc vào một nhà sản xuất cụ thể nào.
b. Độ tin cậy
Hệ thống phải đảm bảo không có lỗi đơn lẻ nào có thể gây ra sự mất liên tục trong vận hành. Mức độ tin cậy và tính dự phòng của Hệ thống điều khiển đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
c. Khả năng mở rộng
Hệ thống điều khiển có khả năng bổ sung các chức năng mới mà không làm thay đổi hệ thống các phần mềm đang làm việc. Hệ thống điều khiển được thiết kế và phát triển trong sự hợp tác với End-User để tăng khả năng khai thác mở rộng và phát triển của khách hàng:
Mở rộng hệ thống sẽ không làm suy giảm tính đảm bảo, độ tin cậy của hệ thống đang tồn tại.
Giảm thiểu thời gian cắt điện phục vụ thi công lắp đặt và thử nghiệm hệ thống sau khi thay đổi, mở rộng.
Mở rộng hệ thống sẽ không yêu cầu cấu trúc lại phần mềm và phần cứng đang làm việc. Phần mềm ứng dụng giám sát, điều khiển được thiết kế mang tính mô-đun hoá cao.
d. Thiết kế phân cấp mở
Thiết kế của Hệ thống điều khiển mang tính chất phân cấp và có tính mở. Hệ thống cho phép thêm các thiết bị phần cứng, phần mềm mà không đòi hỏi thay thế các thành phần chính đang tồn tại như hệ thống máy tính server, hệ thống bàn giám sát điều khiển, các mô-đun phần mềm hệ thống.
e. Hệ điều hành
Hệ điều hành Microsoft Windows 11 hoặc phiên bản mới hơn được sử dụng cho Hệ thống điều khiển. Hệ thống điều khiển được thiết kế sao cho việc nâng cấp lên các sản phẩm hệ điều hành Microsoft Window có thể được thực hiện mà không bị gián đoạn đáng kể (tức là, không vi phạm các yêu cầu về tính khả dụng) và không thay đổi chức năng của ứng dụng trong Hệ thống điều khiển.
f. Khả năng nâng cấp
Hệ thống điều khiển có khả năng nâng cấp mở rộng, tức là cùng một kiến trúc cơ bản có thể hỗ trợ lưới điện lai ghép với các sizing khác nhau và có thể được nâng cấp để hỗ trợ phát triển lưới điện.
g. Độ tin cậy, tính dự phòng
Thiết kế hệ thống đảm bảo có khả năng vận hành trong trường hợp máy tính chủ của hệ thống tích hợp bị hỏng. Không có một điểm sự cố đơn lẻ nào trong hệ thống LAN có thể khiến cho hệ thống không thể hoạt động được.
h. Cấu trúc về phần cứng hệ thống điều khiển
Hệ thống điều khiển được lắp đặt tại phòng điều khiển trung tâm để thực hiện giám sát và điều khiển tất cả các thiết bị cũng như xử lý dữ liệu để tạo ra một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác quản lý vận hành.`
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Hình 1: Cấu trúc phần cứng tổng thể HTĐK
Cấu hình hệ thống phần cứng cơ bản của HTĐK phải trang bị tối thiểu như sau (nhưng không giới hạn):
· 02 bộ Máy tính chủ SCADA/MGC (chạy ở chế độ dự phòng), mỗi bộ kèm 02 màn hình LCD 27" đóng vai trò thu thập và xử lý dữ liệu, giám sát và điều khiển toàn bộ hệ thống. Các chức năng được tích hợp:
· Giao diện người – máy (HMI) cung cấp giao diện giám sát và điều khiển.
· Lưu trữ dữ liệu quá khứ của hệ thống như các thông tin về thông số vận hành - ghi thông số tự động, các tín hiệu cảnh báo, đồ thị xu hướng Trend. Độ dài khoảng thời gian lưu trữ do người dùng có thể tự cài đặt. Toàn bộ cơ sở dữ liệu cho hệ thống sẽ được sử dụng, khai thác cho các ứng dụng khác thông qua các giao diện tiêu chuẩn như Web Server, ODBC, SQL.
· Các thiết bị an ninh bảo mật 01 bộ Routers/firewall để tăng cường bảo mật và mã hóa kênh kết nối giữa hệ thống điều khiển và hệ thống SCADA của Trung tâm điều độ.
· 02 thiết bị mạng Ethernet switch để thiết lập hệ thống mạng nội bộ LAN giữ HTĐK và các thiết bị trong hệ thống.
· Thiết bị Modem 3/4G để kết nối HTĐK lên các Trung tâm điều khiển.
· Các đồng hồ Multimeter thực hiện chức năng đo lường hệ thống.
· Thiết bị IO để giám sát và điều khiển các thiết bị đóng cắt.
· Các thiết bị ngoại vi khác như Tủ server, màn hình LCD, chuột, bàn phím, … và các phụ kiện cần thiết để hoàn thiện hệ thống máy tính.
12.5. Chức năng phần mềm hệ thống:
a. Cấu trúc phần mềm
Hệ thống phần mềm phải được trang bị các chức năng tối thiểu như (nhưng không giới hạn): chức năng thu thập, xử lý, trình diễn và lưu trữ dữ liệu sẽ được thực hiện tại HTĐK. Hệ thống điều khiển phải thu thập tất cả dữ liệu của toàn bộ các thiết bị trong hệ thống lưới điện lai ghép.
Các mô-đun chức năng chính của HTĐK phải được trang bị bao gồm:
· Module hệ thống điều khiển lưới điện siêu nhỏ (MGC-Microgrid Controller) để điều khiển hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng, máy phát điện Diesel.
· Module thu thập dữ liệu và Gateway (DA)
· Module cơ sở dữ liệu thời gian thực (RTDB)
· Module giao diện người - máy (HMI)
· Module cơ sở dữ liệu quá khứ và các ứng dụng WEB, Báo cáo
Cấu trúc phần mềm của Hệ thống điều khiển được yêu cầu như trong hình sau:
Microgrid Controller System
MICROGRID CONTROLLER
HUMAN – MACHINE INTERFACE
HIS APPLICATIONS
On/Off-Grid Control
Monitoring & Data Display
Operation Report
Active Power Control
Supervisory Control
Historical Data Retrieval
BESS Scheduling Control
Alarm & Event Monitoring
Historical Data Analysis
Trending	Data Export
Load Shedding Control
Tagging
Web-based Monitoring
DG Control
Communication Monitoring
Switchgear Control

Startup/Shutdown Control
TTĐK PC Quảng Ngãi
REALTIME DATABASE
HISTORICAL DATABASE
`
IEC 61850
Modbus RTU/TCP
FRONT-END PROCESSOR
(for Data Acquisition and Gateway)
IEC 60870-5-104
OPC DA/UA
DNP3
Other standard protocol
(IEC60870 -104)
(Modbus/DNP3/
IEC 60870-5-104, etc.)
(Modbus/DNP3/
IEC 60870-5-104, etc.)
(Modbus/DNP3/
IEC 60870-5-104, etc.)
(Modbus/DNP3/
IEC 60870-5-104, etc.)
(Modbus/DNP3/
IEC 60870-5-104, etc.)
Controller (BESS, PCS)
BESS Systems (Trang bị mới)
Site Controller/Logger		Cluster Controller		DG (Inverter)	(Sunny Island, Sunny Tripower)	Controllers
Solar System	Acquy & Solar System
(Mở rộng)	(Hiện hữu)	Diesel Generators
RTU Device/ Power Meters
Distribution and Load Systems

Hình 2: Cấu trúc phần mềm tổng thể HTĐK

b. Đặc tính kỹ thuật các chức năng phần mềm
· Module thu thập dữ liệu và Gateway (DA):
DA (hay còn gọi là Communications Front-End) thực hiện chức năng thiết lập, quản lý, kết nối kênh thông tin thời gian thực đến hệ thống thiết bị thu thập tập trung dữ liệu tại các nhà máy, các hệ thống SCADA tại các trung tâm Điều độ.
Module DA sẽ phải thu thập toàn bộ thông số đo lường, tín hiệu trạng thái, tín hiệu cảnh báo và điều khiển nhà máy điện thông qua các hệ thống SCADA của các Nhà máy điện.
· Các loại dữ liệu trao đổi và thu thập của các thiết bị chính trong lưới điện siêu nhỏ: 
Hệ thống điều khiển phải thu thập các dữ liệu của các thiết bị chính của nhà máy điện như sau:
Thiết bị đóng cắt:
· Dữ liệu trạng thái: Trạng thái, cảnh báo các thiết bị nhất thứ
Inverters:
· Dữ liệu tương tự:
· Tín hiệu dòng điện, điện áp, công suất tại mỗi đầu vào DC.
· Dòng điện, điện áp phase, điện áp dây, công suất, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tần số, sóng hài… tại đầu ra AC.
· Hiệu suất hoạt động của Inverter.
· Sóng hài thành phần và tổng sóng hài tại đầu ra AC. (nếu có)
· Tổng điện năng sản xuất hiện tại của nhà máy, tổng điện năng sản xuất hàng ngày, hàng tháng của cả nhà máy.
· Tổng thời gian hoạt động trong ngày.
· Các dữ liệu khác.
· Dữ liệu trạng thái:
· Trạng thái hoạt động: Chạy, Dừng, Khởi động chờ, Dừng đột ngột…
· Tín hiệu cảnh báo: Mất kết nối thông tin, Điện trở cách điện thấp, cách nhiệt bất thường, chế độ chạy dưới hiệu suất mong muốn, chế độ chạy có tín hiệu cảnh báo…
· Tín hiệu lỗi - bảo vệ: Thấp áp DC, quá áp DC, thấp áp AC, quá áp AC, tần số thấp, quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ chạm đất, thiết bị đóng cắt AC/DC không bình thường …
 Combiner box (nếu có):
· Dòng điện, điện áp, công suất mỗi chuỗi pin đầu vào (nếu có)
· Dòng điện, điện áp, công suất đầu ra của AC switch box (nếu có) …
Trạm thời tiết
· Cường độ bức xạ mặt trời theo phương vuông góc (GHI)
· Cường độ bức xạ theo phương vuông góc với tấm pin (POA)
· Nhiệt độ môi trường
· Nhiệt độ tấm pin tại các điểm đo thí điểm
· Hướng gió và vận tốc gió
· Độ ẩm
· Áp suất không khí…
PCS:
· Dữ liệu tương tự:
· Tín hiệu dòng điện, điện áp, công suất tại mỗi đầu vào DC.
· Dòng điện, điện áp phase, điện áp dây, công suất, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tần số, sóng hài… tại đầu ra AC.
· Trạng thái sạc/xả, tổng điện năng sạc/xả
· Các dữ liệu khác.
· Dữ liệu trạng thái:
· Trạng thái hoạt động: Chạy, Dừng, Khởi động chờ, Dừng đột ngột…
· Tín hiệu cảnh báo: Mất kết nối thông tin, Điện trở cách điện thấp, cách nhiệt bất thường, chế độ chạy dưới hiệu suất mong muốn, chế độ chạy có tín hiệu cảnh báo…
· Tín hiệu lỗi - bảo vệ: Thấp áp DC, quá áp DC, thấp áp AC, quá áp AC, tần số thấp, quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ chạm đất, thiết bị đóng cắt AC/DC không bình thường …
Giám sát Hệ thống lưu trữ năng lượng:
Trạng thái lưu trữ (SoC, SoH), tổng năng lượng sạc/xả, nhiệt độ, điện áp của các Cell pin, …
Máy phát:
· Điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, hệ sộ công suất, tần số …
· Tín hiệu trạng thái và cảnh báo
· Nhiệt độ, tốc độ quay….
· Giao thức truyền thông sử dụng trong HTĐK:
Hệ thống điều khiển phải được tích hợp và trang bị các ứng dụng phần mềm sử dụng các giao thức tiêu chuẩn sau:
+ IEC60870-5-104
+ IEC60870-5-101
+ Modbus Serial/TCP
+ IEC61850
+ DNP3
+ OPC, etc.
· Module cơ sở dữ liệu thời gian thực (RTDB):
Module RTDB như một thành phần trung tâm trong hệ thống. RTDB là cầu kết nối giữa DA và các module ứng dụng khác, làm nhiệm vụ quản lý và xử lý toàn bộ dữ liệu thời gian thực của hệ thống. Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý và chuyển đổi sang dạng lưu trữ hoặc theo các định dạng khác theo yêu cầu của người dùng.
Thiết kế theo mô hình Client/Server.
· Module giao diện người máy (HMI):
Yêu cầu chung
Giao diện HMI được hiểu như là phần tạo ra sự kết nối giữa người dùng và các chương trình giám sát, điều khiển của hệ thống Trung tâm Điều khiển, cũng như các trình ứng dụng khác. HMI cho phép giám sát và điều khiển hệ thống điện, truy xuất tới các thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu một cách đơn giản và dễ tiếp cận. Giao diện HMI cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện các thao tác cơ bản chỉ với vài hiển thị, người dùng không phải chuyển đổi qua lại nhiều giữa các màn hình khi thực hiện công việc.
User Interface phải có khả năng ngay lập tức phản ánh lại bằng các chỉ thị ánh sáng /âm thanh đối với các sự kiện do nhân viên vận hành hoặc hệ thống điện gây ra.
Người dùng có thể truy xuất dữ liệu, ra lệnh điều khiển bằng con trỏ theo kiểu “look-and-feel” và “point-and-click” rất dễ dàng.
Các thay đổi, cảnh báo sẽ ngay lập tức được phản ánh lại bằng các chỉ thị ánh sang/ âm thanh đối với các sự kiện do vận hành viên hoặc hệ thống điện gây ra.
Tất cả các lệnh đưa vào hoặc các truy xuất dữ liệu đều được kiểm tra thông qua mức người dùng và mã hoạt động tương ứng để đảm bảo an toàn.
Tất cả các chức năng có thể làm thay đổi trạng thái thiết bị hoặc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sẽ được thực hiện theo từng bước tuần tự có kiểm tra, xác nhận.
Lệnh điều khiển được thiết kế theo qui tắc “select and check before operate” (SBO). Các bước thao tác sai sẽ được cảnh báo bằng “error message” và lệnh sẽ không được thực hiện. Ở một thời điểm nào đó người dùng có thể thoát khỏi trình tự lệnh đang thao tác bằng cách nhấn nút được thiết kế trước cho mục đích này.
Cuối cùng, sẽ có các “Alarm” và “Event file” với mô tả xác định theo user, ngày/giờ được đưa ra, lưu trữ sau các thao tác vận hành. Ví dụ, khi ra lệnh điều khiển thiết bị hoạt động có thể thành công hoặc không. Khi đó “Alarm” và “Event file” sẽ được sinh ra lưu giữ các thông tin này. Nó có thể được tạo ra và lưu giữ cả các thay đổi có uỷ quyền hoặc không uỷ quyền.
Phần mềm giao diện người dùng, trong các vùng trách nhiệm xác định (Area of Responsibility) sẽ đảm bảo:
· Đưa vào vận hành hoặc cô lập các thiết bị có điều khiển
· Theo dõi các thông số vận hành được giám sát bởi hệ thống
· Đặt các biển báo, biển cấm
· Xác nhận, lưu hoặc xóa các sự kiện cảnh báo từ các thiết bị được giám sát
· Bỏ qua hoặc bật chức năng giám sát thiết bị
· Phát âm thanh gây chú ý trong trường hợp có cảnh báo hoặc các sự kiện quan trọng
· Hiển thị trạng thái của các thiết bị ngoại vi và các kết nối thông tin trong hệ thống.
· Hiển thị các cảnh báo mới nhất, khi “alarm list” bị đầy hệ thống sẽ tự động xoá các cảnh báo cũ nhất để lưu giữ cảnh báo mới. Người dùng có thể truy cập lại các cảnh báo trong quá khứ thông qua lựa chọn truy cập quá khứ với các bộ lọc tương ứng để tăng sự tập trung đối với các thông tin hữu ích cho nhân viên vận hành.
· Hiển thị tất cả các điểm được gắn biển giám sát (tagged) hay lưu ý. Mỗi điểm dữ liệu đó sẽ bao gồm các tag cảnh báo tương ứng.
· Hệ thống cung cấp chức năng in ra máy in các màn hình, báo cáo sự kiện… Trong trường hợp một báo cáo cần in ra có các giá trị có thể được cập nhật về từ thiết bị thì quá trình in sẽ diễn ra sau khi quá trình cập nhật dữ liệu được hoàn thành.
· HMI sẽ trang bị các màn hình tĩnh, cửa sổ pop-up hoặc bảng điều khiển, bố trí phù hợp với màn hình chọn khác hoặc cửa sổ chức năng. Người vận hành có thể chọn màn hình trước và màn hình tiếp theo trên thanh menu hoặc thanh tác vụ trên giao diện người dùng. Màn hình hoặc cửa sổ pop-up, các widget nút cho chức năng điều khiển được thiết kế với kích thước phù hợp để cho phép lựa chọn nhanh chóng, các nút nhấn được sử dụng với các nhãn thích hợp.
· Màn hình giám sát được thiết kế với đồ họa màu sắc sinh động. Các dữ liệu, trình bày thông tin trên màn hình giám sát bằng văn bản, nhân vật được thiết kế với kích thước phù hợp, font chữ rõ ràng, màu sắc đúng quy định để thuận tiện trong quá trình vận hành. Chữ viết tắt và từ viết tắt được tránh sử dụng trong hệ thống HMI.
Tại phòng điều khiển trung tâm, hệ thống giao diện HMI phải được xây dựng tích hợp và thống nhất. Hỗ trợ người vận hành có thể thực toàn bộ các thao tác giám sát, điều khiển các nhà máy điện mặt trời.
Quản lý truy cập hệ thống
Giao diện HMI phải cung cấp chức năng quản lý truy cập hệ thống theo tài khoản người dùng, cho phép dễ dàng quản lý tài khoản của vận hành viên, nâng cao tính bảo mật, an toàn thông tin và tối ưu vận hành hệ thống.
· Quản lý User’s name và mật khẩu với số lượng không giới hạn account truy cập.
· Quản lý mức truy nhập cho phép tương ứng với từng User’s name.
· Gắn User’s name cho tất cả các thao tác sau khi truy cập.
Thêm mới user, chỉnh sửa hoặc xóa các user hiện hữu với quyền truy nhập mức quản trị hệ thống.
Chức năng giám sát
a. Giám sát tổng quan
· Hiển thị dữ liệu:
· Giám sát tổng quan các chế độ vận hành của nhà máy: chế độ điều khiển, giá trị set point và giá trị phản hồi hoặc thông số vận hành tức thời của nhà máy: dòng điện, điện áp 3 phase, công suất tác dụng, công suất phản kháng, tần số, hệ số công suất, hiệu suất vận hành…
· Đồ thị dạng thanh về Tổng sản lượng phát.
· Đồ thị xu hướng thời gian thực dạng line về:
· Công suất phát (MW)
· Cường độ bức xạ (W/m2)
· Dữ liệu thời tiết: cường độ bức xạ, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ tấm pin, hướng gió, vận tốc gió, áp suất không khí, độ ẩm...
· Màn hình tương tác:
· Hiển thị màn hình Dashboard cho từng nhà máy.
b. Giám sát sơ đồ một sợi
· Hiển thị dữ liệu:
· Trạng thái thiết bị nhất thứ: máy cắt, dao cách ly, tiếp địa, RMU…
· Trạng thái cảnh báo, sự cố, trạng thái nối đất
· Giá trị đo: U, I, P, Q, Hz, … của IEDs, BAY.
· Màn hình tương tác:
· Hiển thị màn hình sơ đồ một sợi nhà máy điện.
· Hiển thị các màn hình khác, màn hình pop-up hiển thị dữ liệu chi tiết.
· Xác nhận các cảnh báo hoặc thay đổi trạng thái của IED khi xuất hiện tín hiệu cảnh báo.
· Giám sát IED
c. Giám sát trạng thái điều khiển
· Hiển thị dữ liệu:
· Giá trị đo tại điểm POI (point of interconnection): U, F, P, Q, etc.
· Chế độ điều khiển, giá trị setpoint và công suất đầu ra để điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng
· Mức điều khiển: Điều khiển tại TTĐK, điều khiển từ xa từ Trung tâm điều độ.
· Đồ thị để giám sát quá trình điều khiển P, Q
· Các LED để hiển thị cảnh báo.
· Màn hình tương tác:
· Màn hình điều khiển: thay đổi setpoint, thay đổi chế độ điều khiển, thay đổi mức điều khiển, ...
d. Giám sát Inverter
· Hiển thị dữ liệu:
· Sơ đồ đấu nối các Inverter vào SCBs
· Tín hiệu trạng thái, cảnh báo, chế độ vận hành
· Tín hiệu đo:
· Thông số đầu ra: U, I 3 pha, P, Q, PF, f, sản lượng, thời gian vận hành trong ngày
· Thông số từng chuỗi: I, U
· Thông số đầu vào DC của Inverter: U, I, P, ...
· Màn hình tương tác:
· Hiển thị các màn hình, pop-up để thể hiện dữ liệu chi tiết như màn hình pop- up cảnh báo của inverter, SCB, etc.
e. Giám sát thời tiết
· Hiển thị dữ liệu:
· Hiển thị các thông số điều kiện khí hậu thời tiết tức thời bao gồm cường độ bức xạ mặt trời theo phương vuông góc với mặt đất (GHI), cường độ bức xạ mặt trời theo phương vuông góc với các tấm pin, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ tấm pin (tại điểm đo thí điểm), hướng gió và vận tốc gió, độ ẩm, áp suất không khí, ...
f. Giám sát máy phát
· Hiển thị dữ liệu:
· Hiển thị logic điều khiển
· Các thông số đo lường (nhiệt độ, áp suất, tốc độ quay tuabin, điện áp, dòng diện, tần số…)
· Các tín hiệu bảo vệ, trạng thái hoạt động của tuabin, điều tốc, kích từ
· Các hệ thống phụ trợ khác (hệ thống làm mát, bơm dầu…) Giám sát hệ thống SCADA
· Trạng thái kênh truyền SCADA
· Phân quyền điều khiển
· Màn hình tương tác:
· Chọn và bỏ chọn phân quyền điều khiển
Chức năng điều khiển
Các lệnh điều khiển giám sát được thực hiện theo yêu cầu của vận hành viên, thông qua màn hình dạng bảng và đồ họa. Trình tự điều khiển phải được xác định dựa trên lựa chọn và kiểm tra trước khi thực hiện (SBO) để đảm bảo vận hành an toàn.
Trình tự các bước điều khiển được thực hiện như sau:
· Hiển thị sơ đồ trên màn hình.
· Chọn thiết bị được điều khiển theo màn hình đưa ra, yêu cầu điều khiển sẽ bị bỏ qua khi vi phạm liên động điều khiển.
· Cảnh báo bằng “message” được đưa ra cho điều độ viên trong trường hợp không thực hiện được lệnh điều khiển nhằm nhanh chóng xác định nguyên nhân cụ thể.
· Hình ảnh về thiết bị được điều khiển sẽ thay đổi màu sắc, nhấp nháy trên màn hình để báo cho nhân viên vận hành biết đã điều khiển thành công thiết bị.
Giao diện HMI của hệ thống cho phép cho nhân viên vận hành thực hiện các loại điều khiển như sau:
· Điều khiển trực tiếp
· Điều khiển bật tắt thiết bị (đóng/mở thiết bị)
· Điều khiển tăng giảm (đối với nấc MBA…)
· Điều khiển điểm (gửi Setpoint cho hệ thống PPC các nhà máy)
· Điều khiển có xác nhận trước khi thực hiện (Select-Before-Operate)
Chức năng cảnh báo và quản lý cảnh báo
Việc giám sát các tín hiệu cảnh báo đến từ hoạt động của các thiết bị vô cùng quan trọng trong các chức năng của hệ thống SCADA.
a. Sự kiện cảnh báo
Các sự kiện cảnh báo gồm:
· Bất kỳ một sự thay đổi trạng thái không mong muốn nào xảy ra
· Bất kỳ sự yêu cầu hay chỉ thị nào về sự thay đổi điểm điều khiển không do đầu vào tương ứng, trong một khoảng thời gian định trước.
· Bất kỳ giá trị tương tự nào vi phạm ngưỡng cảnh báo được đã được định nghĩa bởi nhân viên vận hành.
· Trạng thái vận hành của bất kỳ thiết bị trạm nào không định trước hoặc không do thao tác của nhân viên vận hành.
b. Phân loại và điều kiện cảnh báo
Chức năng cảnh báo và quản lý cảnh báo phải được thiết kế để đảm bảo đáp ứng các điều kiện, yêu cầu vận hành:
· Cảnh báo theo thời gian thực và cảnh báo quá khứ được phân loại rõ ràng đáp ứng công tác giám sát vận hành.
· Bên cạnh các màn hình cảnh báo riêng biệt, các thiết bị trong tình trạng có cảnh báo còn được đánh dấu trên tất cả các màn hình có thiết bị đó bằng màu sắc, hình ảnh nhấp nháy.
· Lọc, phân loại cảnh báo theo lựa chọn của người dùng.
· Phát tín hiệu chuông/còi tương ứng mức độ quan trọng của tín hiệu cảnh báo.
· Xác nhận cảnh báo và lưu vào dữ liệu quá khứ.
· In danh sách các cảnh báo ra máy in hoặc các định dạng file khác nhau.
· Truy cập lại dữ liệu cảnh báo trong quá khứ theo các tiêu chí lọc khác nhau (theo nhóm, thời gian hay theo cấp độ ưu tiên...).
· Mỗi cảnh báo được thể hiện bao gồm các nội dung: Thời gian cảnh báo, chú thích cảnh báo, nhóm cảnh báo, trạng thái cảnh báo (Ack, Unack...), giá trị cảnh báo,
· Hệ thống giám sát điều khiển trung tâm cung cấp hai loại cảnh báo khác nhau (critical và non-critical alarms). Vận hành viên có khả năng gán các cảnh báo này với các tín hiệu đầu vào hay các thiết bị.
· Trạng thái thiết bị thay đổi bởi thao tác vận hành có thể được cân nhắc như là một sự kiện. Vì vậy cảnh báo sẽ được sinh ra trong từng điều kiện cụ thể và theo account người dùng tương ứng.
c. Thông tin cảnh báo
Cảnh báo được đưa ra với các thông tin phân loại rõ ràng, nguyên nhân gây ra… để người sử dụng nhanh chóng xác định và xử lý tình huống. Cảnh báo và trình tự các sự kiện được hiển thị theo thứ tự thời gian, bao gồm các thông tin sau cơ bản sau:
· Ngày giờ xảy ra cảnh báo
· Tên, nhóm thiết bị
· Tên riêng của yếu tố gây cảnh báo
· Mô tả sơ lược về tình huống cảnh báo
Đồ thị xu hướng
Hệ thống điều khiển phải bao gồm chức năng vẽ đồ thị xu hướng. Các đồ thị xu hướng này bao gồm:
· Đồ thị dữ liệu quá khứ
· Đồ thị dữ liệu thời gian thực
Treo biển (Tagging)
Hệ thống phải cho phép đặt biển báo, biển cấm đối với các thiết bị… phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng. Hệ thống ĐKGS cung cấp bốn loại tags: Red, Yellow,
Orange, và Blue. Mục đích sử dụng và phân quyền cho các loại tags có thể được tùy biến do người dùng hoặc tuân theo quy định.
Chức năng Tagging cho phép người dùng nhập vào các thông tin sau:
· Công việc
· Thời gian
· Mục đích
· Người đặt tagging
Chức năng giám sát hệ thống thông tin
Hệ thống cung cấp được chức năng giám sát mạng thông tin trong hệ thống với các chức năng như sau:
· Giám sát mạng thông tin:
· Có khả năng truy nhập tới thông số của thiết bị kết nối
· Có thể bảo trì, sửa đổi các thông số kết nối (địa chỉ IP của các thiết bị kết nối, cấu hình Switch, máy tính…).
· Hiển thị dạng đồ hoạ trạng thái làm việc của mạng thông tin và các thiết bị được kết nối.
· Kiểm tra và giám sát kết nối các thiết bị liên quan.
· Module hệ thống cơ sở dữ liệu quá khứ (HIS):
Đặc tính chung
Hệ thống điều khiển trang bị chức năng cơ sở dữ liệu quá khứ, sử dụng cho việc lưu trữ trong thời gian dài toàn bộ dữ liệu vận hành hệ thống nhà máy điện tại các điều kiện vận hành bình thường, cũng như các trường hợp xảy ra sự cố trong hệ thống.
Dữ liệu thời gian thực của các nhà máy điện sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quá khứ (HIS Server), nhằm tạo sự thống nhất cho quá trình lưu trữ cũng như truy vấn dữ liệu phục vụ các công tác lập báo cáo, phân tích và đánh giá hoạt động của hệ thống.
Hệ thống dữ liệu quá khứ (HIS) là một bộ dữ liệu về tất cả các thông tin trong quá trình vận hành hệ thống điện theo chuỗi thời gian (time series). HIS được xây dựng theo công nghệ client-server.
HIS sẽ có khả năng lưu trữ dữ liệu về tất cả các thông tin đưa ra từ hệ thống “real-time” về hệ thống điện. Dữ liệu sẽ được lưu trữ đúng độ phân giải định dạng ban đầu trong thời gian 2 năm.
Cơ sở dữ liệu HIS sử dụng công nghệ non-SQL, với đặc điểm dữ liệu được sinh ra trong quá trình vận hành một cách liên tục (processing industry). Công nghệ này cho phép tăng khả năng lưu trữ và truy vấn ngẫu nhiên (ad-hoc querry) nhưng tiết kiệm được tài nguyên bộ nhớ và năng lực CPU của hệ thống trung tâm. Toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống sẽ được sử dụng, khai thác cho các ứng dụng khác thông qua các giao diện tiêu chuẩn Web Service, ODBC, SQL...
Hệ thống hỗ trợ các loại dữ liệu dạng: integer, float 32 bits, float 64, float 16, boolean, digital, các loại dữ liệu được định nghĩa bởi người dùng. Đa mức truy nhập
cũng như các khả năng ngăn chặn khác đối với các truy nhập không được uỷ quyền là một ưu thế của hệ thống HIS.
Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quá khứ được gán nhãn thời gian và chất lượng điểm dữ liệu theo thời gian điểm dữ liệu nhận được từ hệ thống thời gian thực. Nhãn thời gian được sử dụng thời gian hệ UTC.
HIS cung cấp bộ lọc dữ liệu theo ngưỡng trong việc thu thập dữ liệu để loại bớt những giá trị nhiễu từ các nguồn dữ liệu.
Ngoài ra, đối với cơ sở dữ liệu quá khứ tại trạm còn hỗ trợ các bộ đệm dữ liệu (buffering data), trong trường hợp mất kết nối giữa hệ thống dữ liệu tại trạm và trung tâm, đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn trong quá trình vận hành hệ thống.
HIS sử dụng thuật toán nén và lưu trữ dữ liệu ưu việt cho phép truy xuất tới dữ liệu nhanh ở cỡ giây và tiết kiệm dung lượng của thiết bị lưu đảm bảo làm việc liên tục trong 2 năm. Hơn nữa, dữ liệu SOE sẽ có thể được lưu trữ với độ phân giải cỡ 1 msec.
Khi vượt quá giới hạn cho phép HIS cung cấp các cảnh bảo cho người sử dụng và cung cấp công cụ backup và khôi phục dữ liệu quá khứ. HIS cho phép ghi đè theo thứ tự thời gian từ xa tới gần trong trường hợp số lượng sự kiện nhiều hơn giới hạn cho phép.
HIS hỗ trợ các công cụ giao tiếp chuẩn kiểu OLEDB và ODBC, cho phép truy xuất thông qua hệ thống mạng bảo mật. Các truy xuất trái phép đến cơ sở dữ liệu sẽ được ngăn chặn bằng "firewall".
Các thông tin được lưu trữ trong HIS cũng có thể được truy xuất bằng:
· Trình truy vấn SQL
· Giao diện lập trình ứng dụng (API - Application Programming Interface)
· Giao diện thông qua dịch vụ WEB (WEB Service)
Các ứng dụng của HIS
a. Báo cáo
· Hệ thống cung cấp công cụ để tạo báo cáo. Các báo cáo được thực hiện dựa trên bộ công cụ được xây dựng dưới dạng add-in trên phần mềm Microsoft Excel. Bộ công cụ này cho phép người dùng truy vấn trực tiếp cơ sở dữ liệu quá khứ ra file Excel tạo các mẫu báo cáo tổng hợp bao gồm đồ thị từ dữ liệu thời gian thực hoặc dữ liệu quá khứ đã truy vấn được.
b. Cổng dữ liệu trên nền Web (WP – Web Portal)
· Hệ thống cung cấp chức năng cổng dữ liệu trên nền tảng Web, cho phép người dùng được phân quyền có thể truy vấn dữ liệu vận hành thời gian thực cũng như dữ liệu quá khứ của hệ thống thông qua các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web.
· Module hệ thống điều khiển lưới điện siêu nhỏ (MGC-Microgrid Controller)
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Hình 5-3: Sơ đồ tổng thể logic vận hành lưới
Module hệ thống điều khiển lưới điện siêu nhỏ (MGC-Microgrid Controller) để điều khiển hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng, máy phát điện Diesel phải có những chức năng chính như sau:
Off-grid with ESS Forming
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Hình 5-4: Sơ đồ logic khi tạo lưới bằng hệ ESS
Hoạt động như một lưới điện siêu nhỏ không nối lưới với nguồn tạo lưới điện là hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).
Khi hệ thống ESS bình thường, MGC sẽ điều khiển để hệ thống tạo lưới từ nguồn này. Sau khi điện áp 3 pha được thiết lập (đã ổn định về biên độ, tần số, góc pha) thì MGC sẽ tuần tự thực hiện đóng điện cho tải; hòa hệ thống PV – Solar vào lưới.
Khi tất cả các thành phần nguồn Solar, BESS và tải đã thiết lập xong, MGC huy động tối đa công suất phát của hệ Solar, vừa cấp nguồn cho tải và vừa sạc cho hệ thống BESS. Việc sạc này sẽ được thực hiện liên tục nếu công suất huy động từ Solar luôn dư thừa sau khi cấp cho tải và sẽ dừng lại nếu BESS đã đầy (SoC đạt 85 – 95%, tùy BESS của từng hãng). Lúc này, MGC sẽ cắt giảm công suất Solar cho cân bằng với lượng tải tiêu thụ.
Khi nắng yếu, lượng công suất Solar được MGC huy động tối đa không đủ để cung cấp cho tải, BESS sẽ được xả để bù vào lượng thiếu hụt này.
Vào ban đêm, hệ thống Solar chuyển về trạng thái Standby. Tải được cấp điện hoàn toàn từ BESS. Khi dung lượng BESS cạn dần đến ngưỡng cài đặt, MGC sẽ khởi động hệ máy phát và huy động công suất từ các máy phát để cấp cho tải, đảm bảo dừng xả BESS.
Việc chạy hệ thống máy phát sẽ được dừng lại khi có lại nắng và lượng Solar đủ để cấp cho tải và sạc cho BESS.
Off-grid with DG Forming
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Hình 5-5: Sơ đồ logic khi tạo lưới bằng hệ máy phát
Hoạt động như một lưới điện siêu nhỏ không nối lưới với nguồn tạo lưới điện là hệ thống máy phát.
Khi hệ thống ESS gặp sự cố, MGC sẽ điều khiển để hệ thống tạo lưới từ các nguồn máy phát. Sau khi điện áp 3 pha được thiết lập (đã ổn định về biên độ, tần số, góc pha) thì MGC sẽ tuần tự thực hiện đóng điện cho tải; hòa hệ thống PV – Solar vào lưới.
Tất cả các thành phần nguồn Solar, DG và tải đã thiết lập xong, MGC huy động một lượng công suất của Solar để vừa cấp nguồn cho tải và vừa duy trì công suất phát tối thiểu cho các máy phát, tránh việc để máy phát hoạt động non tải.
Khi nắng yếu, lượng công suất Solar được MGC huy động tối đa không đủ để cung cấp cho tải, các máy phát gia tăng công suất để bù vào lượng thiếu hụt này. Vào ban đêm, hệ thống Solar chuyển về trạng thái Standby. Tải được cấp điện hoàn toàn từ hệ máy phát.
Trường hợp sự cố với hệ thống ESS được xử lý và hệ đã sẵn sàng vận hành, MGC sẽ chuyển sang chế độ chuyển tiếp “DG to ESS Transition”, thực hiện các thao tác chuyển nguồn không làm gián đoạn cấp điện cho tải, từ việc tạo lưới bằng hệ máy phát sang tạo lưới bằng hệ ESS.
ESS to DG Transition
Chuyển tiếp nguồn tạo lưới từ ESS sang DG.
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Hình 5-6: Sơ đồ logic khi chuyển nguồn tạo lưới từ ESS sang máy phát
Khi hệ ESS gặp sự cố hoặc không sẵn sàng cung cấp điện, MGC sẽ tự động thực hiện các thao tác đóng/cắt các MCB, start/stop các nguồn Solar, DG, BESS và PCS để chuyển nguồn hệ thống từ việc tạo lưới bằng hệ ESS sang hệ máy phát mà không làm gián đoạn cung cấp điện cho tải.
DG to ESS Transition
Chuyển tiếp nguồn tạo lưới từ DG sang ESS
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Hình 5-7: Sơ đồ logic khi chuyển nguồn tạo lưới từ máy phát sang ESS
Khi hệ ESS không còn sự cố gì nữa và sẵn sàng vận hành, MGC sẽ tự động thực hiện các thao tác đóng/cắt các MCB, start/stop các nguồn Solar, DG, BESS và PCS để chuyển nguồn hệ thống từ việc tạo lưới bằng hệ máy phát sang hệ ESS mà không làm gián đoạn cung cấp điện cho tải.
Off-grid with ACCU Forming
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Hình 5-8: Sơ đồ logic khi tạo lưới bằng hệ ACCU
Khi cả hai hệ ESS và máy phát đều có sự cố hoặc không sẵn sàng vận hành, MGC sẽ khởi tạo lưới bằng nguồn từ hệ ACCU.
Sau khi lưới được tạo xong, MGC chỉ đưa hệ Solar hiện hữu (công suất 97.2kWp) hòa lưới và cấp nguồn cho tải. Về cơ bản, hệ thống sẽ vận hành như khi chưa được nâng cấp và mở rộng.
Việc này đảm bảo tính liên tục cấp điện cho toàn bộ lưới và tận dụng tối đa các nguồn điện có sẵn tại đảo.
Black start
Khởi động hệ thống từ trạng thái mất điện hoàn toàn.
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Hình 5-9: Sơ đồ logic khởi tạo lưới từ trạng thái mất điện hoàn toàn
Khi có sự cố xảy ra với nguồn tạo lưới hoặc tại thời điểm hệ thống chuẩn bị đưa vào vận hành, trạng thái lúc này là mất điện hoàn toàn (Outage). Lúc này MGC đi kiểm tra hệ ESS trước, nếu hệ này bình thường và sẵn sàng vận hành, MGC sẽ khởi động hệ ESS làm nguồn tạo lưới và điều khiển đưa hệ thống về trạng thái OffGrid with ESS Forming.
Trường hợp hệ ESS có vấn đề (vừa xảy ra sự cố; đang bảo trì sửa chữa; …) thì MGC sẽ chọn hệ máy phát làm nguồn tạo lưới và khởi động hệ thống vào trạng thái OffGrid with DG Forming.
Nếu cả hai nguồn ESS và máy phát đều không thể sử dụng được, MGC sẽ khởi động hệ ACCU tạo lưới và đưa hệ thống vào trạng thái OffGrid with ACCU Forming.
Phạm vi điều khiển của MGC
· Điều khiển công suất tác dụng (điện mặt trời, pin lưu trữ, máy phát, Accu).
· Điều khiển tối ưu công suất nguồn năng lượng tái tạo để cấp nguồn cho phụ tải, hạn chế tối đa thời gian sử dụng máy phát Diesel.
Điều khiển các thiết bị đóng cắt.
12.6. Khả năng mở rộng, tích hợp hệ thống trong tương lai:
Hệ thống điều khiển cấu trúc mở, mô-đun hóa và có sizing đảm bảo khả năng nâng cấp trong tương lai. Cấu trúc thiết kế này cho phép:
· Thêm mới, tích hợp các thiết bị hoặc các chức năng mở rộng khi cần thiết khác trong quá trình vận hành.
· Khả năng triển khai hệ thống theo nhiều giai đoạn khác nhau.
Hệ thống đáp ứng việc cho phép bổ sung các chức năng mới, tích hợp thêm các thiết bị mới mà không yêu cầu thay đổi lớn về hệ thống hoặc phần mềm. Việc hỗ trợ thêm các chức năng mới, tích hợp thiết bị mới cũng như nâng cấp và hoàn thiện các chức năng hiện có có thể được thực hiện thông qua các giải pháp đơn giản.
Quá trình thiết kế và phát triển hệ thống cần có sự góp ý và hợp tác của đơn vị quản lý vận hành nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai:
· Việc tích hợp các thiết bị mới vào hệ thống sẽ không làm giảm độ đảm bảo và độ tin cậy của hệ thống hiện có.
· Hệ thống được xây dựng đảm công tác mở rộng (nếu có) chỉ cần thực hiện với việc bổ sung thiết bị, thành phần tối thiểu.
· Việc mở rộng hệ thống sẽ không yêu cầu cấu trúc lại phần mềm và phần cứng đang hoạt động.
12.7. Khả năng kết nối với các trung tâm điều khiển/trung tâm điều độ:
Thông qua các Module Gateway, lưới điện lai ghép tại đảo bé Lý Sơn phải được điều khiển và giám sát bởi Trung tâm điều khiển PC Quảng Ngãi. Hệ thống máy tính SCADA/MGC tại đảo bé Lý Sơn được đặt trong phòng điều khiển phải được liên lạc với Trung tâm điều khiển thông qua Module Gateway với giao thức IEC 60870- 5-104.
12.8. Bảng dữ liệu kỹ thuật hệ thống phần mềm:
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất:
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	1
	Các yêu cầu chung
	
	

	 
	Phần mềm cung cấp các ứng dụng SCADA/MGC bao gồm cả giao diện người máy (HMI), lưu trữ dữ liệu quá khứ (HIS).
	Yêu cầu
	

	 
	Các module phần mềm được phát triển trên cùng 01 nền tảng (Platform), có mối quan hệ tương tác qua lại (CSDL, phân quyền, sơ đồ) giữa các công cụ khi cấu hình hệ thống
	Yêu cầu
	

	 
	Phần mềm phải tương thích với các hệ điều hành Window Server 2022 hoặc Windows 11 hoặc tương đương 
	Yêu cầu
	

	 
	Hỗ trợ dự phòng 2 cấp (dual redundancy) theo chế độ tự động chuyển giữa hệ thống chính - hệ thống phụ (Hot-Standby), không bị gián đoạn trong quá trình giám sát khi chuyển đổi hoạt động giữa hệ thống chính và dự phòng.
	Yêu cầu
	

	
	Module hệ thống điều khiển lưới điện siêu nhỏ
(MGC-Microgrid Controller) để điều khiển hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng, máy phát điện Diesel với những chức năng chính như sau:
· Điều khiển các chế độ hoạt động Off-Grid:
+ Off-grid with ESS Forming
+ Off-grid with DG Forming
+ ESS to DG Transition
+ DG to ESS Transition
+ Black start
· Điều khiển công suất tác dụng (điện mặt trời, pin lưu trữ, máy phát, Accu)
· Điều khiển tối ưu công suất nguồn năng lượng tái tạo để cấp nguồn cho phụ tải
· Điều khiển các thiết bị đóng cắt
	Yêu cầu
	

	
	Module hệ thống thông tin dữ liệu quá khứ (HIS) với các ứng dụng:
· Chức năng báo cáo;
· Nền tảng Web để giám sát từ xa
Tái hiện quá khứ (Playback) Phần mềm hệ điều hành + Office
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống phần mềm SCADA phải hỗ trợ chế độ chạy mô phỏng trước khi vận hành thực tế hệ thống đảm bảo không làm anh hưởng đến hệ thống thực.
	Yêu cầu
	

	2
	Giám sát và điều khiển thời gian thực
	
	

	 
	Thu thập dữ liệu theo thời gian thực các giá trị đo lường, trạng thái và cảnh báo vận hành của các thiết bị trên hệ thống điện. Dữ liệu và thời gian thu thập dữ liệu phải được xác định, đồng bộ và lưu trữ
	Yêu cầu
	

	 
	Giám sát thời gian thực hệ thống điện Giám sát sự thay đổi trạng thái; giá trị tới hạn của hệ thống điện; trình tự sự kiện; Phân loại, xử lý dữ liệu, xử lý sự kiện và cảnh báo
	Yêu cầu
	

	 
	Tổng số lượng tín hiệu tối thiểu 4.000 điểm dữ liệu (4.000 datapoint) kết nối về trung tâm
	Yêu cầu
	

	 
	Hỗ trợ Giao thức IEC 101/104 (Master, Slave),Modbus,SNMP, IEC 61850, OPC UA
	Yêu cầu
	

	 
	Chức năng đồng bộ thời gian từ Trung tâm cho các trạm biến áp qua giao thức IEC 60870-5-104
	Yêu cầu
	

	 
	Phần mềm hỗ trợ trình tạo cơ sở dữ liệu theo mẫu (template), hỗ trợ cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối với thiết bị
	Yêu cầu
	

	 
	Cung cấp công cụ giám sát trạng thái các tín hiệu theo thời gian thực
	Yêu cầu
	

	
	Giám sát và điều khiển các hệ thống
· BESS
· PCS
· PV Inverter
· Trạng thái và điều khiển MCB
· Diesel
· Trạm thời tiết
	Yêu cầu
	

	3
	Giám sát tín hiệu trạng thái
	
	

	 
	Hệ thống có khả năng tùy biến hỗ trợ nhiều loại trạng thái như Single point, Double point, Single point with Timetag, Double point with Timetag.
	Yêu cầu
	

	 
	Có chức năng chuyển đổi logic để thay đổi trạng thái tín hiệu trạng thái khi bị ngược giá trị
	Yêu cầu
	

	 
	Có khả năng tạo những loại Alarm theo mong muốn người dùng.
	Yêu cầu
	

	4
	Giám sát tín hiệu điều khiển:
	
	

	 
	Hệ thống có khả năng hỗ trợ nhiều loại kiểu điều khiển như Direct Control, Single Control SBO, Double Control SBO, Direct Control with Timetag, Single Control SBO with Timetag, Double Control SBO with Timetag.
	Yêu cầu
	

	 
	Tính năng điều khiển phải kết hợp với phân quyền điều khiển tùy theo chức năng của từng user và từng phân vùng (Zone) được giao quyền.
	Yêu cầu
	

	5
	Giám sát tín hiệu đo lường:
	
	

	 
	Hệ thống có khả năng kiểm tra giá trị analog ứng với ba bộ giới hạn:  warning, emergency và reasonability. Ứng với mỗi bộ giới hạn sẽ gồm 03 giá trị “upper limit”, “lower limit” và “deadband”.
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống phải cho phép đưa vào các tính toán mới và công thức kết hợp cả hai dữ liệu dựa trên cấu hình và trực tiếp (on line). Các tính toán sau đây có thể thực hiện:
- Các phép toán luận lý : AND, OR, NOT
- Các phép toán: +, - , / , * , > , <
	Yêu cầu
	

	6
	Kết nối kênh truyền
	
	

	 
	Hỗ trợ kết nối về Trung tâm SCADA với chức năng dự phòng (1+1) (communication port hoặc IP address) tương ứng với giao thức IEC60870-5-104 sử dụng để đảm bảo tính dự phòng trong hệ thống. (02 khai báo/01 Communication line).
	Yêu cầu
	

	 
	Tính năng TCP Client Server hỗ trợ kết nối serial với các thiết bị Termianal Server mà không dùng phần mềm hãng thứ 03 để tạo COM ảo.
	Yêu cầu
	

	7
	Chức năng lập trình logic
	
	

	 
	Phần mềm có chức năng lập trình logic (PLC) để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng từ các CSDL có sẵn
	Yêu cầu
	

	8
	Tính năng bảo mật
	
	

	 
	Khả năng phân quyền cho tài khoản đăng nhập hệ thống:
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống có khả năng quản lý với số lượng không giới hạn tài khoản người dùng tương ứng với các cấp độ phân quyền khác nhau
	Yêu cầu
	

	 
	Mỗi tài khoản người dùng có thể được phân quyền để xác định những thao tác mà người dùng đó được phép thực hiện
	Yêu cầu
	

	 
	Phân quyền người sử dụng có khả năng: xác nhận, khóa, mở khóa, xác nhận cảnh báo; hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, bản đồ, báo cáo, giới hạn giá trị analog và ghi chú. Cài đặt giá trị bằng tay, điều khiển, gắn thẻ/ hủy gắn thẻ các biến
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống SCADA có khả năng phân chia “khu vực chuyên trách” (zones of responsibility). Người sử dụng có quyền quy định sự kết hợp giữa các “khu vực chuyên trách” và các tài khoản đăng nhập
	Yêu cầu
	

	 
	Người dùng có khả năng tạo, đánh số, đặt tên các “nhóm khu vực” (zone groups) bao gồm các khu vực khác nhau
	Yêu cầu
	

	 
	Người vận hành chỉ có thể điều khiển những biến nằm trong “khu vực chuyên trách” được phân quyền ứng với tài khoản sử dụng của người đó.
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống có khả năng tạm ngưng kích hoạt một tài khoản người dùng mà không cần xóa nó
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống có khả năng từ chối truy cập từ xa một tài khoản người dùng
	Yêu cầu
	

	 
	Mật khẩu tài khoản người dùng phải được mã hóa ít nhất 128-bit và không được lưu trữ hoặc truyền đi mật khẩu gốc (plaintext). Hệ thống cho phép thay đổi mật khẩu theo chu kỳ 1, 30, 90, 180, hoặc 365 ngày. Mật khẩu có thể được cấu hình để không giới hạn thời gian sử dụng.
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống cho phép cài đặt số lần đăng nhập thất bại của một tài khoản, khóa tài khoản đó một thời gian nhất định nếu số lần đăng nhập thất bại vượt quá cho phép.
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống cho phép cài đăt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thời gian người sử dụng không có bất kỳ thao tác gì.
	Yêu cầu
	

	9
	CÔNG CỤ HMI
	
	

	 
	Màn hình HMI thể hiện các giao diện:
- Màn hình General system view
- Sơ đồ bố trí BESS, DG
- Sơ đồ hệ thống PV
- Sơ đồ một sợi.
- Hiển thị và quản lý, xử lý các cảnh báo.
- Màn hình hiển thị danh sách thiết bị và các giá trị ở trạng thái không bình thường.
- Hiển thị tagging
- Đồ thị xu hướng quá khứ và thời gian thực.
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện có chức năng phóng to/ thu nhỏ (Zoom in/ Zoom out) đến bất kỳ các vị trí tọa độ nào trên màn hình vận hành
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện vận hành có thể hiện cấu trúc nhiều lớp hiển thị (multilayered structure). Phần mềm hỗ trợ không giới hạn số lớp hiển thị và các lớp này có khả năng tự động hiển thị ẩn/hiện tương ứng với một mức độ phóng to/thu nhỏ nhất định
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện đồ họa HMI cung cấp một thư viện có thể mở rộng theo nhu cầu người dùng với các thuộc tính sẵn có như biểu tượng, màu sắc, kiểu chữ
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện đồ họa HMI cho phép người sử dụng có thể tạo nhiều cửa sổ màn hình (view) trên giao diện vận hành. Các cửa sổ màn hình này có thể được truy cập thông qua một danh sách hoặc các nút nhấn trên giao diện vận hành.
	Yêu cầu
	

	 
	Trên giao diện vận hành thể hiện các giá trị đo lường, trạng thái, thời gian cập nhật tín hiệu của các thiết bị trong hệ thống. Hộp điều khiển phải hỗ trợ thao tác 02 bước cho 01 lệnh điều khiển. (Lệnh điều khiển + xác nhận)
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện có chức năng liên kết giữa các trang vận hành. Từ màn hình chính truy cập vào màn hình ngăn hoặc ngược lại.
	Yêu cầu
	

	 
	Phần mềm phải có khả năng tạo lập đồ thị vận hành theo thời gian thực và thời gian lịch sử
	Yêu cầu
	

	 
	Phần mềm xây dựng HMI phải hỗ trợ ở cả 02 chế độ riêng biệt “online” và “edit” 
	Yêu cầu
	

	 
	Thể hiện trạng thái lưới điện bằng màu sắc tự động DNC (Dynamic network coloring). Giao diện vận hành hỗ trợ chức năng tùy biến màu sắc theo trạng thái có điện, mất điện trong hệ thống. Hỗ trợ công cụ để người sử dụng tự chọn lựa màu sắc hiển thị theo yêu cầu của các chế độ vận hành
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện vận hành có chức năng đăng nhập/đăng xuất vào/ ra hệ thống
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện vận hành hỗ trợ chức năng tự động đăng xuất sau một thời gian tính từ lần thao tác cuối cùng của người vận hành trên màn hình HMI. Thời gian này có thể thay đổi được
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống cung cấp khả năng cấu hình tùy biến tương ứng với 4 loại thẻ: “Cấm điều khiểu đóng và mở”, “Cấm đóng”, “Cấm mở”, “Thông tin” - Information only (no control inhibit)
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống cho phép người vận hành ngăn chặn quyền điều khiển ứng của một số thiết bị bằng tính năng gắn thẻ cảnh báo thao tác (tagging feature). Tính năng này cho phép người vận hành sử dụng đến 8 thẻ cảnh báo cho 1 điểm dữ liệu; mỗi thẻ cảnh báo có thể lưu trữ thông tin ngày/giờ và mô tả của người vận hành
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống có khả năng chỉ ra thông tin của lần gắn thẻ trước đó (hành động, loại thẻ, số thẻ, mô tả).
	Yêu cầu
	

	 
	Quản lý và xử lý các cảnh báo gồm:
- Bất kỳ một sự thay đổi trạng thái không mong muốn nào xảy ra.
- Bất kỳ sự yêu cầu hay chỉ thị nào về sự thay đổi điểm điều khiển không do đầu vào tương ứng, trong một khoảng thời gian định trước.
- Bất kỳ các giá trị tương tự nào vi phạm ngưỡng cảnh báo đã được định nghĩa trước hoặc không do thao tác của nhân viên vận hành.
	Yêu cầu
	

	 
	Thông báo đến người vận hành những thay đổi không mong muốn về tình trạng trong hệ thống. Thông báo bao gồm những chỉ dẫn về âm thanh và hình ảnh.
	Yêu cầu
	

	 
	Phần mềm hỗ trợ xuất âm thanh cảnh báo dạng audio tùy theo mức độ tín hiệu cảnh báo. Phần mềm hỗ trợ nhiều mức độ cảnh báo khác nhau
	Yêu cầu
	

	 
	Hiển thị toàn bộ cảnh báo và đồng bộ liên tục với thời gian thực của hệ thống
	Yêu cầu
	

	 
	Nhận diện được ngay cảnh báo mới 
	Yêu cầu
	

	 
	Chức năng không xác nhận/ xác nhận/ khóa cảnh báo
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện hỗ trợ nút liên kết, tìm kiếm đối tượng trên màn hình vận hành dựa trên cảnh báo đã được đưa ra.
	Yêu cầu
	

	 
	Ghi nhận tất cả sự thay đổi các tín hiệu SCADA trong hệ thống
	Yêu cầu
	

	 
	Hiển thị toàn bộ sự kiện và đồng bộ liên tục với thời gian thực của hệ thống.
	Yêu cầu
	

	 
	Giao diện các sự kiện cảnh báo hỗ trợ chức năng liên kết, tìm kiếm đối tượng trên màn hình vận hành dựa trên sự kiện đã được đưa ra.
	Yêu cầu
	

	10
	Công cụ xây dựng Cơ sở dữ liệu Online
	
	

	 
	Công cụ cấu hình cơ sỡ dữ liệu duy nhất, bao gồm các Trạm (Station), Đường truyền (Communication Line), Kênh giao tiếp (Communication Channel), RTU, IED, Gateway, cũng như toàn bộ các điểm dữ liệu (giá trị analog, hiển thị trạng thái, ...)
	Yêu cầu
	

	 
	Mọi thay đổi và cập nhật của cơ sơ dữ liệu phải được hoàn thành và đồng bộ khi hệ thống đang vận hành thời gian thực. Hệ thống vận hành thời gian thực phải không bị gián đoạn hay bị làm nhiễu bởi việc chỉnh sửa cơ sở dữ liệu hay bảo trì trong bất cứ trường hợp nào
	Yêu cầu
	

	 
	Trình biên tập cơ sở dữ liệu phải có các đặc điểm như sau:
	
	

	 
	- Sử dụng chức năng “Nhân bản” trạm để tạo lập một trạm hay thiết bị mới với tất cả các điểm dữ liệu tương tự như trạm hay thiết bị hiện hữu.
	Yêu cầu
	

	 
	- Sao chép (Copy), cắt (Cut) và dán (Paste) trong môi trường windows.
	Yêu cầu
	

	 
	- Sử dụng chức năng sao chép theo mẫu (model) để tạo ra điểm dữ liệu và các thành phần khác của cơ sở dữ liệu dựa trên một nguyên bản đã có
	Yêu cầu
	

	 
	- Chức năng export và import từ excel khi làm dữ liệu và có cớ chế kiểm tra khi import vào nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu
	Yêu cầu
	

	 
	- Xóa bỏ điểm dữ liệu hiện hữu trong phạm vi một trạm hoặc thiết bị
	Yêu cầu
	

	 
	- Xóa bỏ hoàn toàn một trạm (Station) kể cả các điểm dữ liệu liên quan
	Yêu cầu
	

	 
	Hỗ trợ chức năng cấu hình từng kênh giao tiếp Recloser, LBS, RMU độc lập mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị khác
	Yêu cầu
	

	 
	Các  file dữ liệu cấu hình phải cùng nằm trong 01 thư mục và hỗ trợ sao lưu khôi phục 01 cách dễ dàng
	Yêu cầu
	

	11
	LƯU TRỮ DỮ LIỆU QUÁ KHỨ (HIS)
	
	

	 
	Phải đồng bộ, cùng 01 platform và các chức năng của phần mềm SCADA, sử dụng chung cơ sở dữ liệu, sơ đồ, tài khoản đăng nhập của hệ thống.
	Yêu cầu
	

	 
	Hỗ trợ nền tảng lưu trữ cơ sở dữ liệu Non-SQL với kết nối dữ liệu theo cấu trúc Client- Server
	Yêu cầu
	

	 
	Việc khai báo cấu hình kết nối hệ thống HIS và SCADA sử dụng chung công cụ của phần mềm SCADA.
	Yêu cầu
	

	 
	Chỉ những user được phân quyền chỉnh sửa HIS trên SCADA mới cho phép chỉnh sửa vùng dữ liệu được phép ghi vào hệ thống lưu trữ dữ liệu.
	Yêu cầu
	

	 
	Hệ thống HIS phải kết nối đến 02 máy chủ SCADA để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu lưu trữ
	Yêu cầu
	

	 
	Mọi giá trị dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực (tức là dữ liệu số và dữ liệu tương tự , dữ liệu tính toán, kết quả chương trình ứng dụng, cảnh báo, sự kiện... sẽ có sẵn để thu thập và lưu trữ vào HIS
	Yêu cầu
	

	 
	Việc khai báo các loại dữ liệu, tín hiệu SCADA được sử dụng chung công cụ của phần mềm SCADA. Các dữ liệu này phải thể hiện dạng bảng, trường, chọn từng loại để tạo thuận lợi cho người dùng
	Yêu cầu
	

	 
	Phần mềm dữ liệu lịch sử (historical data software) tần suất lấy mẫu cũng như thời gian lưu lại mẫu trong khoảng thời gian là 01 giây và cho phép người dùng lựa chọn kiểu dữ liệu được thu thập bao gồm: thời gian trung bình (time average), phép tổng (summation), cực đại (maximum), cực tiểu (minimum), thời gian cực tiểu và thời gian cực đại (times of  maximums and minimums)
	Yêu cầu
	

	 
	Chức năng ghi log: hệ thống phải tự động ghi log để người dùng có thể phân biệt được lỗi trong quá trình vận hành hệ thống
	Yêu cầu
	

	 
	Thời gian lưu trữ ít nhất là 05 năm 
	Yêu cầu
	


13. [bookmark: _Toc491763859][bookmark: _Toc215566456]Máy tính chủ MGC/SCADA, kèm 02 màn hình LCD 27" full HD: 
	[bookmark: _Toc215566457]TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	I
	Yêu cầu chung máy tính chủ
	
	

	1
	Tên hệ thống/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Cấu hình mạng LAN
	Theo bản vẽ thiết kế hệ thống
	

	4
	Hỗ trợ tốc độ kết nối trong mạng LAN
	≥ 100Mb/s
	

	5
	Giao thức kết nối với hệ thống SCADA/EMS
	IEC 60870-5-101 và/hoặc
IEC 60870-5-104 (ưu tiên)
	

	6
	Hệ thống máy tính đảm bảo hoạt động ở trạng thái bình thường không vượt quá 40% CPU và 50% RAM.
	Đáp ứng
	

	7
	Dữ liệu tương tự, dữ liệu trạng thái, sự kiện và kết quả tính toán phải được lưu trữ theo yêu cầu ≥ 5 năm.
	Đáp ứng
	

	II
	Yêu cầu kỹ thuật phần cứng hệ thống
	
	

	A
	Máy tính GATEWAY/HMI
	
	

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kiểu thiết kế (Form factor)
	Dạng Rack
	

	4
	Loại máy chủ
	Chuẩn công nghiệp, trọn bộ. Đáp ứng và đảm bảo môi trường nhiệt độ làm việc tại trạm điện theo tiêu chuẩn IEC 61850-3, IEEE 1613
	

	
	Nhiệt độ làm việc
	0°C ÷ 50°C
	

	
	Độ ẩm tương đối
	20 ÷ 90% (không ngưng tụ)
	

	
	Thí nghiệm chống nhiễu điện từ và sốc điện
	Đáp ứng
	

	
	Hệ thống làm mát không có phần tử quay
	Đáp ứng
	

	5
	Bộ vi xử lý (Processors)
	≥ Intel Xeon Quad Core 2,8 Ghz
	

	6
	Đĩa cứng (Hard disk)
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]≥ 2x500GB, SSD
	

	
	Hỗ trợ các loại: SAS/SATA/SSD hoặc tương đương.
	Đáp ứng
	

	
	Khả năng hỗ trợ RAID: 0,1
	Đáp ứng
	

	7
	Bộ nhớ RAM (Memory)
	≥ 16 GB, DDR4, ECC
	

	
	Khả năng mở rộng lên 16 GB
	Đáp ứng
	

	8
	Graphic Card 
	
	

	
	Hỗ đưa ra tối thiểu 02 màn hình
	Đáp ứng
	

	
	Chuẩn HDMI, VGA
	Đáp ứng
	

	9
	Bàn phím/Chuột
	Đầy đủ, 2x cổng USB
	

	10
	Màn hình: 
	LED hoặc mới hơn
	

	
	Tỉ lệ
	16:09
	

	
	Kích cỡ

	≥ 27 inches
	

	
	Hỗ trợ các chuẩn kết nối
	HDMI, VGA, DVI
	

	
	Nguồn
	100 - 230VAC hoặc 220VDC
	

	11
	Số lượng cổng I/O:
	
	

	
	Cổng Fast Ethernet 
	≥ 3 (trên mainboard hoặc PCI to Ethernet)
	

	
	Cổng serial (RS232) 
	≥ 2 (trên mainboard hoặc PCI to COM)
	

	
	Cổng USB 
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]≥ 4
	

	
	Khe mở rộng PCIe (Expansion Slots)
	≥ 2
	

	12
	Nguồn (Power supplies) 
	220VDC/AC
	

	
	Số lượng 
	≥ 2(1+1)
	

	13
	Hệ điều hành (kèm đĩa cài đặt, đầy đủ bản quyền)
	Hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012 R2 hoặc hệ điều hành Windows phiên bản mới hơn, hoặc phù hợp với khuyến nghị của nhà cung cấp phần mềm hệ thống SCADA, HMI
	

	14
	Trọn bộ phụ kiện kết nối hệ thống 
	Đáp ứng
	



14. Thiết bị chuyển mạch (Ethernet Switch) Industrial 24 cổng:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Loại thiết bị
	- Switch Layer 2 chuẩn công nghiệp
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C ÷ 50°C
	

	
	Độ ẩm tương đối
	20% ÷ 90% (không ngưng tụ)
	

	
	Kiểu thiết kế (Form factor)
	Rack mount 
	

	
	Tản nhiệt
	Không có cơ cấu quay (fan-less)
	

	4
	Giao diện kết nối (trên cùng 01 thiết bị)
	
	

	
	Loại cổng
	Quang hoặc điện (Phù hợp với thiết kế của hệ thống SCADA)
	

	
	Tốc độ 
	≥ 100 Mbps
	

	 
	Số lượng cổng
	Phù hợp với thiết kế và có dự phòng ≥ 02 cổng
	

	5
	Giao thức và tính năng hỗ trợ
	
	

	
	Cách thức cấu hình, quản trị:
	- Giao diện web, NMS, CLI hoặc phần mềm chuyên dụng
- Xác thực bằng user và password để đăng nhập quản trị thiết bị
	

	
	Giao thức quản trị
	HTTP/HTTPS, Telnet/SSH 
	

	
	Hỗ trợ giao thức
	SNMP v2c trở lên, IGMP, RSTP, SNTP/NTP 
	

	
	Hỗ trợ tính năng
	VLAN, Port Security, Port Mirror
	

	
	Ghi nhật ký (Log)
	Hỗ trợ ghi nhận, lưu và gửi nhật ký sự kiện thiết bị (Syslog)
	

	6
	Nguồn (Power supply)
	AC hoặc DC tùy thuộc vào vị trí lắp đặt
	

	 
	Số lượng 
	[bookmark: OLE_LINK36]≥ 2 (1+1)
	

	7
	Phụ kiện kèm theo và license
	Đảm bảo đầy đủ phụ kiện kèm theo (bao gồm Adapter nguồn nếu có) và license cho tất cả tính năng của thiết bị
	



15. [bookmark: _Toc215566458]Thiết bị tường lửa kết nối TTĐK:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Mã hiệu thiết bị
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Yêu cầu thiết kế
	Nêu cụ thể
	

	
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	IEC 61850-3, IEEE 1613 hoặc tương đương
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C ÷ 70°C
	

	
	Độ ẩm tương đối
	20% ÷ 90% (không ngưng tụ)
	

	
	Kiểu thiết kế (Form factor)
	- Rack mount/Din rail/Desktop
	

	
	Tản nhiệt
	Không có cơ cấu quay (fan-less)
	

	4
	Nguồn
	
	

	
	Loại nguồn cung cấp
	12-48VDC
	

	
	Hỗ trợ số lượng nguồn cấp 
	2 (1+1)
	

	5
	Giao diện kết nối (trên cùng 01 thiết bị)
	
	

	
	Giao diện 1GE SFP
	2
	

	
	Giao diện 1GE RJ45
	4
	

	
	Module SFP có sẵn trên thiết bị
	Phù hợp kết nối đến thiết bị lắp đặt
	

	
	Giao diện khác
	Nêu cụ thể
	

	6
	Năng lực xử lý
	≥ 5 cổng, có dự phòng ≥ 1 cổng
	

	
	Firewall throughput
	≥ 500 Mbps
	

	
	Threat prevention throughput 
	≥ 270 Mbps
	

	
	Hỗ trợ số phiên kết nối
	≥60000
	

	7
	Tính năng thiết bị
	
	

	
	Hỗ trợ Firewall policy, Application control, IDS/IPS, Anti-malware/Anti-vius
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ xác định giao thức IEC-60870-5-104
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ tín năng VPN
	Đáp ứng
	

	9
	Tính năng mạng và dự phòng
	
	

	9.1
	Giao thức định tuyến hỗ trợ
	
	

	
	Hỗ trợ giao thức định tuyến tĩnh
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ giao thức định tuyến động OSPF
	Đáp ứng
	

	9.2
	Tính năng, giao thức khác
	
	

	
	Hỗ trợ khả năng gộp các thiết bị thành Cluster, hỗ trợ dự phòng và chia tải theo cơ chế: Active-Active hoặc Active-Standby
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ NTP/SNTP, SNMP
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ Vlan, Port-aggregation, NAT
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ quản trị thông qua: CLI, Web Interface
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ Ghi nhận nhật ký sự kiện (Logging)
	Đáp ứng
	


16. [bookmark: _Toc215566459]3G ROUTER:
	STT
	Nội dung, hạng mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Nhà thầu chào

	1
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Yêu cầu thiết kế
	 
	

	
	Kiểu thiết kế
	Rack mount/Din rail/Desktop
	

	
	Tiêu chuẩn đáp ứng
	Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về hoạt động trong môi trường điện từ
	

	
	Nhiệt độ hoạt động
	0°C ÷ 55°C
	

	
	Độ ẩm tương đối
	20% ÷ 75%
	

	4
	Giao diện kết nối (trên cùng 01 thiết bị)
	 
	

	
	Cổng kết nối
	Quang hoặc điện, phù hợp kết nối đến thiết bị phân đoạn tại vị trí lắp đặt
	

	
	Tốc độ truyền tin
	≥ 100 Mbps
	

	
	Số lượng cổng kết nối
	≥ 1
	

	
	Số lượng SIM hỗ trợ
	≥ 1
	

	
	Giao diện kết nối khác
	Nêu cụ thể
	

	5
	Nguồn
	 
	

	
	Loại nguồn cung cấp
	12-30VDC/48VDC/Phù hợp với nguồn cung cấp tại vị trí lắp đặt
	

	6
	Viễn thông
	 
	

	
	Mạng di động
	Hỗ trợ tối thiểu: GPRS, 3G
	

	
	Kết nối viễn thông
	Hỗ trợ kết nối ăng-ten nối dài
	

	7
	Năng lực và tính năng
	 
	

	
	Hỗ trợ Port forwarding/Static Route
	Đáp ứng
	

	
	VPN
	Hỗ trợ giao thức IPsecVPN/OpenVPN
Tương thích với hệ thống VPN tại TTĐK mà thiết bị kết nối đến
	

	
	Hỗ trợ NTP
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ ghi Log
	Đáp ứng
	

	
	Hỗ trợ quản trị thông qua Web UI
	Đáp ứng
	



17. [bookmark: _Toc215566460]Tủ Server và các phụ kiện hoàn thiện:
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất:
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Kết cấu
	Vỏ tủ bằng thép, dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện
	

	4
	Kích thước:
	2200x600x800 (DxRxC)
	

	5
	Yêu cầu khác
	- Hoàn thiện lắp đặt thiết bị, phụ kiện và đấu dây nội bộ các thiết bị trong tủ.
- Cửa tủ được bố trí phía trước và phía sau tủ kèm tay khóa bảo vệ, thuận lợi cho việc đấu nối lắp đặt thiết bị và kiểm tra trong vận hành. 
- Phía dưới tủ phải có tấm chắn luồn cáp, được bịt kín chống ẩm và chống côn trùng
	



18. [bookmark: _Toc215566461]Thiết bị IO:

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nếu cụ thể
	

	3
	Loại thiết bị
	Chuẩn công nghiệp
	

	4
	Giao thức truyền thông 
	IEC 61850 hoặc Modbus TCP
	

	5
	Cổng giao diện truyền thông
	
	

	
	Kiểu cổng giao tiếp 
	RJ45
	

	
	Số lượng
	02 cổng
	

	6
	Số lượng Input/Output:
	Phù hợp với thiết kế 
(Tối thiểu 16 Output, 24 input)
	

	7
	Điện áp tiếp điểm Input/Output.
	220 VDC/(24÷48) VDC hoặc phù hợp với thiết kế
	

	8
	Hỗ trợ kết nối với máy tính, cấu hình bằng phần mềm do hãng cung cấp hoặc cấu hình thông qua trình duyệt Web (Web Server).
	Nêu cụ thể
	

	9
	Cấu hình logic điều khiển 
	Đáp ứng
	

	10
	Nguồn cấp thiết bị
	220 VDC
hoặc (24÷48) VDC 
	



19. [bookmark: _Toc215566462]Đồng hồ chức năng Multimeter:
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Chủng loại
	Số/ đa chức năng
	

	4
	Dòng vào định mức 
	1 hoặc 5 (theo thiết kế)
	

	5
	Nguồn cung cấp
	Tự cấp hoặc nguồn ngoài 220VDC.
	

	6
	Cấp chính xác
	1,5
	

	7
	Đo các thông số (I, V, P, Q, cos, f, vector…).
	Đáp ứng
	

	8
	Loại cổng và giao thức kết nối: (IEC61850 hoặc Modbus TCP/IP)
	Nêu cụ thể
	


20. [bookmark: _Toc215566463] Hệ thống lưu điện UPS 3000VA/2700W (Thời gian lưu tối đa: 2h):
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Loại
	Bộ lưu điện UPS online
	

	4
	Công suất
	≥ 3kVA/2.7kW
	

	5
	Số pha
	1 pha
	

	6
	Nhiệt độ vận hành
	0°C ÷ 40°C
	

	7
	Điện áp đầu vào
	220V / 380V / 3 pha hoặc 1 pha
	

	8
	Dải điện áp đầu vào
	176 - 276V (1 pha) / 305 - 478V (3 pha)
	

	9
	Điện áp đầu vào
	220V / 380V / 3 pha hoặc 1 pha
	

	10
	Điện áp đầu ra: 
	220V ± 1% (hoặc 380V ± 1% tùy model)
	

	11
	Thời gian lưu điện
	≥ 2h
	


[bookmark: _Toc215566464]
21. Ống luồn cáp HDPE D85/65:
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	3
	Chủng loại
	Ống nhựa xoắn HDPE, chịu lực, dùng để bọc cáp hoặc để đặt cáp ngầm trong đất
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 8699:2011
	

	5
	Đường kính ngoài [mm]
	85 ± 2,5
	

	6
	Đường kính trong [mm]
	65 ±2 ,5
	

	7
	Độ dày thành ống [mm]
	2.0 ± 0.3
	

	8
	Bước xoắn ren (mm)
	21 ± 1.0
	



22. BẢNG YÊU CẦU VẬT TƯ XÂY DỰNG CẤP CHO CÔNG TRÌNH:
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Xi măng 
	 
	 

	-
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	Portland, TCVN 2682-2020; TCVN 6260:2020 hoặc tương đương
	 

	-
	Nhà sản xuất, mác
	Nêu rõ
	 

	-
	Nguồn cung cấp
	Nêu rõ
	 

	2
	Thép xây dựng (thép tròn, thép cuộn)
	 
	 

	-
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	- TCVN 1651-2018 hoặc tương đương
- ∅ <10, CB240
- ∅ >=10, CB400
	 

	-
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	 

	-
	Nguồn cung cấp
	Nêu cụ thể
	 

	3
	Thép mạ (xà, giá đỡ, tiếp địa,...)
	 
	 

	-
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	Theo JIS G3101; TCVN 5408-2007
	 

	-
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	 

	-
	Nguồn cung cấp
	Nêu cụ thể
	 

	4
	Cát xây dựng
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chuẩn TCVN 7570-2006 hoặc tương đương
	 

	-
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng
	 

	-
	Nguồn cung cấp
	Nêu cụ thể nơi SX/khai thác
	 

	5
	Đá xây dựng
	 
	 

	-
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chuẩn TCVN 7570-2006 hoặc tương đương
	 

	-
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng
	 

	-
	Nguồn cung cấp
	Nêu cụ thể nơi SX/khai thác
	 

	6
	Bu lông và đai ốc các loại
	
	

	-
	Tiêu chuẩn
	TCVN 1916-1995 hoặc tương đương
	

	- 
	Chủng loại, tiêu chuẩn
	Theo thiết kế, phù hợp với công việc xây dựng
	 

	-
	Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp
	Nêu cụ thể
	


2. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công. 
- TCVN 4252: 2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi  công. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 
- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2024. 
- TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và Nghiệm thu. 
- Quy phạm trang bị điện 11TCN (18, 19, 20, 21)-2006. 
- TCVN 2737-2023 Tải trọng và tác động.
- Quy trình an toàn điện trong Tổng công ty Điện lực miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 3945/QĐ-EVNCPC ngày 30/5/2025. 
- Quyết định số 178/QĐ-HĐTV, ngày 14/3/2024 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4-110kV trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
- Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành.
- Ngoài nhật ký viết tay, Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (hoặc các văn bản thay thế, nếu có); thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng) và phải gửi cho Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn giám sát sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng thời hạn nói trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại số tiền tạm ứng của Nhà thầu cho đến khi Nhà thầu nộp.
- Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký dịch vụ ký số bằng Sim CA/Token với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với nhân sự chủ chốt của nhà thầu để thực hiện ký số nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu trên chương trình IMIS của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng theo chủ trương của EVN và EVNCPC.
- Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:
- Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
- Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
- Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 16 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
- Quản lý khối lượng thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 17 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ).
- Quản lý tiến độ thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 18 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
	3. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
* Công tác nghiệm thu, bàn giao, giám sát:
Nhà thầu phải phối hợp với đơn vị giám sát tổ chức chụp ảnh và lưu các khối lượng thi công quan trọng như móng, tiếp địa, cột; buộc cổ sứ dây dẫn trung áp; các vị trí móng, cột điện thu hồi; … theo Quyết định số 1100/EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối; số 1605/QNPC-BQLDA+KT của QNPC ngày 11/3/2020 V/v khắc phục chất lượng thi công buộc cổ sứ dây dẫn trung áp; số 2144/QNPC-BQLDA+KHVT ngày 31/3/2020 của QNPC về việc hoàn trả mặt bằng sau khi thi công xây dựng công trình; … Và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo như qui định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại...
Khi thanh toán khối lượng thực hiện, Chủ đầu tư sẽ đối chiếu với hình ảnh do Đơn vị giám sát chụp. Chủ đầu tư chỉ chấp nhận thanh toán những khối lượng nghiệm thu đạt chất lượng và có hình ảnh đầy đủ.
Sau khi nghiệm thu kỹ thuật, Nhà thầu phải hoàn thành công tác khắc phục các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo đúng thời gian được quy định trong Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Trong trường hợp chậm trễ khác phục theo thời gian trên, Chủ đầu tư sẽ tính như Nhà thầu chậm tiến độ.
Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.
Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành. 
* Công tác cắt điện để thi công:
- Nhà thầu phải lập phương án, tổ chức thi công toàn bộ tuyến xây dựng mới, nghiệm thu hoàn thành và cắt điện đấu nối tại các hạng mục còn lại của công trình.
Trường hợp có công trình thi công gần, giao chéo hoặc có nguy cơ vi phạm HLATLĐCA phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị đơn vị quản lý vận hành lưới điện, tư vấn... kiểm tra, khảo sát kỹ phương án tổ chức thi công, đặc biệt quan tâm đến các biện pháp đảm bảo an toàn khi triển khai thi công các công trình có liên quan đến lưới điện hiện hữu, đảm bảo không để xảy ra sự cố, không thực hiện công việc khi chưa đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho người lao động cũng như an toàn lưới điện. 
- Nhà thầu thi công có trách nhiệm thông báo, cộng tác với Chính quyền địa và đơn vị quản lý vận hành lưới điện khu vực khi triển khai thi công công trình trên địa bàn để đơn vị quản lý vận hành chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát.
	4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo các Điều 19, 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
- Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 22 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
- Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
- Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng (Chi tiết theo các Điều 26, 27 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).
- Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và không tính tiến độ thực hiện cho phần khắc phục này.
- Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.
	5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
- Có đầy đủ Biên bản thử nghiệm đáp ứng quy định tại chương V -Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB cho hàng hóa có cùng chủng loại, nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu được yêu cầu tại Chương V - Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu được nêu tại Chương V - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB.
- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình lắp đặt.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.- Nhà thầu phải đảm bảo và chịu bồi thường các thiệt hại gây ra cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại về phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh...) về người và của.
6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ phải hết sức được coi trọng.
- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.
- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.
- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.
- Nhà thầu phải có nội quy công trường, bố trí tiêu lệnh PCCC cho Nhà Ban chỉ huy công trường và kho hiện trường, lán trại tạm.
- Cần có an toàn phòng hỏa đơn giản để phối hợp với an toàn phòng hỏa chung khi xảy ra cháy trong quá trình thi công như thang, cát, nước… và một số dụng cụ khác.
7. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu phải đảm bảo môi trường trong thi công. Mọi vấn đề về môi trường nếu không đảm bảo mà bị khiếu kiện, kiểm tra vi phạm nhà thầu phải có trách nhiệm xử lý.
- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.
- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.
- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất đá còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.
- Trong suốt quá trình thi công Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng, Các loại phế thải phải được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định.
- Sau khi thi công xong Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị ... của Nhà thầu ra khỏi công trình hoàn trả mặt bằng để nghiệm thu, bàn giao.
	8. Các yêu cầu về an toàn lao động;
Khi thi công để đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cho người và các phương tiện cơ giới, Nhà thầu phải tuân theo các nguyên tắc sau:
+ Phổ biến nguyên tắc an toàn lao động đến mọi người trong công trường xây dựng.
+ Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả cán bộ và công nhân lao động trực tiếp đã được huấn luyện về an toàn trong thi công.
+ Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước như mũ, nón, quần áo, giày ủng... cho công nhân. Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thi công cho máy móc và công nhân trong công trường.
+ Nhà thầu phải có hệ thống kiểm soát an toàn trên công trường.
+ Trong tất cả các giai đoạn thi công cần phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các điều lệ quy tắc kỹ thuật an toàn.
+ Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình xây lắp.
+ Nhà thầu phải đảm bảo và chịu bồi thường các thiệt hại gây ra cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại về phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh...) về người và của.
+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
+ Các nguyên vật liệu dễ cháy được bảo quản trong kho riêng theo quy phạm PCCC hiện hành. Trong kho bãi chứa vật liệu và máy móc thiết bị có đường vận chuyển đi lại, chiều rộng đường phải phù hợp với kích thước của các phương tiện vận chuyển.
	9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Như đã kê khai tại Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt và Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị thi công chủ yếu.
9.1. Yêu cầu thiết bị: Nhà thầu phải huy động thiết bị thi công phù hợp với nội dung hồ sơ đã chào thầu.
9.2. Yêu cầu nhân công:
Chỉ huy trưởng công trình phải thường xuyên có mặt trên công trường, nếu sau 03 lần kiểm tra công trường (Chủ đầu tư hoặc Đơn vị tư vấn giám sát) mà không có Chỉ huy trưởng công trình thì Chủ đầu tư sẽ tiến hành đình chỉ thi công và báo cáo Chủ đầu tư xem xét khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.
Lực lượng thi công là đội ngũ công nhân có kinh nghiệm, đã qua đào tạo về các biện pháp an toàn trong thi công.
	10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
- Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày, kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng.
- Tính phù hợp:
+ Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.
+ Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
- Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
* Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.
- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.
- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.
- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.
* Các nội dung về mốc tiến độ thi công:
- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.
- Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.
- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại E-ĐKC 42.1kèm theo Dự thảo hợp đồng. 
12. Yêu cầu các thông số bảo hành 
Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:
	TT
	Các thông số/yêu cầu
	Yêu cầu tối thiểu
	Đề xuất của nhà thầu 

	I
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C)
	Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng
	

	II
	YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P)
	Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng
	


E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
	IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế.	
	V. Lưu ý:
- Công tác tháo dỡ thu hồi đã bao gồm tất cả chi phí: Vận chuyển phế thải ra khỏi phạm vi công trình và đổ đến nơi quy định của địa phương. Đối với các vật tư thiết bị thu hồi sau khi tháo dỡ phải sắp xếp gọn gàng, bảo quản, kiểm kê, vận chuyển từ công trình đến kho của Chủ tài sản.
- Đơn giá dự thầu đã bao gồm:
+ Chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công; chi phí chung, thuế và lãi của Nhà thầu (trong đó thuế VAT gói thầu tính bằng 10%); chi phí vật liệu phụ và hao phí vật tư để hoàn thành khối lượng công việc;
+ Chi phí vận chuyển đất, đá thừa, chất thải rắn trong quá trình thi công phần ngầm đi đổ đúng nơi quy định của địa phương;
+ Các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như: xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước phục vụ thi công;
+ Cung cấp vật tư và thi công lắp dựng tất cả các loại giàn giáo để phục vụ thi công hoàn thiện công trình, vận chuyển vật tư thiết bị đến công trình và lên vị trí thi công;
+ Kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của Nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, cảnh quan, đền bù thiệt hại gây ra do quá trình thi công;
+ Chi phí phối hợp với CĐT trong công tác đền bù GPMB, làm thủ tục cấp phép và chi phí cấp phép thi công với các cơ quan liên quan, chi phí đảm bảo an toàn giao thông;
+ Chi phí hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng, chi phí rào che chắn công trình để đảm bảo môi trường cảnh quan trong quá trình thi công;
+ Chi phí thí nghiệm các cấu kiện, vật tư, thiết bị do ĐVTC cung cấp và lắp đặt thực hiện theo quy định ngành điện. Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh, thí nghiệm VTTB tháo lắp lại; chạy thử, đào tạo vận hành, chi phí bảo hành công trình và tất cả các công việc khác thuộc phạm vi công việc của gói thầu.




Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
	[bookmark: _Hlk161740342]
	A. Các quy định chung

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.1. “Bản vẽ” là các bản vẽ của công trình, bao gồm các bản vẽ, bảng tính toán, thông tin kỹ thuật của công trình theo hợp đồng và bất kỳ bản vẽ điều chỉnh hoặc bổ sung nào do Chủ đầu tư phát hành theo hợp đồng hoặc do nhà thầu lập đã được Chủ đầu tư chấp thuận;
1.2. [bookmark: tc_1] Biên bản nghiệm thu là biên bản được lập, phát hành theo quy định của pháp luật về xây dựng;
1.3. “Bất khả kháng” là những sự kiện hoặc tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch và cấm vận hàng hóa;
1.4. “Chủ đầu tư” là bên thuê Nhà thầu thực hiện công trình và được quy định tại E-ĐKCT;
1.5.  “Đại diện Chủ đầu tư” là người được Chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được ủy quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư.
1.6. “Bản xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng” là văn bản được Chủ đầu tư phát hành trên cơ sở Nhà thầu đã khắc phục sửa chữa các sai sót của công trình trong thời hạn bảo hành công trình; 
1.7. “Công trình” là các Công trình chính và Công trình tạm, hoặc một trong hai loại công trình này tùy từng trường hợp theo quy định E-ĐKCT;
1.8. “Công trình tạm” là các công trình cần thiết phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình;
1.9. “Công trình chính” là các công trình mà Nhà thầu thi công theo hợp đồng;
1.10. “Công trường” là khu vực được xác định trong E-ĐKCT;
1.11.  “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 
1.12. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để thực hiện, hoàn thành công trình, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 
1.13. “Năm” là năm dương lịch;
1.14.  “Tháng” là tháng dương lịch;
1.15.  “Ngày” là ngày dương lịch; 
1.16.  “Ngày hoàn thành” là ngày hoàn thành công trình được Chủ đầu tư xác nhận theo E-ĐKCT;
1.17.  “Ngày hoàn thành dự kiến” là ngày mà dự kiến Nhà thầu sẽ hoàn thành công trình. Ngày hoàn thành dự kiến được quy định tại E-ĐKCT; 
1.18.  “Ngày khởi công” là ngày được ghi trong E-ĐKCT. Đó là ngày chậm nhất mà Nhà thầu phải bắt đầu thực hiện công trình. Ngày khởi công không nhất thiết phải trùng với ngày tiếp nhận mặt bằng công trường; 
1.19.  “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.20.  “Đại diện Nhà thầu” là người được Nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được Nhà thầu ủy quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu.
1.21.  “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện công việc xây lắp;
1.22.  “Nhà xưởng” là bất kỳ bộ phận không tách rời nào của công trình có chức năng cơ điện, hoá học hay sinh học;
1.23.  “Sai sót” là bất kỳ phần nào của công trình chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng;
1.24.  “Sự kiện bồi thường” là các sự kiện được xác định theo Mục 48 E-ĐKC;
1.25. “Thay đổi” là các yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư làm thay đổi công trình;
1.26.  “Thiết bị” là nhà xưởng, xe, máy móc của Nhà thầu được tạm thời mang đến công trường để thi công công trình; 
1.27.  “Thời hạn bảo hành công trình xây dựng” là thời gian Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về sửa chữa các sai sót đối với công trình. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao;
1.28.  “Thông số kỹ thuật” là các yêu cầu kỹ thuật của công trình kèm trong Hợp đồng và bất kỳ thay đổi hay bổ sung nào được Chủ đầu tư đưa ra hay phê duyệt; 
1.29.  “Nhà thầu tư vấn” là tổ chức, cá nhân do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng. Tên nhà thầu tư vấn được quy định tại E-ĐKCT; 
1.30.  “Tư vấn thiết kế” là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình.
1.31.  “Đại diện nhà thầu tư vấn” là người được nhà thầu tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do nhà thầu tư vấn giao.
1.32.  “Vật tư” là nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị sử dụng trong công trình;
1.33.  “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

	2. Tài liệu hợp đồng và thứ tự ưu tiên
	2.1. Đối với trường hợp hoàn thành từng phần theo quy định tại E-ĐKCT, các thuật ngữ “Công trình”, “Ngày hoàn thành” và “Ngày hoàn thành dự kiến” quy định tại E-ĐKC được hiểu là áp dụng tương ứng cho từng phần của Công trình.
2.2. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.3 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.
2.3. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Văn bản Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
b) E-ĐKCT của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
d) E-ĐKC của hợp đồng;
đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
g) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT của Nhà thầu;
h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
2.4. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm:
a) Văn bản hợp đồng;
b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);
d) Tài liệu khác (nếu có).

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản. Thuật ngữ “bằng văn bản” hay “văn bản” là bản ghi bằng tay, đánh máy, được in ra hoặc dưới dạng điện tử và sau đó được lưu trữ lâu dài.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

	5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:
a) Đặt cọc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Chủ đầu tư hoặc Séc bảo chi đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT.
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.

	6. An toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường
	An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
6.1. An toàn lao động
a) Nhà thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận;
b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;
c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật;
d) Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động;
đ) Nhà thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.
Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.
6.2. Bảo vệ môi trường
a) Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường; phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định;
b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;
c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
6.3. Phòng chống cháy nổ:
Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

	7. Quyền và nghĩa vụ chung của Chủ đầu tư
	7.1. Quyền của Chủ đầu tư:
a) Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, giám sát nhưng không được gây cản trở hoạt động thi công bình thường của Nhà thầu và bất kỳ chậm trễ, trì hoãn hay yêu cầu bổ sung kéo dài nào trong việc kiểm tra/kiểm định của Chủ đầu tư thì đều không được tính vào tiến độ thi công của Nhà thầu;
b) Nếu Chủ đầu tư xét thấy mình có quyền với bất kỳ khoản thanh toán nào theo bất cứ điều nào hoặc các quy định khác liên quan đến hợp đồng thì phải thông báo và cung cấp các chi tiết cụ thể cho Nhà thầu.
c) Trường hợp Chủ đầu tư nhận thấy vấn đề hoặc tình huống dẫn tới khiếu nại phải thông báo cho Nhà thầu càng sớm càng tốt. Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể điều khoản hoặc cơ sở khiếu nại khác và phải bao gồm chứng minh của số tiền và sự kéo dài mà Chủ đầu tư tự cho mình có quyền được hưởng liên quan đến hợp đồng. Chủ đầu tư sau đó phải quyết định:
- Số tiền (nếu có) mà Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thanh toán;
- Kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót;
Chủ đầu tư có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của Nhà thầu. Chủ đầu tư chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận khoản nợ của Nhà thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Nhà thầu theo khoản này;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
7.2. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư
a) Xin giấy phép xây dựng theo quy định;
b) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Nhà thầu quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng;
c) Thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính của Chủ đầu tư tham gia quản lý và thực hiện hợp đồng;
d) Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Nhà thầu theo tiến độ thanh toán trong hợp đồng;
đ) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan;
e) Xem xét và chấp thuận bằng văn bản đối với các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công của Nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nếu trong khoảng thời gian này mà Chủ đầu tư không trả lời thì coi như Chủ đầu tư đã chấp thuận đề nghị hay yêu cầu của Nhà thầu;
g) Chủ đầu tư phải có sẵn để cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ các số liệu liên quan mà Chủ đầu tư có về điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và những nội dung của công tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến hợp đồng.

	8. Quyền và nghĩa vụ chung của Nhà thầu
	8.1. Quyền của Nhà thầu
a) Được quyền đề xuất với Chủ đầu tư về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Chủ đầu tư.
b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.
8.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu
a) Nhà thầu phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
b) Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán hợp đồng, thí nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng.
c) Nhà thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định liên quan đến bảo mật thông tin.
d) Nhà thầu phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian quy định tại E-ĐKCT, nếu trong khoảng thời gian quy định Nhà thầu không trả lời thì được coi là Nhà thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Chủ đầu tư.
8.3. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu
Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư những thông tin chi tiết về số lượng nhân lực tối thiểu, thiết bị chủ yếu của Nhà thầu trên công trường.
8.4. Hợp tác
- Nhà thầu phải có trách nhiệm hợp tác trong công việc đối với nhân sự của Chủ đầu tư và các Nhà thầu khác trong dự án. Hợp tác có thể bao gồm việc sử dụng các thiết bị, công trình tạm, đường vào công trường… của nhà thầu trong trường hợp cần thiết, cấp bách. Trong trường hợp này, nếu phát sinh chi phí ngoài giá hợp đồng thì các bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công trường và phối hợp hoạt động của các Nhà thầu khác ở phạm vi (nếu có) được nêu rõ trong E-HSMT của Chủ đầu tư.
8.5. Định vị các mốc
- Nhà thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định trong hợp đồng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến của công trình.
- Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Nhà thầu phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác của chúng trước khi sử dụng.
8.6. Điều kiện về công trường
Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:
a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình khi mà trong E-HSMT hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất công trình;
b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;
c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.
d) Các quy định của pháp luật về lao động;
đ) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.
Nhà thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng, đủ của điều kiện công trường để xác định giá hợp đồng.
Nếu gặp phải các điều kiện địa chất bất lợi mà Nhà thầu cho là không lường trước được thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết một cách sớm nhất có thể. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện địa chất sao cho Chủ đầu tư có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao Nhà thầu coi các điều kiện địa chất đó là không lường trước được. Nhà thầu phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thỏa đáng, hợp lý, thích ứng với điều kiện địa chất đó và phải tuân theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư đưa ra (nếu có). Trường hợp chỉ dẫn của Chủ đầu tư tạo ra sự thay đổi thì các bên có thể xem xét tiêu chí để thống nhất áp dụng theo Điều 15 E-ĐKC. 
8.7. Đường đi và phương tiện
Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời mà Nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Nhà thầu cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng kinh phí của mình.
Nhà thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường, cầu do việc sử dụng, đi lại của Nhà thầu hoặc người của Nhà thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp.
Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện và điều khoản này:
a) Nhà thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư hoặc những người khác;
b) Nhà thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Nhà thầu làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó;
c) Nhà thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn;
d) Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại;
đ) Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào;
e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu sẽ do Nhà thầu chịu.
8.8. Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác)
a) Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn thời gian quy định tại E-ĐKCT, trước ngày mà mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị);
b) Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu tư đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển vật tư thiết bị của Nhà thầu.
8.9. Thiết bị Nhà thầu
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi được đưa tới công trình, thiết bị của Nhà thầu phải dùng riêng cho việc thi công công trình. Nhà thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư đối với các xe cộ vận chuyển vật tư, thiết bị hoặc nhân lực của Nhà thầu ra khỏi công trường.
8.10. Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu tư cấp (nếu có)
a) Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị, vật liệu của mình cấp cho Nhà thầu.
b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị, vật liệu của Chủ đầu tư trong khi người của Nhà thầu vận hành, lái, điều khiển, sử dụng, quản lý hoặc kiểm soát nó.
Chủ đầu tư phải cung cấp miễn phí, “các vật liệu do mình cung cấp” (nếu có) theo các chi tiết nêu trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp những vật tư này tại thời điểm và địa điểm được quy định trong hợp đồng. Nhà thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư về sự thiếu hụt, sai sót hoặc không có của những vật liệu này. Trừ khi hai bên có thỏa thuận khác, Chủ đầu tư phải xác định ngay sự thiếu hụt, sai sót như đã được thông báo.
Sau khi được kiểm tra, vật liệu cấp không sẽ phải được Nhà thầu bảo quản và giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Nhà thầu không tách Chủ đầu tư khỏi trách nhiệm đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra.
8.11. Hoạt động của Nhà thầu trên công trường
Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực bổ sung mà Nhà thầu có và được Chủ đầu tư đồng ý là nơi làm việc. Nhà thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.
Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Nhà thầu phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác và công trình tạm. Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
Nếu tất cả những vật tư, thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong trong thời gian quy định E-ĐKCT sau khi Chủ đầu tư cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Chủ đầu tư có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư, thiết bị sẽ trả cho Nhà thầu sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Chủ đầu tư.
8.12. Các vấn đề khác có liên quan
Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này.
Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để hướng dẫn giải quyết. 

	9. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn quản lý dự án (nếu có)
	Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì Nhà thầu tư vấn quản lý dự án có quyền và nghĩa vụ sau đây:
9.1. Quyền của Nhà thầu tư vấn
Nhà thầu tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư quy định trong hợp đồng. Nhà thầu tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.
Nhà thầu tư vấn không có quyền sửa đổi hợp đồng. Nhà thầu tư vấn có thể thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh nhà tư vấn như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu Nhà thầu tư vấn được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của Nhà thầu tư vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Nhà thầu. Tuy nhiên, mỗi khi Nhà thầu tư vấn thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể mà cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (vì mục đích của hợp đồng) thì được xem như Chủ đầu tư đã chấp thuận.
Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì:
a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác định cụ thể hoặc bao hàm trong hợp đồng, Nhà thầu tư vấn được xem là làm việc cho Chủ đầu tư;
b) Nhà thầu tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng hay cho một bên nào;
c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của Nhà thầu tư vấn (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Nhà thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.
9.2. Ủy quyền của Nhà thầu tư vấn
Nhà thầu tư vấn có thể phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho một số cá nhân nhất định sau khi được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Những cá nhân này có thể là một Nhà thầu tư vấn thường trú hoặc giám sát viên độc lập được chỉ định để giám sát hoặc chạy thử các hạng mục thiết bị, vật liệu. Sự phân công, ủy quyền hoặc hủy bỏ sự phân công, ủy quyền của nhà tư vấn phải thể hiện bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi nào Chủ đầu tư nhận được văn bản đó. Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác của hai bên trong hợp đồng hoặc của Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn sẽ không ủy quyền để quyết định bất kỳ vấn đề gì.
Các cá nhân này phải là những người có đủ trình độ, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền.
Mỗi cá nhân được phân công nhiệm vụ hoặc được ủy quyền, chỉ được quyền đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu trong phạm vi được xác định trong sự ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của một cá nhân phù hợp với sự ủy quyền sẽ có cùng hiệu lực như là việc thực hiện công việc của chính Nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên:
a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một công việc, thiết bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt và do vậy, sẽ không phương hại đến quyền của Nhà thầu tư vấn trong việc bác bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó;
b) Nếu Nhà thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào đó của các cá nhân này thì Nhà thầu có thể nêu vấn đề đó với Nhà thầu tư vấn là người sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ngược hoặc thay đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó.
9.3. Chỉ dẫn của Nhà thầu tư vấn
Nhà thầu tư vấn có thể đưa ra cho Nhà thầu bất kỳ lúc nào các chỉ dẫn và bản vẽ bổ sung hoặc sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa mọi sai sót, tất cả phải phù hợp với hợp đồng. Nhà thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của Nhà thầu tư vấn hoặc người được ủy quyền.
Chủ đầu tư phải tuân theo các chỉ dẫn do nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền đưa ra về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến hợp đồng. Khi có thể, các chỉ dẫn của Nhà thầu tư vấn và người được ủy quyền phải được đưa ra ở dạng văn bản. Trường hợp Nhà thầu tư vấn hoặc người được ủy quyền đưa ra chỉ dẫn bằng lời nói hoặc nhận được đề nghị chỉ dẫn bằng văn bản nhưng không trả lời bằng văn bản trong khoảng thời gian quy định tại E-ĐKCT thì đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Nhà thầu tư vấn hoặc người được ủy quyền (trường hợp cụ thể do các bên quy định trong hợp đồng).
9.4. Thay thế Nhà thầu tư vấn
Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế Nhà thầu tư vấn thì phải thông báo cho Nhà thầu thông tin chi tiết tương ứng của Nhà thầu tư vấn được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế Nhà thầu tư vấn bằng một người mà Nhà thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư các chi tiết, lý lẽ để giải thích.
9.5. Quyết định của Nhà thầu tư vấn (trường hợp Chủ đầu tư không thuê Nhà thầu tư vấn thì khoản này áp dụng cho chính Chủ đầu tư)
Những điều kiện này quy định rằng, Nhà thầu tư vấn (thay mặt cho Chủ đầu tư) sẽ tiến hành công việc theo khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, nhà tư vấn phải trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự thống nhất chung. Trường hợp không đạt được sự thống nhất, nhà tư vấn sẽ đưa ra một quyết định khách quan phù hợp với hợp đồng, có xem xét thích đáng đến những sự việc có liên quan.

	10. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (nếu có)
	Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng thì Nhà thầu tư tư vấn giám sát thi công xây dựng có quyền và nghĩa vụ sau đây:
10.1. Quyền của Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng
Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của pháp luật. Tư vấn giám sát có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này.
Tư vấn giám sát không có quyền sửa đổi hợp đồng. Tư vấn giám sát có thể thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh Tư vấn giám sát như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu Tư vấn giám sát được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của Tư vấn giám sát, trừ những gì đã thỏa thuận với Nhà thầu.
Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì:
a) Tư vấn giám sát không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng hay cho một bên nào;
b) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của Tư vấn giám sát (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Chủ đầu tư khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng.
10.2. Trách nhiệm của Tư vấn giám sát
Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình (nếu không thuê tư vấn giám sát thì công việc này thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư). Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
10.3. Thay thế Tư vấn giám sát 
Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế Tư vấn giám sát thì phải thông báo cho Nhà thầu thông tin chi tiết tương ứng của Tư vấn giám sát được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế Tư vấn giám sát bằng một người mà Nhà thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư các chi tiết, lý lẽ để giải thích.

	11. Nhà thầu phụ
	11.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện một phần công việc nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận và không vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu;
11.2. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại Mục 11.1 E-ĐKC thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT.
11.3. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. Chủ đầu tư có thể thanh toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của Nhà thầu (hoặc theo thỏa thuận khác của các bên). 
11.4. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT.

	12. Hợp tác với các Nhà thầu khác
	Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải hợp tác với các nhà thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường trong khoảng thời gian làm việc của các nhà thầu, đơn vị liên quan đó theo kế hoạch. Trường hợp thay đổi kế hoạch làm việc của các nhà thầu khác, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về những thay đổi đó.
Trường hợp có quy định trong Thông số kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải hợp tác với và tạo điều kiện phù hợp cho nhân sự của Chủ đầu tư và các nhân sự khác tiến hành đánh giá tác động môi trường và xã hội. Chủ đầu tư phải thông báo trước cho Nhà thầu về việc này.

	13. Nhân sự và Thiết bị

	13.1. Nhà thầu phải huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã kê khai trong E-HSDT hoặc đã bổ sung để thực hiện công trình. Chủ đầu tư chỉ chấp thuận đề xuất thay thế nhân sự chủ chốt và thiết bị trong trường hợp kinh nghiệm, năng lực của nhân sự thay thế và chất lượng, tính năng của thiết bị thay thế là tương đương hoặc cao hơn so với đề xuất trong E-HSDT.
13.2. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu cho nhân sự của Nhà thầu thôi việc với lý do chính đáng, Nhà thầu phải bảo đảm rằng người đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư và không còn được thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết, Nhà thầu phải bổ sung ngay một nhân sự thay thế có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn.
13.3. Trường hợp Chủ đầu tư xác định một nhân sự của Nhà thầu có các hành vi tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình thực hiện công trình thì nhân sự đó sẽ bị buộc thôi việc theo Mục 13.2 E-ĐKC.

	14. Điện, nước và an ninh công trường
	14.1 Điện, nước trên công trường
a) Trừ trường hợp quy định ở điểm b Mục này, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác mà Nhà thầu cần.
b) Nhà thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác có thể có trên công trường cho mục đích thi công công trình mà các chi tiết và giá đã được đưa ra trong các yêu cầu của Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình. Nhà thầu phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ. Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Nhà thầu phải thanh toán theo quy định của hợp đồng.
14.2. An ninh công trường
Trừ khi có quy định khác trong những điều kiện riêng:
a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường;
b) Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Nhà thầu và của Chủ đầu tư và những người khác do Chủ đầu tư (hoặc người thay mặt) thông báo cho Nhà thầu biết.

	15. Bất khả kháng

	15.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
15.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
15.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
15.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
15.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.

	16. Rủi ro của Chủ đầu tư và Nhà thầu
	Chủ đầu tư chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Chủ đầu tư, Nhà thầu chịu mọi rủi ro mà Hợp đồng này xác định là rủi ro của Nhà thầu.

	17. Rủi ro của Chủ đầu tư
	17.1. Kể từ Ngày khởi công cho đến ngày Chủ đầu tư phát hành Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các rủi ro sau đây:
a) Rủi ro về thương tích, tử vong đối với con người, mất mát hoặc hư hỏng tài sản (ngoại trừ Công trình, Vật tư, Nhà xưởng, Thiết bị) do lỗi của Chủ đầu tư hoặc nhân sự của Chủ đầu tư;
b) Rủi ro về tổn thất, hư hại đối với Công trình, Vật tư, Nhà xưởng, Thiết bị do lỗi của Chủ đầu tư, do thiết kế của Chủ đầu tư hoặc do bất khả kháng.
17.2. Kể từ Ngày hoàn thành cho đến ngày Chủ đầu tư phát hành Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các rủi ro tổn thất hay hư hại công trình, nhà xưởng, vật tư, trừ trường hợp tổn thất hay hư hại đó bắt nguồn từ:
1. Một sai sót còn tồn tại vào ngày hoàn thành;
1. Một sự việc xảy ra trước ngày hoàn thành và không phải là rủi ro của Chủ đầu tư;
1. Các hoạt động của Nhà thầu trên công trường sau ngày hoàn thành.

	18. Rủi ro của Nhà thầu
	Nhà thầu chịu trách nhiệm về các rủi ro không phải là rủi ro của Chủ đầu tư, bao gồm rủi ro về thương tích, tử vong, mất mát hay hư hỏng tài sản (bao gồm cả công trình, vật tư, nhà xưởng, thiết bị) kể từ Ngày khởi công cho đến ngày Chủ đầu tư phát hành Chứng nhận hết thời hạn bảo hành công trình.


	19. Bảo hiểm
	19.1. Yêu cầu về bảo hiểm được quy định tại E-ĐKCT.
19.2. Nhà thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Nhà thầu, bảo hiểm đối với bên thứ ba.

	20. Bảo hành
	20.1. Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải:
a) Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian quy định tại E-ĐKCT;
b) Trường hợp Chủ đầu tư trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán cho bảo hành thì Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình trong vòng 21 ngày trước ngày nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành.
20.2. Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 21 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên.

	21. Thông tin về Công trường
	Nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin về Công trường được nêu trong E-ĐKCT và các thông tin khác có liên quan. 

	22. Bảo đảm an ninh Công trường
	Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh Công trường. Người không có nhiệm vụ liên quan thì không được vào Công trường. Người được phép vào Công trường chỉ bao gồm Nhân sự của Nhà thầu, Nhân sự của Chủ đầu tư, người được Chủ đầu tư thông báo bằng bằng văn bản cho Nhà thầu về việc được phép vào Công trường (bao gồm các nhà thầu khác của Chủ đầu tư trên Công trường).
Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh Công trường. 
Nhà thầu phải (i) tiến hành kiểm tra lý lịch (nếu cần thiết) đối với các nhân sự thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh Công trường; (ii) đào tạo cho các nhân sự đảm bảo an ninh Công trường (hoặc đảm bảo họ đã được đào tạo đầy đủ) về việc sử dụng vũ lực, và về thái độ ứng xử phù hợp đối với Nhân sự của Nhà thầu, Nhân sự của Chủ đầu tư và các cộng đồng bị ảnh hưởng; (iii) yêu cầu các nhân sự đảm bảo an ninh Công trường tuân thủ quy định của pháp luật và các yêu cầu khác quy định trong Thông số kỹ thuật
Nhà thầu không được cho phép các nhân sự đảm bảo an ninh Công trường sử dụng vũ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trừ trường hợp phòng ngừa và tự vệ phù hợp với bản chất và mức độ của các mối đe dọa. 
Khi bố trí công tác bảo đảm an ninh Công trường, Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu khác quy định trong Thông số kỹ thuật.

	23. Cổ vật phát hiện tại Công trường
	23.1. Bất kỳ đồ vật gì có tính chất lịch sử hay có giá trị đáng kể được phát hiện tại công trường sẽ là tài sản của Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ hợp lý, bao gồm lập hàng rào quanh khu vực có những phát hiện đó để tránh gây thêm tác động và ngăn ngừa Nhân sự của Nhà thầu hoặc những người khác di dời hoặc phá hoại các phát hiện đó. Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về việc phát hiện này để giải quyết theo quy định của pháp luật.
23.2. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị chậm do việc phát hiện cổ vật hoặc Nhà thầu phải tham gia việc xử lý, bảo quản, vận chuyển cổ vật thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để xem xét, giải quyết.


	24. Quyền sử dụng Công trường
	Chủ đầu tư phải giao quyền sử dụng Công trường cho Nhà thầu vào ngày quy định tại E-ĐKCT. Nếu một phần nào đó của Công trường chưa được giao cho Nhà thầu sử dụng vào ngày quy định tại E-ĐKCT thì Chủ đầu tư sẽ được xem là gây chậm trễ cho việc bắt đầu các hoạt động liên quan và điều này sẽ được xác định là một Sự kiện bồi thường. 

	25. Ra vào Công trường
	Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư hay bất kỳ người nào khác được Chủ đầu tư uỷ quyền ra vào Công trường và ra vào bất kỳ nơi nào đang thực hiện hoặc dự kiến sẽ thực hiện công việc có liên quan đến Hợp đồng.

	26. Tư vấn giám sát
	26.1. Tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện các công việc nêu trong Hợp đồng.
26.2. Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho Nhà thầu về việc thi công xây dựng Công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của Tư vấn giám sát. 
Nhà thầu và nhà thầu phụ có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu, báo cáo và sổ sách ghi chép chính xác và có hệ thống về Công trình, thể hiện rõ những thay đổi về thời gian và chi phí liên quan đến Công trình.
26.3. Trường hợp Chủ đầu tư thay đổi Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu.

	27. Giải quyết tranh chấp
	27.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
27.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một bên có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được xác định tại E-ĐKCT. 

	
	B. Quản lý thời gian

	28. Ngày khởi công và Ngày hoàn thành dự kiến
	Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào Ngày khởi công quy định tại E-ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Biểu tiến độ thi công chi tiết do Nhà thầu trình và được Chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành công trình vào Ngày hoàn thành dự kiến quy định tại E-ĐKCT.

	29. Biểu tiến độ thi công chi tiết
	29.1. Trong khoảng thời gian quy định tại E-ĐKCT, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết bao gồm các nội dung sau:
a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian thi công dự tính cho mỗi giai đoạn chính của Công trình;
b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định được nêu cụ thể trong Hợp đồng;
c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về các phương pháp mà Nhà thầu dự kiến áp dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng nhân sự và thiết bị của Nhà thầu cần thiết trên Công trường cho mỗi giai đoạn chính.
Đối với hợp đồng trọn gói, các hoạt động trong Biểu tiến độ thi công chi tiết phải phù hợp với Bảng kê các hoạt động.
29.2. Nhà thầu phải thực hiện theo Biểu tiến độ thi công chi tiết sau khi bảng này được Chủ đầu tư chấp thuận.
29.3. Việc Chủ đầu tư chấp thuận Biểu tiến độ thi công chi tiết sẽ không thay thế các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu có thể điều chỉnh Biểu tiến độ thi công chi tiết (trong đó thể hiện rõ tác động của các Thay đổi và Sự kiện bồi thường) và trình lại cho Chủ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào.
29.4. Nhà thầu phải theo dõi tiến độ Công trình và trình Chủ đầu tư xem xét báo cáo tiến độ và Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật (trong đó thể hiện rõ tiến độ thực tế, tác động đối với các công việc còn lại) vào những thời điểm không muộn hơn thời gian quy định tại E-ĐKCT. Trường hợp Nhà thầu không trình Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật vào những thời điểm trên, Chủ đầu tư có thể giữ lại một số tiền quy định tại E-ĐKCT trong kỳ thanh toán tiếp theo. Số tiền này sẽ được thanh toán ở kỳ thanh toán kế tiếp sau khi Nhà thầu trình Biểu tiến độ thi công chi tiết đã cập nhật. Đối với hợp đồng trọn gói, Nhà thầu phải nộp Bảng kê các hoạt động đã cập nhật trong vòng 14 ngày kể từ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
Ngoài các báo cáo tiến độ, Nhà thầu phải lập tức thông báo cho Chủ đầu tư bất kỳ nghi vấn, sự cố hoặc tai nạn trong Công trường, đã hoặc sẽ chắc chắn gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng. Nhân sự của Chủ đầu tư hoặc Nhân sự của Nhà thầu. Điều này bao gồm bất kỳ sự cố, tai nạn gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng, ảnh hưởng bất lợi đáng kể.
Nhà thầu phải lập tức thông báo cho Chủ đầu tư bất kỳ nghi vấn, sự cố hoặc tai nạn xảy ra trong các cơ sở của các Nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp liên quan đến Công trình, đã hoặc sẽ chắc chắn gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với môi trường, các cộng đồng bị ảnh hưởng. Nhân sự của Chủ đầu tư, Nhân sự của Nhà thầu, và Nhân sự của các Nhà thầu phụ và các nhà cung cấp, ngay khi được biết về nghi vấn, sự cố hoặc tai nạn đó. Thông báo của Nhà thầu phải bao gồm đầy đủ thông tin về các sự cố và tai nạn như vậy. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chi tiết về các sự cố hay tai nạn đó cho Chủ đầu tư trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư chấp thuận.
Nhà thầu phải yêu cầu các Nhà thầu phụ và các nhà cung cấp của mình lập tức thông báo cho Nhà thầu các sự cố và tai nạn như quy định trong Khoản này.

	30. Thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng
	Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn tiến độ thực hiện Hợp đồng trong các trường hợp sau đây:
30.1. Trường hợp bất khả kháng hoặc phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng và không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;
30.2. Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, phạm vi cung cấp, thiết kế, giải pháp thi công chủ đạo, biện pháp cung cấp do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng;
30.3. Một hoặc các bên đề xuất sáng kiến, cải tiến thực hiện hợp đồng mà cần thay đổi tiến độ nhằm mục đích mang lại lợi ích cao hơn cho chủ đầu tư;
30.4. Việc bàn giao mặt bằng không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu;
30.5. Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của chủ đầu tư, nhà thầu.
30.6. Chủ đầu tư chậm trễ không có lý do trong việc cấp Biên bản nghiệm thu công trình;
30.7. Các trường hợp khác được mô tả tại E-ĐKCT.

	31. Đẩy nhanh tiến độ
	31.1. Trường hợp Chủ đầu tư cần Nhà thầu hoàn thành trước Ngày hoàn thành dự kiến, Chủ đầu tư phải yêu cầu Nhà thầu đề xuất các chi phí phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Chủ đầu tư chấp nhận các chi phí mà Nhà thầu đề xuất thì Ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được Chủ đầu tư và Nhà thầu xác nhận.
31.2. Nếu các chi phí phát sinh do Nhà thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ được Chủ đầu tư chấp thuận thì Giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi phí phát sinh sẽ được xem là một thay đổi của hợp đồng.

	32. Trì hoãn theo yêu cầu của Chủ đầu tư
	Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu hoãn việc khởi công hay thực hiện chậm tiến độ đối với bất kỳ hoạt động nào của Công trình.

	
	C. Quản lý chất lượng

	33. Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
	33.1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
33.2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị quy định tại E-ĐKCT để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu công trình.
33.3. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.
33.4. Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.

	34. Yêu cầu về chất lượng, kiểm tra giám sát và nghiệm thu công việc
	34.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm
Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công xây dựng như sau:
a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong E-HSMT phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng công trình, xây dựng của nhà nước có liên quan; Nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình.
b) Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định.
34.2. Kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư
a) Chủ đầu tư được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật liệu tự nhiên của Nhà thầu phục vụ cho gói thầu để kiểm tra;
b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở khu vực, trên công trường được quy định trong hợp đồng Chủ đầu tư được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại vật liệu và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu.
Nhà thầu phải tạo mọi điều kiện cho người của Chủ đầu tư để tiến hành các hoạt động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện đi lại ở khu vực trên công trường, các giấy phép và thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của Nhà thầu.
Đối với các công việc mà người của Chủ đầu tư được quyền xem xét đo lường và kiểm định, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư biết khi bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lập, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu kho hoặc vận chuyển. Chủ đầu tư phải tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho Nhà thầu việc Chủ đầu tư không kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định để Nhà thầu có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp Chủ đầu tư không tham gia quá trình này thì Chủ đầu tư không được khiếu nại về các vấn đề trên.
34.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: Theo quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, bổ sung được Chủ đầu tư chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các quy định khác có liên quan.

	35. Xác định các sai sót trong công trình
	Chủ đầu tư phải kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu về bất kỳ sai sót nào được phát hiện. Việc kiểm tra của Chủ đầu tư không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có thể chỉ thị Nhà thầu tìm kiếm xem công trình có sai sót hay không và Nhà thầu phải kiểm tra, thử nghiệm bất kỳ phần việc nào mà Chủ đầu tư cho là có thể có sai sót.

	36. Thử nghiệm
	36.1. Nếu Chủ đầu tư chỉ thị Nhà thầu tiến hành một thử nghiệm không được quy định tại phần Thông số kỹ thuật nhằm kiểm tra xem có sai sót hay không và sau đó kết quả thử nghiệm cho thấy có sai sót thì Nhà thầu sẽ phải trả chi phí lấy mẫu và thử nghiệm. Nếu không có sai sót thì việc lấy mẫu, thử nghiệm đó sẽ được coi là một Sự kiện bồi thường.
36.2. Trước khi bắt đầu thử nghiệm, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư các tài liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ, lắp đặt, điều chỉnh và sửa chữa.
36.3. Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành thử nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư về thời gian, địa điểm tiến hành thử nghiệm của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình.
36.4. Chủ đầu tư phải thông báo trước cho Nhà thầu về việc tham gia vào lần thử nghiệm. Nếu Chủ đầu tư không tham gia vào lần thử nghiệm tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận, Nhà thầu có thể tiến hành thử nghiệm và coi như việc thử nghiệm đã được tiến hành với sự có mặt của Chủ đầu tư, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên.
36.5. Nhà thầu phải trình cho Chủ đầu tư các báo cáo có xác nhận về các lần thử nghiệm và các bên ký biên bản thử nghiệm làm cơ sở thanh lý hợp đồng theo quy định.


	37. Sửa chữa khắc phục Sai sót
	37.1. Kể từ Ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành công trình, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu về các Sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các Sai sót được sửa chữa xong.
37.2. Mỗi lần có thông báo về Sai sót trong Công trình, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa Sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà Chủ đầu tư đã thông báo.
37.3. Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và thông báo cho Nhà thầu biết về ngày này.

	38. Sai sót không được sửa chữa
	38.1. Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông báo, Chủ đầu tư có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí (Nhà thầu không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa chữa của Chủ đầu tư), Nhà thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo hợp đồng.
38.2. Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư không sử dụng được công trình hay phần lớn công trình cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, Nhà thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư theo hợp đồng và theo các quy định pháp luật.
38.3. Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được Chủ đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.

	39. Dự báo về sự cố
	Nhà thầu cần dự báo sớm cho Chủ đầu tư về các sự việc có thể sắp xảy ra mà tác động xấu đến chất lượng công trình, làm tăng giá hợp đồng hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu dự báo về ảnh hưởng của sự việc này đối với giá hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải hợp tác với Chủ đầu tư để đưa ra các biện pháp khắc phục.

	
	D. Quản lý chi phí

	40. Loại hợp đồng
	Loại hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.

	41. Giá hợp đồng và bảng giá hợp đồng
	41.1. Giá hợp đồng được ghi tại E-ĐKCT.
41.2. Đối với hợp đồng trọn gói, Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc và thành tiền của các hạng mục đó. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các hạng mục công việc để hoàn thành công trình theo thiết kế được duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và điều khoản quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện dẫn đến giá hợp đồng thay đổi.
41.3. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, Bảng giá hợp đồng quy định tại Phụ lục bảng giá hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà Nhà thầu phải thực hiện và thành tiền của các hạng mục đó. 


	42. Tạm ứng
	42.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của Bảo lãnh tiền tạm ứng, giá trị chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm ứng.
42.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị thu Bảo lãnh tiền tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm ứng không đúng mục đích.
42.3. Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định trong các khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực hiện, các Thay đổi Hợp đồng, các Sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc Bồi thường thiệt hại.
42.4. Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký (trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho tạm ứng ở mức cao hơn).

	43. Hồ sơ thanh toán
	43.1. Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói:
a) Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết;
b) Đề nghị thanh toán của Nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu.
43.2. Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);
b) Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);
c) Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng;
d) Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán.
43.3. Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);
b) Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);
c) Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng;
d) Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán.
43.4. Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng theo kết quả đầu ra:
a) Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận khối lượng hoàn thành, mức độ hoàn thành theo quy định của Hợp đồng.
b) Đề nghị thanh toán của Nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng, mức độ hoàn thành, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này.

	44. Thanh toán
	44.1. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 
44.2. Đồng tiền thanh toán là: VND.   

	45. Điều chỉnh thuế
	Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	46. Tiền giữ lại
	46.1. Mỗi lần thanh toán cho Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ giữ lại một phần theo quy định tại E-ĐKCT cho đến khi hoàn thành toàn bộ công trình.
46.2. Tiền giữ lại sẽ được hoàn trả cho Nhà thầu khi kết thúc Thời hạn bảo hành và Chủ đầu tư đã xác nhận rằng mọi sai sót mà Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu trước khi kết thúc thời hạn đó đã được sửa chữa. Nhà thầu có thể thay thế tiền giữ lại bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

	47. Sửa đổi hợp đồng
	47.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:
a) Thay đổi về chất lượng và các thông số của một hạng mục công việc nào đó;
b) Thay đổi về thiết kế;
c) Thay đổi các mốc hoàn thành và thời gian thực hiện hợp đồng;
d) Các trường khác quy định tại E-ĐKCT
47.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 47.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày hoàn thành phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày hoàn thành phải được thực hiện trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng. 
47.3. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.
47.4. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người có thẩm quyền cho phép. Việc điều chỉnh tiến độ thi công tuân thủ quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
47.5. Trường hợp phạm vi công việc nêu trong hợp đồng có sự thay đổi ảnh hưởng tới giá hợp đồng, hai bên thỏa thuận, thống nhất về thay đổi nội dung công việc, giá hợp đồng để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.
47.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết;
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu;
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng;
d) Mô tả các công việc cần thực hiện.
47.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các công năng cần thiết của Công trình:
a) Rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng; 
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của Công trình; 
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d Mục này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.

	48. Sự kiện bồi thường
	48.1. Các sự kiện sau đây sẽ được xem là Sự kiện bồi thường:
a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng Công trường vào Ngày tiếp nhận Công trường theo quy định tại Mục 24 E-ĐKC;
b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các Nhà thầu khác, làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong Hợp đồng này;
c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp Bản vẽ, Thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện Công trình đúng thời hạn;
d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung nhưng kết quả không tìm thấy Sai sót;
đ) Chủ đầu tư không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà không có lý do xác đáng, hợp lý;
e) Điều kiện nền đất công trường xấu hơn nhiều so với dự kiến tại thời điểm trước khi có Thư Chấp Thuận mà dự kiến đó đã được đưa ra một cách hợp lý dựa trên các thông tin cung cấp cho các nhà thầu (bao gồm các Báo Cáo Khảo Sát Công Trường), các thông tin có sẵn khác và kết quả thị sát Công Trường.
g) Chủ đầu tư yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác;
h) Các nhà thầu khác và cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Chủ Đầu Tư không làm việc vào các ngày đã nêu trong Hợp Đồng và không làm việc trong các điều kiện đã nêu trong Hợp Đồng, gây ra chậm trễ hoặc làm phát sinh chi phí cho Nhà Thầu.
i) Tạm ứng chậm;
k) Nhà thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Chủ đầu tư;
l) Chủ đầu tư chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà không có lý do hợp lý.
48.2. Nếu Sự kiện bồi thường làm tăng chi phí hay cản trở việc hoàn thành công việc trước Ngày hoàn thành dự kiến, giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. Chủ đầu tư phải xem xét quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.
48.3. Sau khi Nhà thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của từng Sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự toán của Nhà thầu không hợp lý thì Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh giá hợp đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Chủ đầu tư lập.
48.4. Nhà thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Chủ đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề do việc Nhà thầu không cảnh báo sớm hoặc không hợp tác với Chủ đầu tư.

	49. Phạt vi phạm và thưởng hợp đồng
	49.1. Nhà thầu bị phạt theo mức quy định tại E-ĐKCT cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá tổng số tiền quy định tại E-ĐKCT. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.
49.2. Việc bồi thường thiệt hại thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.
49.3. Việc thưởng hợp đồng được thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	50. Công nhật
	50.1. Trường hợp phát sinh Công nhật thì chi phí Công nhật do Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT sẽ chỉ được áp dụng khi Chủ đầu tư có thông báo trước bằng văn bản về việc các công việc phát sinh sẽ được thanh toán theo Công nhật.
50.2. Tất cả công việc thanh toán theo Công nhật phải được Nhà thầu ghi lại. 
50.3. Nhà thầu được thanh toán các chi phí Công nhật sau khi Chủ đầu tư chấp thuận bản kê khai chi phí Công nhật.

	51. Chi phí sửa chữa
	Những tổn thất hoặc hư hại của Công trình hoặc Vật tư đưa vào sử dụng cho Công trình trong khoảng thời gian từ Ngày khởi công đến khi kết thúc Thời hạn bảo hành sẽ do Nhà thầu sửa chữa và tự chi trả chi phí sửa chữa, nếu các tổn thất hay hư hại đó xảy ra do các hành động hay sơ suất của Nhà thầu.

	
	E. Kết thúc hợp đồng

	52. Nghiệm thu
	Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu ký xác nhận.

	53. Hoàn thành
	Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận hoàn thành công trình và Chủ đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận sau khi xác định Công trình đã được hoàn thành.

	54. Bàn giao
	Chủ đầu tư cần tiếp nhận công trường và công trình theo thời gian được quy định tại E-ĐKCT kể từ khi Nhà thầu được cấp Biên bản nghiệm thu công trình.
[bookmark: dieu_27]Bàn giao hạng mục công trình, công trình thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

	55. Bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành
	55.1. Nhà thầu phải hoàn thành và nộp cho Chủ đầu tư bản vẽ hoàn công theo quy định của pháp luật hiện hành, tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành thiết bị lắp đặt (nếu có) vào ngày quy định tại E-ĐKCT.
55.2. Nếu Nhà thầu không nộp bản vẽ hoàn công hoặc hướng dẫn vận hành vào ngày quy định tại E-ĐKCT hoặc các tài liệu này không được Chủ đầu tư chấp nhận, Chủ đầu tư sẽ giữ lại số tiền quy định tại E-ĐKCT từ khoản thanh toán đến hạn cho Nhà thầu.

	56. Quyết toán và thanh lý hợp đồng
	56.1. Quyết toán hợp đồng
Quyết toán hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và gồm các quy định sau:
a) Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư hồ sơ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Chủ đầu tư đã chấp thuận trong khoảng thời gian quy định tại E-ĐKCT, bao gồm các tài liệu sau:
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;
- Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;
- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng, trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu;
- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;
- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
b) Thời hạn Nhà thầu giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng không được quá số ngày quy định tại E-ĐKCT, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có).
56.2. Thanh lý hợp đồng
Thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và các quy định sau:
a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:
- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;
- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật.
b) Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký hoặc trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật và không quá 90 ngày đối với những hợp đồng có quy mô lớn, phức tạp.
56.3. Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư
Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng.

	57. Chấm dứt hợp đồng
	49. 
50. 
57.1. Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu có thể chấm dứt Hợp đồng nếu bên kia có vi phạm cơ bản Hợp đồng.
57.2. Các vi phạm cơ bản Hợp đồng bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở các trường hợp sau đây: 
a) Nhà thầu dừng thi công 28 ngày trong khi việc dừng thi công này không có trong Biểu tiến độ thi công và chưa được Chủ đầu tư cho phép;
b) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ Công trình và không rút lại chỉ thị này trong vòng 28 ngày kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu Nhà thầu trì hoãn tiến độ;
c) Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu bị phá sản hoặc phải thanh lý tài sản để tái cơ cấu hoặc sáp nhập;
d) Nhà thầu có một giấy đề nghị thanh toán cho các khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu theo quy định nhưng không được Chủ đầu tư thanh toán trong vòng 28 ngày kể từ ngày Nhà thầu gửi đề nghị thanh toán;
đ) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Công trình trong khoảng thời gian mà Chủ đầu tư yêu cầu;
e) Nhà thầu không duy trì Bảo lãnh tiền tạm ứng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định; 
g) Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành Công trình và số tiền phạt hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt; 
h) Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng.
57.3. Khi Nhà thầu vi phạm Hợp đồng do một nguyên nhân khác ngoài các trường hợp liệt kê trong Mục 57.2 E-ĐKC nêu trên, Chủ đầu tư sẽ quyết định đó có phải một vi phạm cơ bản với Hợp đồng hay không.
57.4. Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Nhà thầu phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ Công trường an toàn và rời khỏi Công trường càng sớm càng tốt.

	58. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng
	50. 
51. 
58.1. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu quy định tại Mục 57 E-ĐKC, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua trừ đi khoản tiền tạm ứng của Nhà thầu đã nhận. Nếu số tiền tạm ứng nhiều hơn giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua thì nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho Chủ đầu tư khoản tiền chênh lệch này. Trường hợp ngược lại, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu.
58.2. Nếu hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Chủ đầu tư quy định tại Mục 57 E-ĐKC hoặc do bất khả kháng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản xác nhận giá trị các công việc đã thực hiện, vật liệu đã mua, chi phí hợp lý cho việc di chuyển máy móc, thiết bị, hồi hương nhân sự mà Nhà thầu thuê cho công trình và chi phí của Nhà thầu về việc bảo vệ công trình, trừ đi khoản tiền tạm ứng mà Nhà thầu đã nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà thầu khoản tiền chênh lệch này. 

	59. Tài sản
	Tất cả Vật tư trên công trường, Nhà xưởng, Thiết bị, Công trình tạm và Công trình đều sẽ là tài sản của Chủ đầu tư nếu Hợp đồng bị chấm dứt do lỗi của Nhà thầu.

	60. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng
	Nếu việc thực hiện hợp đồng bị dừng lại do bất khả kháng thì Chủ đầu tư phải chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho Công trường và dừng công việc càng nhanh càng tốt sau khi nhận được giấy chứng nhận của Chủ đầu tư; Nhà thầu sẽ được thanh toán cho tất cả các công việc đã thực hiện trước khi có giấy chứng nhận hợp đồng bị chấm dứt do bất khả kháng. 





Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
	[bookmark: _Hlk179982715][bookmark: _Hlk173249506]A. Các quy định chung

	E-ĐKC 1.4
	Chủ đầu tư là: Công ty Điện lực Quảng Ngãi – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung 
Địa chỉ: 270 đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Mã số thuế: 0400101394-006.
Số tài khoản: 6511110999999, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-255) 2210.222.    
Số Fax: (84-255) 2220.222.
Email: cuongqp@cpc.vn

	E-ĐKC 1.7
	Công trình bao gồm Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình: Mở rộng nguồn cung cấp điện tại Đảo bé Lý Sơn năm 2026

	E-ĐKC 1.10
	Địa điểm Công trường tại địa bàn đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	E-ĐKC 1.16
	Ngày hoàn thành là: Ngày công trình được nghiệm thu đưa vào công trình vào sử dụng

	E-ĐKC 1.17
	Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 195 ngày (Thời gian xin giấy phép và thi công xây dựng: Không quá 150 ngày kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng; Thời gian quyết toán hợp đồng: Không quá 45 ngày kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao)

	E-ĐKC 1.18
	Ngày khởi công là: Ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công xây dựng công trình.

	E-ĐKC 1.19
	Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

	E-ĐKC 1.29 
	- Tư vấn quản lý dự án: Công ty Điện lực Quảng Ngãi – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung
Địa chỉ: 270 đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
Điện thoại: (84-255) 2210.222.    
- Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email của Tư vấn giám sát];
Địa chỉ: …...
Điện thoại: ……..    

	E-ĐKC 2.1
	Hoàn thành từng phần: Không áp dụng.

	E-ĐKC 2.3(i)
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng:
1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Biểu giá và các Phụ lục);
2. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
3. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng.  
4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
5. Điều kiện cụ thể của hợp đồng (ĐKCT);
6. Điều kiện chung của hợp đồng (ĐKC);
7. Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ E-HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
8. E-HSMT và các tài liệu bổ sung, làm rõ E-HSMT (nếu có).
9. Thoả thuận liên danh (nếu là nhà thầu liên danh).
10. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

	E-ĐKC 5.2
	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng 
- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến Hết ngày thứ 28 sau khi bên B hoàn thành tất cả công việc của hợp đồng và bên A nhận được bảo lãnh bảo hành. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.
Trường hợp bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 3% giá trị của hợp đồng cho bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng bên B phải đảm bảo giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% giá trị của hợp đồng đối với mọi trường hợp.
Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: 
- Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;
- Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 
- Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng; 
- Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng;
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.
Nếu bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày.
Trường hợp Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng mà vẫn còn các tồn tại mà bên B phải khắc phục thì bên B phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.

	E-ĐKC 5.4
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: 
Chủ đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu không chậm hơn 28 ngày kể từ khi công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định

	E-ĐKC 8.2(d)
	Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

	E-ĐKC 8.8(a)
	Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường

	E-ĐKC 8.11
	Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 01 ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp.

	E-ĐKC 9.3
	Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong thời hạn không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị chỉ dẫn của các bên liên quan.

	E-ĐKC 11.1
	Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].

	E-ĐKC 11.2
	Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 10% giá hợp đồng 

	E-ĐKC 11.4
	Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ_____ [ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)].

	E-ĐKC 19.1
	Yêu cầu về bảo hiểm: kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu.

	E-ĐKC 20.1(a)
	Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.

	E-ĐKC 21
	Thông tin về Công trường là: Công trình được thực hiện trên địa bàn đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

	E-ĐKC 24
	Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: Ngày Chủ đầu tư giao mặt bằng cho Nhà thầu và lập biên bản bàn giao mặt bằng

	E-ĐKC 27.2
	Thời gian để tiến hành thương lượng: 30 ngày 
- Thương lượng: Các bên sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết các tranh chấp hoặc bất đồng phát sinh liên quan đến các hợp đồng bằng cách thương lượng.
- Nếu thương lượng không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại nơi chủ đầu tư đặt trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Nhà thầu có thời hạn 56 ngày (kể từ ngày chủ đầu tư có văn bản gửi nhà thầu thông báo quyết định xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng) để thực hiện quyền phản đối, khiếu nại việc chủ đầu tư xử lý vi phạm, đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hết thời hạn này, nếu nhà thầu không có văn bản phản đối thì các quyết định xử lý vi phạm của chủ đầu tư sẽ là căn cứ để đánh giá năng lực kinh nghiệm và uy tín nhà thầu trong các gói thầu tương tự, trừ trường hợp nội dung phản đối đã được tòa án hoặc trong tài thụ lý ̣ giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng.

	B. Quản lý thời gian

	E-ĐKC 28
	- Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi công].
- Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn thành dự kiến].

	E-ĐKC 29.1
	Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 05 ngày từ ngày ký Hợp đồng.

	E-ĐKC 29.4
	- Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: 15 ngày
- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công chi tiết cập nhật 5.000.000 VND 

	E-ĐKC 30.7
	Các trường hợp khác:_______ [ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)].

	C. Quản lý chất lượng

	E-ĐKC 33.2
	Vật tư, máy móc, thiết bị:
Vật tư, máy móc, thiết bị: Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư, vật liệu, mẫu, kết quả kiểm nghiệm, catalogue, biên bản thí nghiệm các loại thiết bị trước khi đưa vào công trình.
Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư cấp cho công trình.

	D. Quản lý chi phí

	E-ĐKC 40

	Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

	E-ĐKC 41.1
	Giá hợp đồng: Cố định


	E-ĐKC 42.1
	- Tạm ứng: 20% giá trị hợp đồng ký kết và không quá kế hoạch vốn EVNCPC bố trí cho công trình.
 - Thời gian tạm ứng: 20 ngày kể từ ngày công trình được bố trí vốn và Chủ đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị tạm ứng hợp lệ của Nhà thầu.
- Hồ sơ tạm ứng:
 01 bản gốc và 01 bản sao (có dấu sao y bản chính) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
 02 bản chính Giấy đề nghị tạm ứng.
 01 bản gốc và 01 bản sao (có dấu sao y bản chính) Bảo lãnh tạm ứng.
- Bảo lãnh tạm ứng là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành theo mẫu quy định trong hợp đồng với giá trị tương ứng giá trị được tạm ứng nêu trên và có thời gian hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi bên B hoàn thành tất cả công việc của hợp đồng hoặc đến khi bên Bên A thu hồi hết số tiền tạm ứng tùy điều kiện nào đến trước
- Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho bên A tối thiểu 21 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu bên B không giao nộp đúng hạn, bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do bên B chi trả.
Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) bên A có bằng chứng trong việc bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định.
Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định.
Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng."
- Quản lý chi phí tạm ứng: 
Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải trình cho CĐT kế hoạch sử dụng tiền tạm ứng (như mua xi măng, sắt thép xây dựng, thép mạ kẽm, thuê nhân công, ...), trong đó có thể hiện các mốc tiến độ vật tư được tập kết đến công trường. Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho CĐT các tài liệu chứng minh về sử dụng tiền tạm ứng như hợp đồng, chứng từ thanh toán. CĐT sẽ kiểm soát tiến độ cung cấp vật tư đến công trường theo kế hoạch. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu sử dụng khoản tạm ứng không đúng cho công trình thì sẽ tiến hành thu bảo lãnh tạm ứng của nhà thầu.
-  Phương thức thu hồi tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán (giảm trừ 30% giá trị khối lượng thực hiện mỗi đợt thanh toán) và phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. 
Bên B phải đảm bảo rằng bảo đảm tiền tạm ứng là có giá trị và có hiệu lực cho đến khi bên A kết thúc hoàn toàn việc thu hồi tạm ứng. 
Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt Hợp đồng, khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A. 
Trường hợp nhà thầu không thực hiện hợp đồng, toàn bộ khoản tạm ứng sẽ được thu hồi thông qua bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng đã phát hành cho nhà thầu.


	E-ĐKC 44.1
	Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
 - Các lần thanh toán: Không quá 05 lần.
- Giá trị thanh toán các đợt: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 90% giá trị thanh toán cho Nhà thầu theo tiến độ xây lắp nghiệm thu từng phần đã được các Bên xác nhận.
Sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng, hai Bên đã thực hiện quyết toán khối lượng hoàn thành và công trình đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ thanh toán đến 95% giá trị quyết toán. Chủ đầu tư giữ lại số tiền bằng 05% giá trị quyết toán để Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình; hoặc Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị quyết toán cho Nhà thầu sau khi Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh bảo hành với giá trị bằng 05% giá trị quyết toán.
* Thời hạn thanh toán:
Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công trình được bố trí vốn và Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà thầu.
* Thanh toán tiền giữ lại:
- Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền giữ lại cho Nhà thầu khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định
- Hồ sơ thanh toán tiền giữ lại: Giấy đề nghị thanh toán và Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc trong thời hạn bảo hành.
* Đồng tiền và hình thức thanh toán:
- Đồng tiền thanh toán: Giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ).
* Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
* Hồ sơ thanh toán:
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư, đại diện nhà tư vấn giám sát và đại diện Nhà thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng này được bóc tách riêng khối lượng vật tư thiết bị đã thi công hoàn thành theo từng hạng mục công trình, từng khu vực, từng xuất tuyến, từng cấp điện áp theo quy định của Chủ đầu tư và là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng (phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế được phê duyệt);
+ Bảng quyết toán khối lượng vật tư do Chủ đầu tư cấp (nếu đợt thanh toán này có nghiệm thu khối lượng vật tư do Chủ đầu tư cấp); 
+ Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư, đại diện nhà tư vấn giám sát và đại diện Nhà thầu;
+ Đề nghị thanh toán của Nhà thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng được tách riêng theo từng hạng mục công trình, từng khu vực, từng xuất tuyến, từng cấp điện áp, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu;
+ Hồ sơ thanh toán theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

	E-ĐKC 45
	Điều chỉnh thuế: được phép. 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.

	E-ĐKC 46.1
	Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 10%
Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày vật tư thiết bị/Công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng và được Bên A chấp nhận để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Bên B phải giao cho Bên A Bảo lãnh bảo hành.  Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và có giá trị bằng 05 phần trăm (%) Giá trị quyết toán.
Hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đến hết 28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. Trường hợp sửa chữa, thay thế Hàng hóa trong thời gian bảo hành, Bên bán phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành này tương ứng với thời gian bảo hành mới.
 Trường hợp sửa chữa hoặc thay thế Hàng hoá, giai đoạn bảo hành tương ứng của hàng hóa thiết bị đó sẽ được kéo dài thêm khoảng thời gian phù hợp quy định tại Yêu cầu về kỹ thuật và Phạm vi công việc và Tiến độ thực hiện hợp đồng kể từ ngày việc sửa chữa và thay thế đó được Bên A chấp nhận.
Nếu các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan này.
Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các tồn tại nêu trên thì Bên B phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các tồn tại và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành.
Thời gian bảo hành công trình: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

	E-ĐKC 47.1(d)
	Trường hợp sửa đổi hợp đồng: 
* Điều chỉnh giá hợp đồng và khối lượng hợp đồng:
- Việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian được gia hạn thực hiện hợp đồng.
- Những khối lượng công việc tăng do lỗi chủ quan của Nhà thầu gây ra thì không được phép điều chỉnh. Khối lượng phát sinh hợp lý và được xác định là không phải lỗi của nhà thầu thì sẽ được thanh toán và giá trị phát sinh phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
-  Giá trị phát sinh được tính bằng khối lượng công việc phát sinh nhân với đơn giá phát sinh. 
Phương pháp xác định giá trị phát sinh như sau:
a. Trường hợp công việc phát sinh có đơn giá trong hợp đồng đã ký:
· Giá trị phát sinh được tính bằng khối lượng công việc phát sinh nhân với đơn giá của công việc tương ứng đã có trong hợp đồng và các phụ lục bổ sung hợp đồng trước đó (nếu có).
b. Trường hợp công việc phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng:
Trên cơ sở dự toán của công việc phát sinh được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá và giá trị phát sinh trước khi thực hiện trên nguyên tắc không vượt đơn giá và giá trị dự toán công việc phát sinh đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.
** Điều chỉnh tiến độ: Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:
a) Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;
b) Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;
	c) Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Nhà thầu gây ra”.
d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

	E-ĐKC 47.7
	Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng.

	E-ĐKC 49.1
	Mức phạt: [ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng].
1. Về chậm tiến độ: 
Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng nếu:
+  Nhà thầu chậm trễ việc hoàn thành công trình và số tiền phạt hợp đồng tương đương với tổng số tiền tối đa bị phạt (12% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm), hoặc
+ Nếu sau 02 lần phải điều chỉnh Tiến độ cấp 2 (đã được Chủ Đầu tư chấp thuận) mà nhà thầu vẫn tiếp tục không đạt tiến độ cấp 2 (Mỗi lần điều chỉnh tiến độ, Chủ Đầu tư gửi nhà thầu 01 văn bản cảnh báo).
 - Các mức phạt:
Trong trường hợp nhà thầu vi phạm Biểu tiến độ thi công chi tiết tại ĐKC 29.4 thì Nhà thầu sẽ bị phạt như sau:
- Trong thời gian thực hiện thi công, nhà thầu vi phạm tiến độ cấp 2 thì mức phạt tiến độ của mỗi tuần vi phạm được qui định như sau:
	+ Phạt 1%/tuần phần Hợp đồng bị vi phạm chậm cho mỗi tuần chậm trễ so với tiến độ cấp 2 được duyệt.
	+ Tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm.
        2. Về vi phạm chất lượng:	
 - Trường hợp nhà thầu vi phạm nghĩa vụ đảm bảo chất lượng công trình, ngoài việc bồi thường mọi kinh phí sửa chữa theo quy định tại E-ĐKC 49.2, nếu việc sửa chữa phải kéo dài thời gian hoàn thành theo tiến độ cấp 2 được duyệt hoặc thời gian hoàn thành công trình dẫn đến chậm trễ tiến độ của công trình thì mức phạt được tiếp tục áp dụng như xử lý phạt do chậm tiến độ ở khoản 1 nói trên.
    3. Các nội dung khác trong quá trình thực hiện hợp đồng:
	    a) Nhà thầu không đảm bảo đúng theo số lượng và thành phần về công tác nhân sự trên công trường theo quy định trong Hợp đồng
	   - Lần 01: Có văn bản nhắc nhở gửi Nhà thầu. 
	   - Lần 02: Lập biên bản, tiếp tục có văn bản gửi cho Nhà thầu và phạt mỗi lần vi phạm 0,5 % phần giá trị hợp đồng bị vi phạm.  
	   - Lần 03: Xem xét đình chỉ thi công và chấm dứt hợp đồng (trong thời gian xem xét đình chỉ thi công và chấm dứt hợp đồng thì Nhà thầu vẫn bị phạt hợp đồng theo mức phạt vi phạm 0,5 % phần giá trị hợp đồng bị vi phạm).  
	    b) Nhà thầu thực hiện khối lượng thi công thực tế chậm so với khối lượng trong tiến độ cấp 2 đã đăng ký và được Nhà thầu duyệt:
	   - Chậm 01 tuần: Có văn bản nhắc nhở gửi Nhà thầu.
	   - Chậm 02 tuần (nếu Nhà thầu không có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công): Lập biên bản, tiếp tục có văn bản gửi cho Nhà thầu và phạt vi phạm 0,5 % phần giá trị hợp đồng bị vi phạm.
	   - Chậm 03 tuần: Chủ đầu tư có văn bản đình chỉ thi công và mời Nhà thầu làm việc để xem xét chấm dứt hợp đồng.
	   c) Nhà thầu không có hoặc không ghi đầy đủ nhật ký thi công đến thời điểm kiểm tra:
	   - Lần 01: Có văn bản nhắc nhở gửi Nhà thầu. 
	   - Lần 02 và các lần sau: Lập biên bản, tiếp tục có văn bản gửi cho Nhà thầu và phạt mỗi lần vi phạm 0,1% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm.  
	    d) Hàng quý, Nhà thầu phải lập và nộp hồ sơ nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, thời gian nộp hồ sơ nghiệm thu cho Chủ đầu tư trước ngày 20 của tháng cuối quý. Nhà thầu chậm nộp nghiệm thu và thanh toán quý: Mỗi lần chậm phạt 0,5% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm và không giải ngân số tiền phải thanh toán cho Nhà thầu trong đợt vi phạm; đồng thời sẽ xem xét đánh giá uy tín của Nhà thầu thông qua việc thực hiện hợp đồng theo Quyết định số 514/QĐ-EVN ngày 17/4/2025 về việc ban hành hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 
	   đ) Nhà thầu không báo cáo tiến độ hàng tuần hoặc báo cáo không đúng tiến độ: 
	  - Lần 01: Có văn bản nhắc nhở gửi Nhà thầu. 
	  - Lần 02: Lập biên bản, tiếp tục có văn bản gửi cho Nhà thầu và có văn bản mời Nhà thầu lên làm việc.
	  - Lần 03 và các lần sau: Lập biên bản tạm đình chỉ thi công và mỗi lần vi phạm phạt 0,01% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.
	     e) Nhà thầu chậm tổ chức nhận vật tư do Chủ đầu tư cấp sau khi đã có phiếu xuất và Nhà thầu đã nhận phiếu hoặc chậm nhập vật tư thừa do Chủ đầu tư cấp của các hạng mục cắt bỏ đã được Chủ đầu tư thống nhất bằng văn bản:
	   - Chậm 10 ngày, tính từ ngày Nhà thầu nhận phiếu xuất hoặc tính từ ngày Chủ đầu tư có văn bản thống nhất cắt bỏ hạng mục: Phạt 0,2% giá hợp đồng bị vi phạm. Mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,1% giá hợp đồng bị vi phạm.
	   - Ngoài ra trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu làm hư hỏng, xuống cấp hoặc thất thoát vật tư của Chủ đầu tư (bao gồm vật tư Chủ đầu tư cung cấp để thi công và vật tư thu hồi) thì Nhà thầu phải bồi thường vật tư mới theo đúng chủng loại hoặc bằng tiền (bằng vật tư mua mới tại thời điểm) cho Chủ đầu tư.
   g) Nhà thầu chậm nhập VTTB thu hồi:
   - Nhà thầu chậm nhập vật tư thu hồi sau khi thi công hoàn thành hạng mục công trình/ công trình đã được Chủ đầu tư nhắc nhở bằng văn bản:
	   - Chậm 10 ngày, tính từ ngày Chủ đầu tư nhắc nhở: Phạt 0,2% giá hợp đồng bị vi phạm (giá trị vật tư thiết bị tính theo giá vật tư thiết bị mới cùng chủng loại, vào thời điểm phạt hợp đồng). Mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,1% giá hợp đồng bị vi phạm (giá trị vật tư thiết bị tính theo giá vật tư thiết bị mới cùng chủng loại, vào thời điểm phạt hợp đồng).
	   h) Nhà thầu chậm nộp hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình (lần đầu/ hiệu chỉnh theo văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư): 
	   - Trường hợp chậm nộp hồ sơ nghiệm thu để đóng điện hạng mục công trình đã đủ điều kiện theo văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư: Nếu chậm tiến độ 10 ngày kể từ ngày đủ điều kiện đóng điện thì phạt 0,5% giá hợp đồng bị vi phạm, mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,2% giá hợp đồng bị vi phạm.
	  - Trường hợp chậm nộp hồ sơ hoàn công để nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (lần đầu/ hiệu chỉnh theo văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư): Nếu chậm tiến độ 10 ngày kể từ ngày hạng mục cuối cùng đã thi công hoàn thành nghiệm thu đóng điện thì phạt 0,5% giá hợp đồng bị vi phạm, mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,2% giá hợp đồng bị vi phạm.
	   i) Kể từ ngày nghiệm thu đóng điện hạng mục/ công trình, trong vòng 30 ngày, Nhà thầu phải hoàn thành công tác quyết toán vật tư thiết bị theo từng hạng mục/ công trình, từng khu vực, từng xuất tuyến, từng cấp điện áp với Chủ đầu tư và trong vòng 15 ngày tiếp theo, Nhà thầu phải trình hồ sơ quyết toán hợp lệ cho bên A để thẩm tra, phê duyệt. Biên chế hồ sơ quyết toán theo quy định của Chủ đầu tư. Trường hợp trễ hạn nộp hồ sơ quyết toán cho Chủ đầu tư theo tiến độ hợp đồng, Nhà thầu bị phạt theo tỉ lệ như sau:
	- Chậm mỗi 10 ngày đầu: phạt 0,1%/1 ngày giá trị hợp đồng.
	- Chậm mỗi 10 ngày tiếp theo: phạt 0,15%/1 ngày giá trị hợp đồng.
	Tổng số tiền phạt do trễ hạn nộp hồ sơ quyết toán không quá 04% giá hợp đồng.
	Riêng đối với việc Nhà thầu thực hiện chậm quyết toán A-B, quyết toán vật tư thiết bị, ngoài tiền phạt hợp đồng được quy định nêu trên, Nhà thầu phải chịu toàn bộ tiền phạt do chậm quyết toán A-B, quyết toán vật tư thiết bị được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khi có kết luận (thông báo hoặc văn bản khác) của các đoàn thanh kiểm tra/ cơ quan chức năng về các khoản tiền phạt này.
		k) Nhà thầu vi phạm các lỗi nặng về tiến độ và chất lượng sau đây:
		- Để xảy ra lỗi không đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công Nhà thầu không tự kiểm soát mà do Chủ đầu tư (hoặc tư vấn của Chủ đầu tư) phát hiện do hậu kiểm phải làm lại.
		- Có hiện tượng làm hồ sơ không đúng sự thật bị phát hiện phải làm lại.
		- Không đảm bảo chất lượng thi công gây sự cố sau khi đưa vào sử dụng.
		- Không đảm bảo tiến độ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của cả dự án.
		Thì bị xử lý vi phạm và phạt hợp đồng:
		Tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xem xét cấm tham gia đấu thầu các công trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):
		- 06 tháng nếu quá 01 lần một trong các lỗi trên.
		- 01 năm nếu quá 02 lần.
		- 04 lần trở lên đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thông báo trên trang thông tin của Bộ chuyên ngành và đề nghị không cho tham gia tiếp theo các dự án của EVN.
		- Nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do lỗi của Nhà thầu.
		l) Phạt chậm tiến độ Hợp đồng đối với Nhà thầu: Nếu chậm tiến độ 10 ngày thì phạt 2% giá hợp đồng bị vi phạm, mỗi 10 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,8% giá hợp đồng bị vi phạm. 
		m) Nhà thầu chậm trễ việc xử lý tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật/ nghiệm thu đóng điện: Nếu chậm xử lý kể từ ngày Chủ đầu tư ban hành văn bản nhắc nhở 10 ngày thì phạt 0,2% giá hợp đồng bị vi phạm, mỗi 05 ngày chậm tiếp theo phạt thêm 0,1% giá hợp đồng bị vi phạm.
		n) Trường hợp Nhà thầu thi công không hết khối lượng hoặc không thi công trong thời gian cắt điện để thi công thì sẽ bị phạt 0,5 % phần giá trị hợp đồng bị vi phạm. Ngoài ra, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí để tổ chức thi công cho khối lượng còn lại hoặc khối lượng chưa thi công.
		Mức phạt: Không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.  
		o) Trong quá trình thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bảo hành, bảo trì,… công trình, trường hợp Chủ đầu tư bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/01/2022 thì hai Bên cùng nhau họp để thống nhất xác định: Các hành vi vi phạm và biện pháp khắc phục (nếu có) thuộc trách nhiệm của Nhà thầu thì Nhà thầu phải tuân thủ thực hiện (nộp tiền phạt, thực hiện biện pháp khắc phục,…) theo đúng yêu cầu của văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài việc bị phạt theo các quy định nêu trên, nhà thầu sẽ bị đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

	E-ĐKC 49.2
	Bồi thường thiệt hại: Áp dụng
- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;
1. Trong quá trình thi công hoặc thi công hoàn thành và trong thời gian bảo hành nhưng để xảy ra sự cố do chất lượng thi công của nhà thầu làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu cung cấp điện, chất lượng điện năng, nguy cơ xảy ra tai nạn điện…nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do mất điện được tính theo công thức sau:
	Zbt =Gbq x Ađn x Tbt + Ytc
	Trong đó: 
	- Zbt: Giá trị bồi thường.
	- Gbq: Giá bán điện bình quân của Công ty Điện lực với tháng liền kề trước đó bị sự cố.
	- Ađn: Sản lượng mất điện do sự cố gây nên.
	- Tbt: Tỷ lệ bồi thường đối với trường hợp xác định không hoàn toàn do lỗi của nhà thầu.
	- Ytc: Chi phí đền bù để thi công khôi phục tình trạng lưới điện
* Và các thiệt hại thực tế khác có liên quan.
2. Bồi thường thiệt hại: Ngoài quy định về phạt vi phạm, nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư toàn bộ các thiệt hại thực tế và gián tiếp phát sinh do lỗi, vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng gây ra.

	E-ĐKC 49.3
	Thưởng hợp đồng: Không áp dụng

	
	E. Kết thúc hợp đồng

	E-ĐKC 54
	Thời gian bàn giao công trình: Kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

	E-ĐKC 55.1
	Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: 20 ngày kể từ ngày thi công hoàn thành công trình 

	E-ĐKC 55.2
	Số tiền giữ lại: 10 triệu đồng

	E-ĐKC 56.1(a)
	Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 45 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp đồng.
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Mẫu số 15
THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG

[bookmark: _Hlk182320958]Thỏa thuận này được lập vào ngày ____/___/___ giữa
(1) [Chủ đầu tư], một tổ chức thành lập theo luật pháp […] và có trụ sở chính tại […] (sau đây sẽ được gọi là Chủ đầu tư)
và
(2) [Nhà thầu], một tổ chức thành lập theo luật pháp […] và có trụ sở chính tại […] (sau đây sẽ được gọi là Nhà thầu)
Căn cứ vào việc Chủ đầu tư giao Nhà thầu thực hiện các công tác chế tạo, cung cấp, giao hàng, bốc dỡ tại Công trường, xây dựng, lắp đặt, kiểm định, thử nghiệm, nghiệm thu, chạy thử và bảo hành Công trình/Vật tư, Thiết bị cho [Dự án] như được quy định trong Tài liệu Hợp đồng và các văn bản khác có liên quan (sau đây sẽ được gọi là Công trình) trên cơ sở Hợp đồng PC và Nhà thầu đồng ý thực hiện theo các điều khoản nêu trong Hợp đồng
Các Bên thống nhất như sau:

	Điều 1. Tài liệu Hợp đồng
	1.1.	Tài liệu Hợp đồng (Điều [...] ĐKC)
Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
a) Văn bản Hợp đồng, kèm theo các phụ lục;
b) ĐKCT đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thỏa thuận khung (nếu có);
c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
d) ĐKC;
đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
g) HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của Nhà thầu;
h) HSMT và các tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại ĐKCT.
1.2.	Thứ tự ưu tiên (Điều [...] ĐKC)
Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các Tài liệu Hợp đồng nêu trên, thứ tự ưu tiên sẽ xếp theo thứ tự liệt kê tại Điều 1.1 (Tài liệu Hợp đồng). 
1.3.	Định nghĩa (Điều [...] ĐKC)
Các từ, cụm từ in hoa được sử dụng trong Hợp đồng sẽ có ý nghĩa tương tự như quy định trong phần [...] ĐKC.

	Điều 2. Loại hợp đồng, giá hợp đồng và thanh toán
	2.1.	Loại hợp đồng và Giá hợp đồng (Điều [...] ĐKC)
- Loại hợp đồng được áp dụng trên cơ sở phù hợp với quy định của E-HSMT.
- Giá hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành các hạng mục công việc của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT và bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.
2.2.	Thanh toán (Điều [...] ĐKC)
Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu theo giá hợp đồng trên cơ sở Nhà thầu thực hiện nghĩa vụ của mình. 
Quy trình và thủ tục thanh toán quy định tại Phụ lục kèm theo (tham khảo ví dụ tại Phụ lục 1.2 thuộc Phụ lục 1 của E-HSMT).

	Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên

	Điều 4. Thông tin trao đổi
	4.1.	Địa chỉ của Chủ đầu tư dùng để thông báo, theo Điều [...] ĐKC là: ______ [địa chỉ của Chủ đầu tư]
4.2.	Địa chỉ của Nhà thầu dùng để thông báo, theo Điều [...] ĐKC là: ____ [địa chỉ của Nhà thầu]

	Điều 5. Các Phụ lục
	5.1.	Các phụ lục được liệt kê trong danh sách đính kèm sẽ được xem như là một phần không tách rời của Thỏa thuận hợp đồng.
5.2.	Tham chiếu trong hợp đồng đến bất kỳ Phụ lục nào sẽ có nghĩa là các Phụ lục kèm theo Thỏa thuận hợp đồng, và hợp đồng sẽ được diễn giải trên cơ sở đó.

	Điều 6. Hiệu lực hợp đồng
	6.1. Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
6.2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định



Chủ đầu tư và Nhà thầu đã ký kết hợp đồng bởi người đại diện có thẩm quyền:
	Đại diện của Chủ đầu tư
[Chức danh]



[Chữ ký]

	Đại diện của Nhà thầu
[Chức danh]



[Chữ ký]
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